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                                                                              CHƯƠNG 1:DAO ĐỘNG CƠ(4tiết) 

CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA  
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DAO ĐỘNG 

Bổ sung kiến thức  

 Giá trị lượng giác của một số góc lượng giác đặc biệt 
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* Cách chuyển đổi qua lại giữa các hàm lượng giác 

  + sinx = cos(x - 


2
) 

 +  -cosx = cos(x + π) 

 +  -sinx = cos (x+ π/2) 

* Nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản 

  + Phương trình sinx = sinα  
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  + Phương trình cosx = cos α   
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1) Dao động cơ học 

2) Dao động tuần hoàn 

3) Dao động điều hòa    Dao động điều hòa là dao động mà li độ của vật được biểu thị bằng hàm cosin hay sin theo thời 

gian. 

II. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

1) Phương trình li độ dao động 

 Phương trình li độ dao động có dạng x = Acos(ωt + φ). 

 Các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa : 

  + x: li độ dao động hay độ lệch khỏi vị trí cân bằng. Đơn vị tính: cm, m. 

  + A : Biên độ dao động hay li độ cực đại. Đơn vị tính: cm, m.. A luôn là hằng số dương. 

  + ω : tần số góc của dao động, Đơn vị tính: rad/s. 

  + (ωt + φ): pha dao động tại thời điểm bất kỳ t. Đơn vị tính rad 

      + φ: pha ban đầu của dao động (t = 0), Đơn vị tính rad 

các đại lượng A, ,  là những hằng số. Riêng A,  là những hằng số dương. 

- Chu kì: T = 
1

f
  = 

2


  = 

t

n
   (trong đó n là số dao động vật thực hiện trong thời gian t) 

+ Chu kì T: Là khoảng thời gian để vật thực hiện được 1 dđ toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s). 

+ Tần số f: Là số dđ toàn phần thực hiện được trong 1 giây. Đơn vị là Héc (Hz). 

- Tần số góc:   = 2f = 
2

T
 ;     

2. Vận tốc tức thời: v = x’ = -Asin(t + ) 

v  luôn cùng chiều với chiều cđ (vật cđ theo chiều dương thì v>0, theo chiều âm thì v<0) 

- Vận tốc biến thiên điều hòa cùng , f và T nhưng sớm (nhanh) pha hơn li độ 1 góc /2. 

3. Gia tốc tức thời: a = v’ = x’’ = -2Acos(t + ) = -2x  

    a  luôn hướng về vị trí cân bằng 

- Gia tốc biến thiên điều hòa cùng , f và T nhưng ngược pha với li độ, sớm pha hơn vận tốc góc /2. 

4. Vật ở VTCB:  x = 0;   vMax = A;   aMin = 0 

    Vật ở biên:   x = ±A;  vMin = 0;   aMax = 2A 

5. Hệ thức độc lập: 
2 2 2( )

v
A x


= +  ;          a = -2x  

CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO 
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 * Tần số góc, chu kỳ dao động, tần số dao động:  = 
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  * Trong khoảng thời gian ∆t vật thực hiện được N dao động thì t = N.T  T =  
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  * Khi tăng khối lượng vật nặng n lần thì chu kỳ tăng n  lần, tần số giảm n . 

 * Khi mắc vật có khối lượng m1 vào lò xo có độ cứng k thì hệ dao động với chu kỳ 
k

m
T 1

1 2=  

 * Khi mắc vật có khối lượng m2 vào lò xo có độ cứng k thì hệ dao động với chu kỳ 
k

m
T 2

2 2=  

 * Khi mắc vật có khối lượng m = (m1 + m2) vào lò xo có độ cứng k thì hệ dao động với chu kỳ T = 
2

2

2

1 TT +  

 * Khi mắc vật có khối lượng m = (m1 – m2) vào lò xo có độ cứng k thì hệ dao động với chu kỳ T = 
2

2

2

1 TT −  

CÁC DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA CON LẮC LÒ XO 

 TH1: Hệ dao động trên mặt phẳng ngang 

  Tại VTCB lò xo không bị biến dạng (ℓ0 = 0). 

 Do tại VTCB lò xo không biến dạng, nên chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động lần lượt là 
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All

All

0min

0max
 , trong đó ℓ0 là chiều dài tự nhiên của lò xo. 

 Lực đàn hồi tác dụng vào lò xo chính là lực hồi phục, có độ lớn Fhp = k.|x|  

 Từ đó, lực hồi phục cực đại là Fhp.max = kA. 

CHỦ ĐỀ 3:  CON LẮC ĐƠN 

 Tần số góc dao động của con lắc  = 
l

g
→ ℓ = 
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g
 

Từ đó, chu kỳ và tần số dao động của con lắc là 













===

==

l

g

T
f

g

l
T










2

1

2

1

2
2

 

 Trong cùng một khoảng thời gian ∆t mà con lắc thực hiện được N1 dao động, khi tăng hoặc giảm chiều dài con lắc một 

đoạn ∆ℓ thì con lắc thực hiện được N2 dao động. 

  Khi đó ta có hệ thức 
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 Từ đó ta có thể tính được chiều dài con lắc ban đầu và sau khi tăng giảm độ dài. 

 Cũng tương tự như con lắc lò xo, với con lắc đơn ta cũng có hệ thức liên hệ giữa li độ, biên độ, tốc độ   và tần số góc 

như sau: 1

22
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v
x +  =  
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v
l + trong đó, x = ℓ.α là hệ thức liên hệ giữa độ dài cung 

và bán kính cung. 

CHỦ ĐỀ 4: NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

 ĐỘNG NĂNG, THẾ NĂNG, CƠ NĂNG 

* Động năng: Ed = 
1

2
mv2 = 

1

2
m[ -ωAsin( (ωt + φ)]2 = 

1

2
mω2A2sin2(ωt + φ) 

* Thế năng: Et = 
1

2
kx2 = 

1

2
k[Acos(ωt + φ)]2 = 

1

2
mω2A2cos(ωt + φ)  
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 * Cơ năng: E = Ed + Et = 
1

2
mv2 + 

1

2
kx2 = 

1

2
mω2A2 = 

1

2
kA2 

Nhận xét: Ta có E = Edmax=  Etmax → 
1

2
mv2

max
 = 

1

2
kx2

max = 
1

2
kA2 = 

1

2
mω2A2 

 Đơn vị: m (kg); k (N/m); A, x (m);  E; Ed ; E t (J). 

CHỦ ĐỀ 5: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

Một số kiến thức cần nhớ: 

1) Tổng hợp hai dao động: x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2) được một dao động x = Acos(ωt + φ). 

Trong đó 
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1 AAA += , từ đó ta luôn có |A1 - A2|  A  A1+ A2 

2) Khi biết một dao động thành phần x1 = A1cos(ωt + φ1) và dao động tổng hợp x = Acos(ωt + φ) thì dao động thành phần 

còn lại là x2 = A2cos(ωt + φ2). Trong đó: 
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3) Khi hai dao động thành phần lệch pha nhau góc φ > 


2
  thì ta có bài toán tìm A1 để A2 max hoặc ngược lại. 

 + Khi A1 thay đổi để A2 max thì AA


⊥1  → 













−=







−=

+=


=

22

max21

22

1max2

2
tan.

sin

AAAA

AA
A

A





 

 + Khi A2 thay đổi để A1 max thì AA
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CHỦ ĐỀ 6:DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC 

1) Dao động tắt dần 

 Khái niệm: Là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian năng lượng dao động cũng giảm dần. 

 Nguyên nhân: Do ma sát, lực cản và độ nhớt của môi trường. 

2) Dao động duy trì 

 Khái niệm: Là dao động tắt dần, nhưng được cung cấp năng lượng trong mỗi chu kì để bổ sung vào phần năng lượng bị 

mất mát do ma sát. 

 Đặc điểm: Chu kì dao động riêng của vật không thay đổi khi được cung cấp năng lượng. 

3) Dao động cưỡng bức 

 Khái niệm: Là dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức F = Focos(ωt + φ). 

 Đặc điểm: 

 + Dao động cưỡng bức là dao động điều hòa (có dạng hàm sin). 

 + Tần số góc của dao động cưỡng bức bằng tần số góc của ngoại lực cưỡng bức. 

 + Biên độ của dao động cưỡng không đổi, tỉ lệ với Fo và phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực ω. 

4) Hiện tượng cộng hưởng 

 Là hiện tượng biên độ dao động đạt cực đại khi ω = ωo, với ωo là tần sô góc dao động riêng của vật. 

 Các bài toán về cộng hưởng cơ 

BÀI TẬP 

Câu 1. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: os( )x Ac t = + . Vận tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức: 
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 A. 
2 os( )v A c t  = + .  B. sin( )v A t  = − + . C. 

2sin( )v A t  = − + .  D. os( )v A c t  = + . 

Câu 2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: os( )x Ac t=  Gia tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức: 

 A. os( )a A c t  = + .  B. 2 sina A t = − .  C. sina A t = . D. 
2 os( )a A c t  = + .  

Câu 3. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là: 

 A. Av 2

max = . B. Av 2

max −= .  C. Av =max . D. Av −=max . 

Câu 4. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là: 

 A. Aa =max . B. Aa 2

max = . C. Aa −=max . D. Aa 2

max −= .  

Câu 5. Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hòa của một vật.  

 A. Tần số của dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động.          B. Ở vị trí biên, vận tốc của vật là cực đại.  

 C. Ở vị trí cân bằng, gia tốc của vật là cực đại.  

 D. Li độ dao động điều hòa của vật biến thiên theo định luật hàm sin hoặc cosin theo thời gian.  

Câu 6. Trong dao động điều hòa          A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ.  B. vận tốc biến đổi điều hòa 

sớm pha π/2 so với li độ.            C. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ.     D. vận tốc biến đổi điều hòa chậm 

pha π/2 so với li độ.  

Câu 7. Trong dao động điều hòa thì   A. gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.       B. lực phục hồi là lực đàn hồi.    C. vận tốc 

biến thiên điều hòa. D. quỹ đạo là một đoạn thẳng. 

Câu 8. Vận tốc trong dao động điều hòa      A. luôn luôn không đổi.         B. biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với 

chu kỳ T/2.  

 C. đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng. D. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.  

Câu 9. Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị bằng không khi          A. vật ở vị trí có li độ bằng không.                                           

B. vật ở vị trí có li độ cực đại.                 C. vận tốc của vật cực tiểu.                           D. vật ở vị trí 

có pha ban dao động cực đại.  

Câu 10. Trong dao động điều hòa: 

 A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ.                            B. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với li độ.  

 C. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha π/2 so với li độ.                  D. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ.  

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo nằm ngang ? 

 A. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng.  B. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều.  

 C. Chuyển động của vật là một dao động điều hòa.  D. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn.  

Câu 12. Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kỳ: 

 A. 
k

m
T 2=  B. 

l

g
T 2= .  C. 

g

l
T 2=  . D. 

m

k
T 2=  . 

Câu 13. Công thức nào sau đây được dùng để tính tần số dao động của con lắc lò xo ? 

 A. 
m

k
f 2= .  B. 

k

m
f



1
= . C. 

m

k
f

2

1
= . D. 

k

m
f

2

1
= . 

Câu 14. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k treo quả nặng có khối lượng m. Hệ dao động với chu kỳ T. Độ cứng 

của lò xo là 

 A. 
2

22

T

m
k


= . B. 

2

24

T

m
k


=  . C. 

2

2

2T

m
k


= .  D. 

2

2

4T

m
k


= . 

Câu 15. Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k ở nơi có gia tốc trọng trường g làm lò xo dãn ra một 

đoạn l . Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ.  Chu kì dao động của vật có thể tính theo 

biểu thức nào trong các biểu thức sau đây ? A. 
k

m
T 2=    B. 

g

l
T


= 2  C. 

m

k
T 2=  D. 

m

k
T 2=  

Câu 16. Năng lượng trong dao đồng điều hòa của hệ “quả cầu - lò xo”   A. giảm 2,5 lần khi biên độ tăng hai lần.          B. 

tăng hai lần khi tần số tăng hai lần.     C. tăng hai lần khi biên độ tăng hai lần.            D. tăng 16 lần khi biên độ tăng hai 

lần và tần số tăng hai lần.  

Câu 17. Năng lượng trong dao đồng điều hòa của hệ “quả cầu - lò xo” 

 A. không đổi khi biên độ tăng hai lần và chu kỳ tăng hai lần.             B. giảm 2 lần khi giảm tần số dao động 2 lần 

 C. tăng hai lần khi chu kỳ tăng hai lần.                 D. tăng hai lần khi biên độ tăng hai lần.  

Câu 18. Chọn phát biểu đúng. Một vật dao động điều hòa với tần số góc  . Động năng của vật ấy 

 A. biến đổi tuần hoàn với chu kỳ 


2
.  B. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số góc 2 .  
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 C. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số góc  .                      D. biến đổi tuần hoàn với chu kỳ 



.  

Câu 19. Chọn phát biểu đúng. Một vật dao động điều hòa với tần số góc  . Thế năng của vật ấy 

 A. biến đổi tuần hoàn với chu kỳ T/2.                                 B. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số góc  .  

 C. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số f .        D. biến đổi tuần hoàn với chu kỳ 


2
.  

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai ? 

 A. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc trọng trường nơi con lắc dao dộng.  

 B. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ.      C. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với 

căn bậc hai của chiều dài của nó.                D. Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng.  

Câu 21. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc A. cách kích thích con lắc dao động. B. khối lượng của con 

lắc.  

 C. chiều dài của con lắc.   D. biên độ dao động của con lắc.  

Câu 22. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc 

 A. vị trí của con lắc đang dao động.  B. cách kích thích con lắc dao động.  

 C. biên độ dao động của con lắc.  D. khối lượng của con lắc.  

Câu 23. Công thức nào sau đây được dùng để tính tần số dao động của con lắc đơn.  

 A. 
l

g
f



1
= . B. 

l

g
f

2

1
= . C. 

g

l
f

2

1
= . D. 

g

l
f



1
= .  

Câu 24. Phát biểu nào sau đây là đúng ?      A. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành quang năng.  
 B. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành hóa năng.          C. Trong dao động tắt dần, một phần cơ 

năng đã biến thành điện năng.               D. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng.  

Câu 25. Dao động tắt dần là một dao động có        A. biên độ giảm dần do ma sát. B. chu kỳ tăng tỉ lệ với thời 

gian.  

 C. ma sát cực đại.  D. tần số giảm dần theo thời gian.  

Câu 26. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

 A. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ của dao động riêng.  

 B. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là chu kỳ của lực cưỡng bức bằng chu kỳ của dao động riêng.  

 C. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc của dao động riêng.  

 D. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của dao động riêng.  

Câu 27. Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ của dao động tổng 

hợp không phụ thuộc yếu tố nào sau đây ?      A. Biên độ của dao động thứ nhất.             B. Biên độ của dao 

động thứ hai.  

 C. tần số chung của hai dao động.                   D. Độ lệch pha của hai dao động.  

Câu 28. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:     )cos( 111  += tAx . ).cos( 222  += tAx  

Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị nào sau đây ? 

 A. )cos(2 2121

2

2

2

1  −−+= AAAAA .  B. 
2

)(
cos2 21

21

2

2

2

1

 +
−+= AAAAA .  

 C. 
2

)(
cos2 21

21

2

2

2

1

 +
++= AAAAA . D. )cos(2 2121

2

2

2

1  −++= AAAAA . 

Câu 29. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: )cos( 111  += tAx ; ).cos( 222  += tAx  

Pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động trên được xác định bằng biểu thức nào sau đây ? 

 A. 
2211

2211

coscos

sinsin
tan






AA

AA

+

+
= .  B. 

2211

2211

sinsin

coscos
tan






AA

AA

+

+
= . 

  C. 
2211

2211

coscos

sinsin
tan






AA

AA

−

−
= .  D. 

2211

2211

sinsin

coscos
tan






AA

AA

−

−
= . 

Câu 30. Hai dao động cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là 

 A. 
4

)12(


 += k ;  B. ...),2,1,0(;2 == kk . 

 C.  )12( += k ;  D. 
2

)12(


 += k ;  

Câu 31. Vật dao động điều hòa, thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ cực đại là 0,1s. Chu kỳ dao động 

của vật là 

 A. 0,2s.  B. 0,1s. C. 0,4s.  D. 0,05s. 

Câu 32. Vật dao động điều hòa, thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 0,5A là 0,1s. Chu kỳ dao động của 

...),2,1,0( =k

...),2,1,0( =k ...),2,1,0( =k
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vật là 

 A. 0,4s. B. 1,2s.  C. 0,12s. D. 0,8s.  

Câu 33. Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4 cos20 t(cm). Quãng đường vật đi được trong 0,05 s kể từ thời 

điểm ban đầu là.        A. 16cm. B. 4cm. C. 8 cm. D. 2cm.  

Câu 34. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 62,8cm/s và gia tốc ở vị 

trí biên là 2m/s2. Lấy 2  = 10. Biên độ và chu kì dao động của vật lần lượt là     A. 20cm; 2s.   B. 10cm; 1s. C. 

1cm; 0,1s. D. 2cm; 0,2s. 

Câu 35. Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của vật là 

 A. 12,5cm. B. 2,5cm. C. 5cm. D. 10cm. 

Câu 36.  Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường 16cm trong một chu kì dao động. Biên độ dao động của vật là 

 A. 2cm. B. 8cm. C. 16cm. D. 4cm. 

Câu 37. Phương trình dao động của một vật có dạng x = Acos2(  t +  /4). Chọn kết luận đúng: 

 A. Vật dao động với pha ban đầu  /4. B. Vật dao động với biên độ 2A. 

 C. Vật dao động với biên độ A.                                                   D. Vật dao động với biên độ 

A/2. 

Câu 38.  Phương trình dao động của vật có dạng x = Asin  t + Acos  t. Biên độ dao động của vật là 

 A. A/2. B. A.  C. A 2 . D. A 3 . 

Câu 39.  Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, trong quá trình dao động của vật lò xo có chiều 

dài biến thiên từ 20cm đến 28cm. Biên độ dao động của vật là      A. 2cm. B. 24cm. C. 4cm. D. 

8cm. 

Câu 40. Chiều dài của con lắc lò xo treo thẳng đứng khi vật ở vị trí cân bằng là 30cm, khi lò xo có chiều dài 40cm thì vật 

nặng ở vị trí thấp nhất. Biên độ dao động của vật là        A. 35cm. B. 10cm. C. 5cm. D. 

2,5cm. 

Câu 41. Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2 cos(4 t + π/2)(cm). Quãng đường vật đi được trong 0,125 s kể 

từ thời điểm ban đầu là      A. 4cm. B. 2cm. C. 1cm. D. 8cm.  

Câu 42. Vật dao động điều hòa. Gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ 0,5A và t2 là thời gian ngắn 

nhất vật đi từ li độ 0,5A đến biên dương. Ta có     A. t1 = t2. B. t1 = 0,5 t2. C. t1 =2 t2. D. t1 = 4t2.  

Câu 43. Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x =2 cos(10 πt + π/4)(cm) Chu kỳ dao 

động là 

 A. 0,2. B. 5s.  C. 2 s. D. 2s. 

Câu 44. Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 20 π cm/s và gia tốc cực đại của vật là 4 m/s2. Lấy π2=10 thì biên 

độ đao động của vật là        A. 15 cm. B. 5 cm. C. 20 cm.  D. 10 cm. 

Câu 45. Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 1,2s và vận tốc cực đại khi vật qua vị trí cân bằng là 4 cm/s. Biên độ 

dao động của vật là       A. 2,4cm. B. 6cm. C. 3,3cm.  D. 5,5cm. 

Câu 46. Một vật dao động điều hoà với tần số f =2Hz, lúc vật ở li độ x =A/2 thì gia tốc của vật có độ lớn 3,2m/s2. Biên độ 

dao động có giá trị      A. 2cm. B. 6cm.  C. 1cm. D. 4cm. 

Câu 47. Gia tốc cực đại của một dao động điều hoà có độ lớn 5 m/s2, chu kỳ của dao động là 0,4s. Biên độ dao động của 

vật là 

 A. 2cm. B. 0,2cm. C. 8cm.  D. 5cm. 

Câu 48. Một con lắc lò xo gồm viên bi có khối lượng m = 200g treo vào lò xo có độ cứng k =20N/m. Vận tốc của vật khi 

qua vị trí cân bằng là 40cm/s. Biên độ dao động của vật là   A. 5cm.  B. 2,5 cm. C. 3cm. D. 

4cm. 

Câu 49. Một con lắc lò xo dao động điều hoà, trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 42(cm) đến 34(cm). 

Biên độ dao động là       A. 8cm.  B. 2cm. C. 1cm. D. 4cm. 

Câu 50. Một vật dao động điều hoà trong thời gian t =15s vật thực hiện được 20 dao động. Chu kỳ dao động của vật là 

 A. 1,5s. B. 1,3s. C. 7,5s.  D. 0,75s. 

Câu 51. Một con lắc lò xo gồm viên bi có khối lượng m = 300g treo vào lò xo có độ cứng k = 27N. Lấy g=10 m/s 2 và 2

10 . Chu kỳ của dao động là      A. 
3

2
s. B. 

2

3
 s.  C. s. D. s. 

Câu 52. Một lò xo có chiều dài ban đầu 0l =25cm, khi treo vật m vào thì lò xo có chiều dài 29 cm. Lấy g = 10 m/s 2 và 

2 10 . Kích thích cho vật dao động điều hoà thì vật có chu kỳ là       A. 10s. B. 4s. C. 0,1s.  D. 0,4s. 

Câu 53. Một vật dao động điều hoà trong một chu kỳ vật đi được quãng đường 12 cm. Biên độ dao động của vật là: 

 A. 4cm.  B. 12cm. C. 3cm.  D. 6cm. 

Câu 54. Một vật dao động điều hoà mất khoảng thời gian ngắn nhất 0,2s để đi từ biên nọ đến biên kia. Tần số của dao 

động là 

 A. 2,5Hz. B. 0,15Hz.  C. 0,5Hz. D. 3,3Hz. 

Câu 55. Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm, khi vật ở li độ 2cm thì vận tốc của vật là 32 cm/s. Chu kỳ 

dao động của vật là        A. 0,5 s. B. 3s.  C. 1s. D. 2s. 

Câu 56. Vật dao động điều hoà, chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng gốc thời gian khi vật ở biên dương. Phương trình dao 

3

2

2

3
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động của vật là 

 A. x =A cos ( ) +t .  B. x =A cos t. C. x = A cos ( )
4


 +t . D. x = A cos( )

6


 +t .  

Câu 57. Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng là k = 12 N/m, vật có khối lượng m = 

120g. Treo con lắc ở phương thẳng đứng rồi kích thích cho nó dao động. Lấy 2 = 10. Chu kì và tần số dao động của con 

lắc lò xo có giá trị nào sau đây? 

 A. Chu kì T = 
5


(s), tần số f = 



5
Hz. B. Chu kì T = 2/π (s), tần số f = 2Hz. 

 C. Chu kì T = 2 (s), tần số f = 2Hz.                                           D. Chu kì T = 2 2 (s), tần số f = 
2

10
Hz.  

Câu 58. Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 3cm thì 

chu kì dao động của nó là T= 0,3s. Nếu kích thích cho vật đao động điều hòa với biên độ 6cm thì chu kì dao động của con 

lắc lò xo là 

 A. 0,3 s.  B. 0,423 s.  C. 0,15 s. D. 0,6s. 

Câu 59. Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang vật nặng ở đầu lò xo có khối lượng m. Để chu kì dao động 

tăng gấp đôi thì phải thay m bằng một vật nặng khác có khối lượng A. m’ = m/2.     B. m’ = 4m. C. m’ 

= 2m. D. m’ = m/4.  

Câu 60. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 10 cm, khi qua vị trí cân bằng có vận tốc 31,4 cm/s. Tần số dao động 

của vật là 

 A. lHz.  B. 3,14Hz. C. 15, 7Hz. D. 0,5Hz.  

Câu 61. Vật có khối lượng m = 200g gắn vào 1 lò xo nhẹ. Con lắc này dao động với tần số f = 5Hz. Lấy π2=10. Độ cứng 

của lò xo bằng 

 A. 800 N/m. B. 0,05N/m. C. 200N/m. D. 15,9N/m.  

Câu 62. Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu bên dưới gắn với một quả cầu và kích thích cho hệ dao động với chu kì 

0,4s. Cho g = π2 m /s2. Độ dãn của lò xo khi ở vị trí cân bằng là  A. 4 cm. B. 40 cm. C. 0,4 cm.

 D. Đáp số khác.  

Câu 63. Một lò xo dãn thêm 2,5cm khi treo vật nặng vào. Lấy g = π2 = l0m/s2. Chu kỳ dao động tự do của con lắc bằng 

 A. ls. B. 0,28s. C. 0,5s.  D. 0,318s. 

Câu 64. Một lò xo có khối lượng không đáng kể, một đầu giữ cố định đầu kia treo quả cầu có khối lượng m=200g thì lò 

xo dài thêm 10 cm, từ VTCB kéo quả cầu phía dưới theo phương thắng đứng một đoạn 5cm rồí buông, lấy g = 10 m/s2. 

Năng lượng quả cầu là 

 A. 2,5. 10-3 J.  B. 250J. C. 25J. D. 25. 10-3 J. 

Câu 65. Một. lò xo có độ cứng k mắc với vật nặng m có chu kì dao động Tl = 1,8 s. Nếu mắc lò xo đó với vật nặng m2 thì 

chu kì dao động là T= 2,4 s. Chu kì dao động khi mắc ghép m1 và m2 với lò xo nói trên là 

 A. 3,6 s  B. 2,5 s C. 3s D. 2,8 s 

Câu 66. Một con lắc đơn có chu kì T1= 0,3s. Con lắc đơn khác có chu kì là T2 = 0,4 s. Chu kì dao động của con lắc có 

chiều dài bằng tổng chiều dài 2 con lắc trên là     A. 0,5 s. B. 0,12 s.  C. 0,1 s. D. 0,7 s. 

Câu 67. Một con lắc lò xo gồm một vật nặng treo ở đầu một lò xo nhẹ. Lò xo có độ cứng k = 25 N/m khi vật ở vị trí cân 

bằng thì lò xo dãn 4cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình x = 6 cos( ωt + 

φ) cm. Khi này, trong quá trình dao động, lực đàn hồi của lò xo có giá trị lớn nhất là 

 A. 1,5 N. B. 5 N.  C. 0,5 N. D. 2,5 N. 

Câu 68. Vật dao động điều hòa theo phương trình: .)4cos(6 cmtx =  Tọa độ của vật tại thời điểm t = 10s là 

 A. cm3−  B. . cm6  C. cm3 . D. cm6− .  

Câu 69. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình .)
2

cos(6 cmtx


 += Tại thời điểm t = 0,5s chất điểm có 

vận tốc nào trong các vận tốc dưới đây ?      A. scm /3− . B. scm /6 .  C. scm /3 . D. scm /0 . 

Câu 70. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật là 2N và gia tốc 

cực đại của vật là 2 m/s2. Khối lượng của vật nặng bằng       A. 0,1kg.  B. 4 kg. C. 2 kg. D. 1kg. 

Câu 71. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa, ở vị trí cân bằng lò xo dãn 3cm. Khi lò xo có chiều dài cực 

tiểu nó bị nén lại 2cm. Biên độ dao động của con lắc là       A. 3cm.  B. 1cm. C. 5cm. D. 

2cm. 

Câu 72. Con lắc lò xo gồm một vật m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa, khi mắc thêm vào vật m một vật khác có 

khối lượng gấp 3 lần vật m thì chu kỳ dao động của chúng 

 A. tăng lên 3 lần. B. giảm đi 3 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần.  

Câu 73. Kích thích để con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 5cm thì vật dao động vời tần số 

5Hz. Treo hệ lò xo này theo phương thẳng đứng rồi kích thích để con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 3 cm thì tần 

số dao động của vật là 

 A. 10Hz.  B. 5Hz. C. 3Hz. D. 4Hz. 
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Câu 74. Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại là1,256m/s và gia tốc cực đại là 80m/s2. Lấy 102  . Chu kỳ và biên 

độ dao động của vật là     A. T = 1 s ; A = 4 cm.  B. T = 0,01 s ; A = 2 cm. C. T = 2 s ; A = 1 cm. 

 D. T = 0,1 s ; A = 2 cm. 

Câu 75. Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình tx cos4= ( cm). Quãng đường vật đi được trong 2 chu 

kỳ là 

 A. 16 cm.  B. 8cm. C. 4 cm. D. 32cm. 

Câu 76. Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình 2cos3=x t (cm ). Thời gian vật thực hiện 10 dao động 

là 

 A. 5s. B. 1s. C. 10s. D. 6s.  

Câu 77. Một vật có khồi lượng m = 500g dao động điều hòa với phương trình 10cos2=x t(cm). Lấy 102  . Năng 

lượng dao động của vật là     A. 0,02J B. 0,1J. C. 0,01J D. kết quả 

khác.  

Câu 78. Con lắc lắc lò xo có m = 0,4kg ; k = 160 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. biết khi vật có li độ 2 

cm thì vật có vận tốc 40 cm/s. Năng lượng dao động của vật là  A. 0,64J. B. 1,6J.  C. 0,064J.

 D. 0,032J. 

Câu 79. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Động năng của vật ở li độ 3 cm là 

 A. 0. 007J. B. 0,1J. C. 0,7J.  D. 0,0014J. 

Câu 80. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 2cos10t (cm). Li độ của vật khi động 

năng bằng thế năng là    A. 1cm. B. 2cm. C. 0,707cm.  D. 2  cm. 

Câu 81. Con lắc đơn đao động với biên độ góc là 600 ở nơi có gia tốc 9,8m/s2. Vận tốc của con lắc khi qua vị trí cân bằng 

là 2,8m/s. Dộ dài dây treo con lắc là  A. 0,8m. B. 1m.  C. l,6m. D. 3,2m.  

Câu 82. Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn thứ có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kỳ T1= 0,8 s, con lắc có chiều 

dài l1 + l2 dao động điều hòa với chu kỳ T = 1s. chu kỳ của con lắc có chiều dài l2 là       A. 0,2s.          B. 1,8s.  C. 0,6s.

 D. 0,4s. 

Câu 83. Con lắc đơn dây treo dài l = 80 cm ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81m /s2. Chu kì dao động T của con lắc là 

 A. 1,84 s. B. 1,63 s. C. 1,58 s.  D. l,8s. 

Câu 84. Con lắc đơn có chu kì bằng 1,5s khi nó dao động ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,80 m /s2. Chiều dài của lò 

xo là 

 A. l = 56 cm. B. l = 0,65m. C. l = 45 cm. D. l = 0,52 m.  

Câu 85. Hai vật dao động đều hòa cùng phương cùng tần số, biên độ lần lượt là 3 cm và 4 cm. Độ lệch pha của 2 dao 

động là 900. Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động này là      A. 0. B. 4cm.  C. 5cm. D. 10 

cm. 

Câu 86. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 1,2 cm và 1,6 cm. Biên độ dao động tổng 

hợp của hai dao động này là 2cm thì độ lệch pha của hai dao động này là  A. 0.           B.  . C.  /2. D. 

/4.  

Câu 87. Hai dao động cùng phương, cùng biên độ A, cùng tần số và ngược pha nhau. Biên độ của dao động tổng hợp của 

hai dao động trên là                A. 4A.  B. 2A. C. 0. D. A/2. 

Câu 88. Cho 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Biên độ của 2 dao động là A1 = 1,5cm và A2=
2

3
 cm. Pha 

ban đầu của 2 dao động là  1 = 0 và  2 = π/2. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp có các trị số: 

 A. Biên độ A = 3 cm, pha ban đầu   = π/2.  B. Biên độ A = 3 cm, pha ban đầu   = π/6. 

 C. Biên độ A = 3cm, pha ban đầu   = π/6.  D. Biên độ A = 3 cm, pha ban đầu   =
3


. 

Câu 89. Một con lắc đơn dài 99cm có chu kỳ dao động 2s tại A. Gia tốc trọng trường tại A là 

 A. 9,21m/s2. B. 9,8m/s2. C. 9,77m/s2. D. 10 m/s2.  

Câu 90. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc đơn thực hiện 15 dao động. Giảm chiều dài của nó một đoạn 16 cm thì 

nó thực hiện được 25 dao động. Chiều dài ban đầu của con lắc là          A. 50cm.                 B. 25cm. C. 

40cm. D. 20cm.  

Câu 91. Một con lắc đơn có chiều dài l = 0,5 m; m = 200g. Từ vị trí cân bằng đưa vật cho dây treo lệch một góc 
0

0 30= so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của con lắc là 

 A. 0,134J. B. 0,0134.  C. 0,5J. D. 0,87J. 

Câu 92. Một vật dao động điều hoà có chu kì T = 1s. Lúc t = 2,5s, vật nặng đi qua vị trí có li độ là x = 25− cm với vận 

tốc là v = 210− cm/s. Phương trình dao động của vật là          A. ).cm)(
4

tcos(10x


−=  B. 

).cm)(
4

t2cos(10x


+=  C. ).cm)(
4

t2cos(10x


−=                              D. 
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).cm)(
4

t2cos(20x


−=  

Câu 93. Một vật dao động điều hoà đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm ở thời điểm ban đầu. Khi vật đi qua vị trí có li độ 

x1 = 3cm thì có vận tốc v1 = 8 cm/s, khi vật qua vị trí có li độ x2 = 4cm thì có vận tốc v2 = 6 cm/s. Vật dao động với 

phương trình có dạng: 

 A. ).cm)(t2cos(5x +=  B. ).cm)(2/t2cos(5x +=            C. ).cm)(2/t2cos(10x +=   

 D. ).cm)(2/t4cos(5x −=  

Câu 94. Một vật nhỏ có khối lượng m = 200g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k. Kích thích 

để con lắc dao động điều hoà (bỏ qua các lực ma sát) với gia tốc cực đại bằng 16m/s2 và cơ năng bằng 6,4.10-2J. Độ cứng 

k của lò xo và vận tốc cực đại của vật lần lượt là         A. 40N/m; 16cm/s.           B. 80N/m; 80cm/s.            C. 

40N/m; 1,6m/s. D. 80N/m; 8m/s. 

Câu 95. Một vật nhỏ khối lượng m = 200g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 80N/m. Kích 

thích để con lắc dao động điều hoà(bỏ qua các lực ma sát) với cơ năng bằng 6,4.10-2J. Gia tốc cực đại và vận tốc cực đại 

của vật lần lượt là 

 A. 16m/s2 ; 80cm/s.  B. 3,2cm/s2; 0,8m/s. C. 0,8m/s2 ; 16m/s. D. 16cm/s2; 1,6m/s. 

Câu 96. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos( t10 )(cm). Thời điểm vật đi qua vị trí N có li độ xN = 

5cm lần thứ 2009 theo chiều dương là        A. 410,8s. B. 401,77s. C. 408,1s. D. 4018s. 

Câu 97. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos( t10 )(cm). Thời điểm vật đi qua vị trí N có li độ xN = 

5cm lần thứ 1000 theo chiều âm là              A. 189,98s. B. 19,98s. C. 1000s. D. 199,833s. 

Câu 98. vật dao động điều hòa có phương trình x=5cos( )
3

2


 +t (cm). Vận tốc của vật khi đi qua li độ x=3 cm là 

 A.  . 25,1cm/s. B. 25,1cm/s. C.  12,6cm/s. D. 12,6cm/s.  

Câu 99. Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khi vật có li độ 2cm thì vận tốc của vật là 1m/s. Tần số dao động 

của vật bằng 

 A. 3 Hz. B. 1,2 Hz. C. 1 Hz. D. 4,6 Hz. 

Câu 100. Một vật dao động điều hòa có đặc điểm sau:  

 Khi đi qua vị trí có toa độ 8cm thì vận tốc của vật 12cm/s. Khi đi qua vị trí có toa độ - 6cm thì vận tốc của vật là 16cm/s. 

Tần số dao động của vật là            A. 1/2  Hz.                 B. /1  Hz. C. 2 Hz. D.   Hz. 
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                                                         CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC. ÂM HỌC(2tiết) 

CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ HỌC 

1. Sóng cơ - Định nghĩa - phân loại 

 +) Sóng cơ: là những dao động lan truyền Trong môi trường. 

 +) Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động 

xung quanh vị trí cân bằng cố định. 

 +) Sóng ngang: là sóng Trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền 

sóng. Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su. 

 +) Sóng dọc: là sóng Trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. Ví 

dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo. 

2. Các đặc trưng của một sóng hình sin 

 +) Biên độ của sóng A: là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. 

 +) Chu kỳ sóng T: là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường sóng truyền qua. 

  +) Tần số ƒ: là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sóng: ƒ = 
1

T
  

 +) Tốc độ truyền sóng v: là tốc độ lan truyền dao động Trong môi trường. 

  +) Bước sóng λ: là quảng đường mà sóng truyền được Trong một chu kỳ. λ = vT = 
v

ƒ
 λ 

 +) Bước sóng λ cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha. 

  +) Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là 
λ

2
 . 

  +) Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha là 
λ

4
 . 

 +) Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha là: kλ. 

 +) Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là: (2k+1)
λ

2
. 

* Chú ý 

 - Quá trình truyền sóng là một quá trình truyền pha dao động, khi sóng lan truyền thì các đỉnh sóng di chuyển còn các 

phần tử vật chất môi trường mà sóng truyền qua thì vẫn dao động xung quanh vị trí cân bằng của chúng. 

 - Khi quan sát được n đỉnh sóng thì khi đó sóng lan truyền được quãng đường bằng (n – 1)λ, tượng ứng hết quãng thời 

gian là Δt = (n – 1)T.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ II. PHƯƠNG TRÌNH 

SÓNG CƠ HỌC 

* Phương trình sóng cơ tại một điểm trên phương truyền sóng 

 Giả sử có một nguồn sóng dao động tại O với phương trình: 

 uO =Acos(ωt) = Acos(
2π

T
 t). 

 Xét tại một điểm M trên phương truyền sóng, M cách O một khoảng d như hình 

vẽ, sóng tuyền theo phương từ O đến M. 

 Do sóng truyền từ O đến M hết một khoảng thời gian ∆t = d/v, với v là tốc độ truyền sóng nên dao động tại M chậm 

pha hơn dao động tại O. 

 Khi đó li độ dao động tại O ở thời điểm t – Δt bằng li độ dao động tại M ở thời điểm t. 

  Ta được uM(t) = uO(t - Δt) = uO(t - 
d

v
) = Acos 
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v
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 → uM(t) = Acos 








−






d
t

2
, t  

d

v
  



Trường THPT Lê Hồng Phong        Năm học 2022-2023          Tài liệu Vật lý 12 

Tài liệu lưu hành nội bộ                                   Tổ Vật lý + Công Nghệ Trang 11 

 

 Vậy phương trình dao động tại điểm M là uM(t) = Acos 







−






d
t

2
, t  

d

v
 (1) 

Nhận xét: 

 - Nếu sóng truyền từ điểm M đến O mà biết phương trình tại O là uO =Acos(ωt) = Acos(
2π

T
 t) thì khi đó phương trình 

sóng tại M là uM(t) = Acos 







+






d
t

2
 (2) 

 - Trong các công thức (1) và (2) thì d và λ có cùng đơn vị với nhau. Đơn vị của v cũng phải tượng thích với d và λ. 

 - Sóng cơ có tính tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T và tuần hoàn theo không gian với chu kỳ λ. 

* Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng 

 Gọi M và N là hai điểm trên phương truyền sóng, tượng ứng cách nguồn các khoảng dM và dN 

 Khi đó phương trình sóng truyền từ nguồn O đến M và N lần lượt là 
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 Pha dao động tại M và N tượng ứng là 










−=

−=











N
N

M
M

d
t

d
t

2
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  Đặt Δφ = φM - φN =
( )



 NM dd −2
= 

2πd

λ
 ; d = |dM - dN| được gọi là độ lệch pha của hai điểm M và N. 

 * Nếu Δφ = k2π thì hai điểm dao động cùng pha. Khi đó khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha thỏa 

mãn 
2πd

λ
 = k2π → dmin = λ. 

 * Nếu Δφ = (2k + 1)π thì hai điểm dao động ngược pha. Khi đó khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động ngược 

pha thỏa mãn 
2πd

λ
 = (2k + 1)π → d = 

(2k+1)λ

2
 → dmin = 

λ

2
  

  * Nếu Δφ = (2k + 1)
π

2
 thì hai điểm dao động vuông pha. Khi đó khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động vuông 

pha thỏa mãn 
2πd

λ
 = (2k + 1)

π

2
 → d = 

(2k+1)λ

4
 → dmin = 

λ

4
  

CHỦ ĐỀ 3:GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC 

 VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP SÓNG 

Phương pháp giải bài tập 

TH1: Hai nguồn A, B dao động cùng pha 

 - Khi đó phương trình dao động của hai nguồn là uA = uB = acos(ωt) 

 - Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn A truyền đến là: uAM = acos(ωt - 


 12 d
), d1 = AM 

 - Phương trình sóng tại M do sóng từ nguồn B truyền đến là: uBM = acos(ωt - 


 22 d
), d2 = BM 

 - Phương trình dao động tổng hợp tại M là u = uAM + uBM = acos(ωt - 


 12 d
) + acos(ωt - 



 22 d
) 

  Hay uM = 2acos
( )








 −



 12 dd
cos

( )







 +
−




 12 dd

t  

 - Vậy phương trình dao động tổng hợp tại M là uM = 2acos
( )








 −



 12 dd
cos

( )







 +
−




 12 dd

t  

Nhận xét: 

 - Pha ban đầu của dao động tổng hợp là φ0 = 
( )



 12 dd +
−  
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 - Biên độ dao động tổng hợp tại M là AM = 
( )








 −



 12cos2
dd

a  

  * Biên độ dao động tổng hợp cực đại khi 
( )








 −



 12cos
dd

 =  1  

     
( )



 12 dd −
 = kπ  d2 - d1 = kλ  

 Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lần bước sóng thì dao động tổng hợp có biên độ cực đại và Amax 

= 2a. 

  * Biên độ dao động tổng hợp bị triệt tiêu khi 
( )








 −



 12cos
dd

 = 0  

     
( )



 12 dd −
= 



2
 +kπ  d2 - d1 = (2k+1)

λ

2
  

 Vậy khi hiệu đường truyền bằng một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng thì dao động tổng hợp có biên độ bị triệt 

tiêu, Amin = 0. 

CHỦ ĐỀ 4: CÁC BÀI TOÁN VỀ SÓNG DỪNG 

1. Phương pháp giải bài tập 

a) Thiết lập phương trình sóng dừng 

Trường hợp 1: Đầu B cố định  

 Giả sử có một nguồn âm đặt tại A để tạo thành 

sóng dừng. 

 Xét dao động của một phần tử M đặt cách đầu B 

cố định một khoảng d. 

 * Giả sử vào thời điểm t, phương trình sóng tại 

đầu A là uA = acos(ωt), khi đó phương trình sóng tới 

tại M là: 

   uM =
( )








 −
−






dl
ta

2
cos  

 * Phương trình sóng tới tại B là uB = 







−






l
ta

2
cos  

 * Đầu B cố định, nên sóng phản xạ tại B ngược pha với sóng tới và có phương trình  

  
'

Bu = - uB = - 







−






l
ta

2
cos  = 








− 






l
ta

2
cos  

 * Phương trình sóng phản xạ tại M do sóng phản xạ từ B truyền tới là uM = 







−−











dl
ta

22
cos  

 → Tại M nhận được sóng tới và sóng phản xạ, các sóng này thỏa mãn điều kiện giao thoa nên phương trình dao động 

tổng hợp tại M là u = uM + uN = 
( )








 −
−






dl
ta

2
cos + 








−−











dl
ta

22
cos  

= 







+−










dl
ta

22
cos + 








−−











dl
ta

22
cos  = 









2

2
cos2








d
a 








−

2

2
cos








l
t  

 Từ phương trình ta có biên độ dao động tổng hợp tại M là AM = 








2

2
cos2








d
a = 











d
a

2
sin2  

  + Biên độ dao động đạt cực đại (hay tại M là bụng sóng) khi  

 










d2
sin  =  1  






k

d
+=

2

2
  

( )
4

12 +
=

k
d   

  Khi đó, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là Δd = dk+1 - dk = 
( ) 

4

112 ++k
-

( )
4

12 +k
 = 

λ

2
  

 Vậy khoảng cách gần nhất giữa hai bụng sóng là λ/2. 

  + Biên độ dao động đạt cực tiểu (hay tại M là nút sóng) khi 










d2
sin  = 0  




k

d
=

2
 

2

k
d =   
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 Khi đó, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là Δd = dk+1 - dk = 
( )

2

1 +k
-

2

k
 = 

λ

2
 

 Vậy khoảng cách gần nhất giữa hai nút sóng là λ/2. 

Trường hợp 2: Đầu B tự do 

 Khi đó, sóng tới và sóng phản xạ tại B cùng pha với nhau. 

 * Phương trình sóng tới tại M là uM = 
( )








 −
−






dl
ta

2
cos  

 * Phương trình sóng tới tại B là uB = 







−






l
ta

2
cos = 

,

Bu  

 * Phương trình sóng phản xạ tại M là u’M = 







+−










dl
ta

22
cos  

 Khi đó, phương trình sóng tổng hợp tại M:  

u = uM + u’M = 







+−










dl
ta

22
cos + 








−−










dl
ta

22
cos  

 u = 










d
a

2
cos2 








−






l
t

2
cos  → AM = 











d
a

2
cos2  

 Vậy nếu M cách một nút thì biên độ dao động tại M là AM = 










d
a

2
sin2 , cách một bụng thì AM = 











d
a

2
cos2  

Nhận xét 

 * Do các bụng và nút sóng cách đều nhau nên khoảng cách gần nhất giữa một 

bụng sóng và một nút sóng là λ/4   

* Nếu M là nút sóng thì vị trí của các nút sóng được tính thông qua biểu thức 

2

k
xM = , với k là số bụng sóng có trên đoạn MB. 

* Nếu M là bụng sóng thì vị trí của các bụng sóng được tính thông qua biểu 

thức 
42


+=

k
xM

, với k là số bụng sóng có trên đoạn MB, không tính nửa bụng tại M. 

b) Điều kiện có sóng dừng 

 * Khi hai đầu cố định thì chiều dài dây phải thỏa mãn 
2

k
l =  hay 

l

kv
f

2
= , với k là số bụng sóng có trên dây. 

 * Khi một đầu cố định, một đầu tự do thì chiều dài dây phải thỏa mãn 
42


+=

k
l  hay 

l

vk
f

4

)12( +
= với k là số bụng 

sóng có trên dây. 

Chú ý: 

- Khi hai đầu cố định thì số nút sóng = số bụng sóng + 1. 

- Khi một đầu cố định, một đầu tự do thì số nút sóng = số bụng sóng. 

- Nếu một đầu dây được gắn với âm thoa để tạo sóng dừng thì đầu dây đó luôn là nút sóng, việc xác định tính chất của 

hai đầu dây chủ yếu là xác định được đầu còn lại là nút hay bụng. Nếu đề bài cho đầu còn lại cố định thì nó là bụng, còn 

nếu đầu còn lại lơ lửng thì đó là bụng sóng. 

- Từ các điều kiện về chiều dài và tần số ta có chiều dài nhỏ nhất hay tần số nhỏ nhất để có sóng dừng là 

,

44

22

minmin

minmin










==

==

l

v
fl

l

v
fl





tương ứng với các trường hợp hai đầu cùng là nút và một đầu nút, một đầu bụng.  

CHỦ ĐỀ 5: SÓNG ÂM 

1. Khái niệm và đặc điểm 

a) Khái niệm 

 Sóng âm là sự lan truyền các dao động âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí. 

b) Đặc điểm 

  * Tai con người chỉ có thể cảm nhận được (nghe được) các âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz. 

 * Các sóng âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz được gọi là hạ âm. 

 * Các sóng âm có tần số lớn hơn 20000 Hz được gọi là siêu âm. 
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 * Âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí, hầu như không truyền được qua các chất xốp, bông, len… 

những chât đó gọi là chất cách âm. 

 * Tốc độ truyền âm giảm trong các môi trường theo thứ tự: rắn, lỏng, khí. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào tính chất 

môi trường, nhiệt độ của môi trường và khối lượng riêng của môi trường. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ truyền âm cũng 

tăng. 

2. Các đặc trưng sinh lý của âm 

 Âm có 3 đặc trưng sinh lý là độ cao, độ to và âm sắc. Các đặc trưng của âm nói chung phụ thuộc vào cảm thụ âm của 

tai con người 

a) Độ cao 

 * Đặc trưng cho tính trầm hay bổng của âm, phụ thuộc vào tần số âm. 

 * Âm có tần số lớn gọi là âm bổng và âm có tần số nhỏ gọi là âm trầm. 

b) Độ to 

 Là đại lượng đặc trưng cho tính to hay nhỏ của âm, phụ thuộc vào tần số âm và mức cường độ âm. 

* Cường độ âm: Là năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với 

phương truyền âm. 

  Công thức tính I = 
P

S
 , trong đó P là công suất của nguồn âm, S là diện tích miền truyền âm. S 

 Khi âm truyền trong không gian thì S = 4πR2 → 
24 R

P
I


=  

 Cường độ âm tại hai điểm A, B được cho bởi 













=

=

2

2

4

4

B

B

A

A

R

P
I

R

P
I




→ 

2









=

A

B

B

A

R

R

I

I
 

 Đơn vị: P (W), S (m2), I (W/m2). 

* Mức cường độ âm: Là đại lượng được thiết lập để so sánh độ to của một âm với độ to của âm chuẩn và được cho bởi 

công thức: 
0

log
I

I
L = , (đơn vị B) trong đó, I là cường độ âm tại điểm cần tính, I0 là cường độ âm chuẩn (âm ứng với tần 

số ƒ = 1000 Hz) có giá trị là I0 = 10–12 W/m2 

 Trong thực tế thì người ta thường sử dụng đơn vị nhỏ hơn Ben để tính mức cường độ âm, đó là dexiBen (dB) 

 1B = 10dB → 
0

log10
I

I
L =  

Chú ý: Tại hai điểm A, B có mức cường độ âm lần lượt là LA, LB thì ta có 

 LA - LB = 
0

A

I

I
log10 -

0

B

I

I
log10  = 

B

A

I

I
log10  = 

2

A

B

R

R
log10 








= 









A

B

R

R
log20  

c) Âm sắc 

 Là đại lượng đặc trưng cho sắc thái riêng của âm, giúp ta có thể phân biệt được hai âm có cùng độ cao. 

 Âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm (hay tần số và biên độ âm) 

3. Nhạc âm và tạp âm 

 * Nhạc âm là những âm có tần số xác định và đồ thị dao động là đường cong hình sin 

  * Tạp âm là những âm có tần số không xác định và đồ thị dao động là những đường cong phức tạp. 

4. Họa âm 

 Một âm khi phát ra được tổng hợp từ một âm cơ bản và các âm khác gọi là họa âm 

 Âm cơ bản có tần số ƒ1 còn các họa âm có tần số bằng bội số tương ứng với âm cơ bản.  

  Họa âm bậc hai có tần số ƒ2 = 2ƒ1  

  Họa âm bậc ba có tần số ƒ3 = 3ƒ1…  

  Họa âm bậc n có tần số ƒn = n.ƒ1 

 → Các họa âm lập thành một cấp số cộng với công sai d = ƒ1 

5. Ngưỡng nghe, ngưỡng đau, miền nghe được 

 * Ngưỡng nghe: là giá trị nhỏ nhất của mức cường độ âm mà tai con người có thể nghe được  

 * Ngưỡng đau: là giá trị lớn nhất của mức cường độ âm mà tai con người có thể chịu đựng được  

 * Miền nghe được: là giá trị của mức cường độ âm trong khoảng giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau. 

Chú ý: Khi cường độ âm lên tới 10 W/m2 ứng với mức cường độ âm 130 dB thì sóng âm với mọi tần số gây cho tai ta cảm 

giác nhức nhối. Ngưỡng đau ứng với mức cường độ âm là 130 dB và hầu như không phụ thuộc vào tần số. Từ đó ta có 

ngưỡng nghe của tai người từ 0 dB đến 130 dB. 

BÀI TẬP 

Câu 1. Phát biểu nào sao đây không đúng với sóng cơ học ? 

 A. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.  B. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chân 
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không.  

 C. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường không khí.  D. Sóng cơ có thể lan truyền 

được trong môi trường chất lỏng 

Câu 2. Chọn câu sai           A. Sóng cơ là dao động của mọi điểm trong một môi trường 

 B. Sóng cơ là những dao động đàn hồi lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian 

 C. Sóng ngang là sóng có phương dao động (của chất điểm ta đang xét) vuông góc với phương truyền sóng 

 D. Trạng thái dao động của điểm M trên phương truyền sóng tại thời điểm t giống với trạng thái dao động của nó vào 

thời điểm t + T (T là chu kỳ) 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học ?               A. Sóng trên mặt nước là sóng ngang 

 B. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào tần số của sóng        C. Hai điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau λ/2 thì 

dao động ngược pha nhau              D. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha của dao dộng 

Câu 4. Sóng (cơ học) ngang               A. Truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.  

 B. Không truyền được trong chất rắn.  C. Truyền được trong chất rắn va trong chất lỏng.  

 D. Chỉ truyền được trong chất rắn và trên mặt chất lỏng.  

Câu 5. Chọn câu trả lời sai. Sóng cơ học dọc          A. Truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không 

 B. Truyền được trong chất rắn và chất lỏng và chất khí.      C. Có tần số sóng không đổi khi truyền từ môi trường này 

sang môi trường khác.         D. là các dao động cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất đàn hồi, có phương dao 

động của các phần tử vật chất trùng với phương truyền sóng.  

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng. Vận tốc truyền sóng cơ học trong một môi trường.  

 A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của môi trường như mật độ vật chất, độ đàn hồi và nhiệt độ của môi trường.  

 B. phụ thuộc vào bản chất của môi trường và chu kì sóng.            C. phụ thuộc vào bản chất của môi trường và cường 

độ sóng.  

 D. phụ thuộc vào bản chất của môi trường và năng lượng sóng.  

Câu 7. Chọn câu đúng. Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với vận tốc v, khi đó 

bước sóng được tính theo công thức          A. λ = 2v/f.  B. λ = v/f. C. λ = v. f. D. λ = 2v. f. 

Câu 8. Một dao động hình sin có phương trình x = Acos(ωt + φ) truyền đi trong một môi trường đàn hồi với vận tốc v. 

Bước sóng λ thoả mãn hệ thức nào ?  A. 



=

v2
.          B. 

v


=

2
. C. 




=

2

v
.  D. 

v


=

2
. 

Câu 9. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2 m. Quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ là 

 A. 1 m. B. 2m. C. 4m. D. 0,5 m.  

Câu 10. Chọn câu trả lời đúng. Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 

1,2 m và có 4 ngọn sóng qua trước mặt trong 6 s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: 

 A. 0,8 m/s. B. 1,2 m/s. C. 2,4 m/s D. 0,6 m/s. 

Câu 11. Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz. Vận tốc truyền âm trong nước là 1450m/s. 

Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm trong nước dao động ngược pha là 

 A. 2m. B. 1m. C. 1,2m. D. 2,4m.  

Câu 12. Chọn câu trả lời đúng. Một sóng cơ học có bước sóng 10 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên 

phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 900 bằng 

 A. 5 m. B. 10 m. C. 2,5 m. D. 1,25 m.  

Câu 13. Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động uM = 4sin(200πt - 


x2
) (cm). Tần số của 

sóng là 

 A. f = 0,01 s.  B. f = 200 Hz. C. f = 100 s. D. f = 100 Hz. 

Câu 14. Hình bên dưới là dạng sóng trên mặt nước tại một thời điểm. Tìm kết luận sai. 

 

 A. Các điểm B và F dao động cùng pha.  B. Các điểm A và C dao động cùng pha.  

 C. Các điểm B và D dao động ngược pha.  D. Các điểm B và C dao động vuông pha.  

Câu 15. Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi thì              A. nguồn phát sóng dừng dao động 

 B. trên dây có những điểm dao động với biên độ cực đại xen kẽ với những điểm đứng yên 

 C. trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị dừng lại D. tất cả các điểm của dây đều dừng dao động 

Câu 16. Chọn câu đúng. Sóng dừng xảy trên dây đàn hồi 2 đầu cố định khi 

 A. bước sóng gấp đôi chiều dài của dây.                     B. chiều dài của dây bằng bội số nguyên nửa bước sóng.  

 C. bước sóng bằng một số lẻ chiều dài của dây.        D. chiều dài của dây bằng một phần tư bước sóng.  
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Câu 17. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, dài thì khoảng cách giữa 2 điểm nút hoặc 2 điểm bụng liên tiếp bằng 

 A. một bước sóng. B. hai bước sóng.  C. một phần hai bước sóng. D. một phần tư bước sóng.  

Câu 18. Người ta dựa vào sóng dừng để           A. biết được tính chất của sóng  B. xác định vận tốc truyền 

sóng 

 C. xác định tần số dao động D. đo lực căng dây khi có sóng dừng 

Câu 19. Xét sóng dừng trên sợi dây, hai điểm bụng liên tiếp sẽ dao động 

 A. ngược pha nhau. B. đồng pha nhau.  C. lệch pha nhau π/4.  D. vuông pha nhau. 

Câu 20. Quan sát sóng dừng trên dây AB dài l = 2,4 m ta thấy có 7 điểm đứng yên, kể cả hai điểm ở hai đầu A và B. Biết 

tần số sóng là 25 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là 

 A. 10 m/s. B. ≈ 17,1 m/s.  C. ≈ 8,6 m/s. D. 20 m/s. 

Câu 21. Một dây AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa có tần số 50Hz, khi âm thoa rung 

trên dây có sóng dừng, dây rung thành 3 múi, vận tốc truyền sóng trên dây có giá trị bằng 

 A. 10 m/s. B. 20 m/s. C. 15 m/s. D. 40 m/s.  

Câu 22. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có           A. hai sóng xuất phát từ 2 nguồn dao động cùng pha cùng biên độ 

giao nhau.                 B. hai sóng xuất phát từ 2 tâm dao động cùng tần số, cùng pha giao nhau.  

 C. hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau.                   D. hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau.  

Câu 23. Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng cơ là 

 A. phải có sự gặp nhau của hai hay nhiều sóng kết hợp.       B. các sóng phải được phát ra từ hai nguồn có kích thước và 

hình dạng hoàn tòan giống nhau.                     C. phải có hai nguồn kết hợp và hai sóng kết hợp.  

 D. phải có sự gặp nhau hai sóng phát ra từ hai nguồn giống nhau.  

Câu 24.  Trong quá trình giao thoa sóng, gọi ∆φ là độ lệch pha của 2 sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp tại M 

trong miền giao thoa đạt giá trị nhỏ nhất khi 

 A. ∆φ = (2n + 1)π. B. ∆φ = (2n + 1)
2


. C. ∆φ = (2n + 1) 

f

v

.2
. D. ∆φ = 2. n. π.  

Câu 25. Trong hiện tượng giao thoa cơ học với 2 nguồn A và B thì khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên đoạn AB 

dao động với biên độ cực đại là      A. 
4


. B. bội số của λ. C. 

2


. D. λ.  

Câu 26. Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt chất lỏng hai nguồn A và B dao động đồng pha, cùng 

tần số f = 5 Hz và cùng biên độ. Trên đoạn AB ta thấy hai điểm dao động cực đại liên tiếp cách nhau 2 cm. Vận tốc 

truyền pha dao động trên mặt chất lỏng là      A. 10 cm/s. B. 25 cm/s.  C. 20 cm/s. D. 15 cm/s. 

Câu 27. Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại 2 điểm A và B cách 

nhau 7,8 cm. Biết bước sóng là 1,2 cm. Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn AB là 

 A. 11 B. 13. C. 12. D. 14.  

Câu 28. Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và cùng 

pha ban đầu, các điểm nằm trên đường trung trực của AB 

 A. có biên độ sóng tổng hợp bằng 2A B. dao động với biên độ trung bình. 

 C. đứng yên không dao động. D. có biên độ sóng tổng hợp bằng A  

Câu 29. Trên mặt nước tại A, B có hai nguồn sóng kết hợp có phương trình uA = Acos  t và uB = Acos(  t +  ). Những 

điểm nằm trên đường trung trực của AB sẽ            A. dao động với biên độ trung bình. B. dao động với biên độ lớn 

nhất.  

 C. dao động với biên độ bất kì.                                                      D. dao động với biên độ nhỏ nhất. 

Câu 30. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao 

động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt 

nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là?  

 A. 11. B. 9. C. 8. D. 5. 

Câu 31. Hai điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz, cùng biên độ và cùng pha, vận tốc truyền sóng trên 

mặt nước là 22,5cm/s, AB = 9cm. Trên mặt nước quan sát được bao nhiêu gợn lồi trừ hai điểm A, B ?  

 A. có 11 gợn lồi. B. có 10 gợn lồi. C. có 12 gợn lồi. D. có 13 gợn lồi. 

Câu 32: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha và cùng tần số f = 12Hz. Tại điểm M cách các 

nguồn A, B những đoạn d1 = 18cm, d2 = 24cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai đường 

vân dao động với biên độ cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:  

 A. 24cm/s. B. 26cm/s. C. 28cm/s. D. 20cm/s. 

Câu 33: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15Hz và 

cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng d1 = 16cm, d2 = 20cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa 

M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

 A. 24cm/s. B. 20cm/s. C. 36cm/s. D. 48cm/s.  

Câu 34: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động theo phương trình u = Acos100  t(mm) trên mặt thoáng của 

thuỷ ngân, coi biên độ không đổi. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số 

MA - MB = 1cm và vân bậc (k+5) cùng tính chất dao động với vân bậc k đi qua điểm N có NA – NB = 30mm. Tốc độ 

truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là 

 A. 10cm/s. B. 20cm/s. C. 30cm/s. D. 40cm/s. 
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Câu 35: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 8cm trên mặt nước luôn dao động cùng pha nhau. 

Tần số dao động 80Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ cực 

đại là 

 A. 30điểm. B. 31điểm. C. 32 điểm. D. 33 điểm. 

Câu 36. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn 

phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A 

dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị lớn nhất là : A. 20cm B. 30cm C. 40cm

 D. 50cm 

Câu 37. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn 

phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 3(m/s). Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A 

dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là :   A. 12cm B. 10,56cm C. 5,28cm

 D. 30cm 

Câu 38. Một dây AB dài 100cm có đầu B cố định. Tại đầu A thực hiện một dao động điều hoà có tần số f = 40Hz. Tốc độ 

truyền sóng trên dây ℓà v = 20m/s. Số điểm nút, số điểm bụng trên dây ℓà bao nhiêu? 

 A. 6 nút, 4 bụng. B. 5 nút, 4 bụng. C. 7 nút, 5 bụng. D. 3 nút, 4 bụng. 

Câu 39. Một sợi dây dài 1,2m, hai đầu cố định. Khi tạo sóng dừng trên dây, ta đếm được có tất cả 5 nút trên dây (kể cả 2 

đầu). Bước sóng của dao động ℓà: A. 60cm B. 24cm C. 48cm D. 30cm 

Câu 40. Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 

điểm khác ℓuôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây ℓà:    A. 40m/s B. 100m/s C. 80m/s

 D. 60m/s 

Câu 41. Chọn câu đúng. Vận tốc âm lớn nhất trong môi trường 

 A. nước. B. chân không.  C. môi trường rắn. D. không khí 

Câu  42. Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng âm ?      A. Vận tốc truyền sóng âm thay đổi theo nhiệt độ 

 B. Sóng âm không truyền được trong chân không    C. Sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 200 Hz đến 16000 Hz 

 D. Sóng âm là sóng dọc truyền trong các môi trường vật chất như rắn, lỏng, khí 

Câu  43. Chọn câu trả lời đúng. Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào 

 A. biên độ của âm. B. cường độ của âm.  C. tần số của âm. D. vận tốc truyền âm. 

Câu  44. Chọn câu trả lời đúng. Đặc điểm của hai âm có cùng cao độ là có cùng 

 A. biên độ. B. năng lượng.  C. tần số. D. cường độ. 

Câu 45. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào là đặc trưng sinh lý của âm ? 

 A. Năng lượng. B. Cường độ âm.  C. Âm sắc. D. Biên độ 

Câu 46. Âm sắc là đặc tính sinh lý của sóng âm, nó cho phép ta phân biệt được hai âm có 

 A. cùng biên độ được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.        B. cùng tần số được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.  

 C. tần số khác nhau được phát ra bởi cùng một nhạc cụ.         D. biên độ khác nhưng phát ra bởi cùng một nhạc cụ.  

Câu 47. Chọn câu đúng. Trong các nhạc cụ, hộp đàn có tác dụng 

 A. giữ cho âm phát ra có tần số ổn định.         B. tránh được tạp âm và tiếng ồn làm cho tiếng đàn trong trẻo.  

 C. làm tăng độ cao và độ to của âm.             D. vừa khếch đại âm, vừa tạo ra âm sắc riêng của âm do đàn phát ra.  

Câu 48. Chọn câu sai.  A. Đơn vị của cường độ âm là W/m2.  B. Đại lượng đặc trưng cho độ cao của âm là tần số.  

 C. Độ to của âm khác với cường độ âm.                                       D. Cường độ âm là đại lượng đặc trưng cho độ to của 

âm.  

Câu 49. Chọn đáp án đúng. Mức cường độ âm L của một âm có cường độ âm I được xác định bằng công thức ( I0 là 

cường độ âm chuẩn):    A. 
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1
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Câu 50. Chọn câu trả lời đúng. Đơn vị thường dùng để đo mức cường độ âm là: 

 A. Đềxiben (dB). B. Ben (B). C. J/s. D. W/m2.  

CHƯƠNG III:  ĐIỆN XOAY CHIỀU(4 tiết) 

I. KHÁI NIỆM DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 

1) Định nghĩa 

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian (theo hàm cos hay sin 

của thời gian). 

2) Biểu thức: i = I0cos(ωt + φi) A 

trong đó: 

 i: giá trị cường độ dòng điện xoay chiều tức thời, đơn vị là (A) 

 I0 > 0: giá trị cường độ dòng điện cực đại của dòng điện xoay chiều 

 ω, φi : là các hằng số. 

 ω > 0 là tần số góc. 

 (ωt + φi): pha tại thời điểm t. 
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 φi : Pha ban đầu của dòng điện. 

3) Chu kỳ, tần số của dòng điện 

 Chu kì, tần số của dòng điện: 
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II. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU RLC NỐI TIẾP 

Đặc điểm: 

Điện áp và tổng trở của mạch: 
( ) ( )
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Định luật Ohm cho mạch: 
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Độ lệch pha của điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là φ, được cho bởi 
R

ZZ

U

UU CL

R

CL −
=

−
=tan

; = u- i 

- Khi UL > UC hay ZL > ZC thì u nhanh pha hơn i góc φ. (Hình 1). Khi đó ta nói mạch có tính cảm kháng.  

- Khi UL < UC hay ZL < ZC thì u chậm 

pha hơn i góc φ. (Hình 2). Khi đó ta nói 

mạch có tính dung gháng. 

 Giản đồ véc tơ:  
 

 

 

 

 

 

 

III. CỘNG HƯỞNG ĐIỆN TRONG MẠCH RLC NỐI TIẾP 

* Khái niệm về cộng hưởng điện 

Khi ZL = ZC  L = 
1

C
  2 = 

1

LC
 →  = 

1

LC
 thì trong mạch có xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. 

* Đặc điểm của hiện tượng cộng hưởng điện 

 + Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì tổng trở của mạch đạt giá trị nhỏ nhất, Zmin = R cường độ 

hiệu dụng của dòng điện đạt giá trị cực đại với Imax= 
U

R
 . 

 + Điện áp giữa hai đầu điện trở R bằng với điện áp hai đầu mạch, UR = U. 

 + Cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu mạch 

 + Các điện áp giữa hai đầu tu điện và hai đầu cuộn cảm có cùng độ lớn (tức UL = UC) nhưng ngược pha 

nên triệt tiêu nhau. 

  + Điều kiện cộng hưởng điện ω = 
1

LC
 → 

LC
f

2

1
=  → 2LC = 1 

Chú ý: Khi đang xảy ra cộng hưởng thì tổng trở của mạch đạt cực tiểu, cường độ dòng điện đạt cực đại. 

Nếu ta tăng hay giảm tần số dòng điện thì tổng trở của mạch sẽ tăng, đồng thời cường độ dòng điện sẽ 

giảm. 

IV. CÔNG SUẤT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 

1) Biểu thức của công suất 

 Cho mạch điện xoay chiều có biểu thức điện áp và dòng điện 
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 Công suất của mạch được cho bởi P = UIcosφ, với φ = φu – φi là độ lệch pha của u và i. 

Chú ý: Khi tính toán công suất tiêu thụ của đoạn mạch điện xoay chiều thì ta phải chuyển đổi các phương 

trình của 

u và i về cùng dạng với nhau theo quy tắc sinx = cos(x - /2)  

2) Điện năng tiêu thụ của mạch điện 

 Điện năng tiêu thụ của mạch điện là W = P.t, với t là thời gian dòng điện chạy trong mạch, đơn vị giây, 

(s). 

V. MÁY BIẾN ÁP – SỰ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG 
I. MÁY BIẾN ÁP 

1) Khái niệm 

- Là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều) và không làm thay đổi tần số của nó. 

2) Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động 

a) Cấu tạo 

- Gồm có hai cuộn dây : cuộn sơ cấp có N1 vòng và cuộn thứ cấp có N2 vòng. 

Lõi biến áp gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau để tránh dòng Fu-

cô và tăng cường từ thông qua mạch. 

- Số vòng dây ở hai cuộn phải khác nhau, tuỳ thuộc nhiệm vụ của máy mà U2 

có thể N1 > N2 hoặc ngược lại. 

- Cuộn sơ cấp nối với mạch điện xoay chiều còn cuộn thứ cấp nối với tải 

tiêu thụ điện. 

- Trong thực thế thì máy biến áp có dạng như hình 1, còn trong việc biểu diễn sơ đồ máy 

biến áp thì có dạng như hình 2 

b) Nguyên tắc hoạt động 

- Đặt điện áp xoay chiều tần số f ở hai đầu cuộn sơ cấp. Nó gây ra sự biến thiên từ thông 

trong hai cuộn. Gọi từ thông này là:  = 0cos(ωt) Wb. 

- Từ thông qua cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 1 = N10cos(ωt) và 2 = N20cos(ωt) 

 - Trong cuộn thứ cấp xuất hiện suất điện động cảm ứng e2 có biểu thức e2 = - 
d

dt
 = N2ω0sin ωt 

Từ đó ta thấy nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. 

3) Khảo sát máy biến áp 

Gọi N1, N2 là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp. 

Gọi U1, U2 là hiệu điện thế 2 đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp. 

Gọi I1, I2 là cường độ hiệu dụng của dòng điện 2 đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp. 

Trong khoảng thời gian t vô cùng nhỏ từ thông biến thiên gây ra trong mỗi vòng dây của cả hai cuộn suất 

điện động bằng e0 = - 


t
  

Suất điện động trên một cuộn sơ cấp là: e1 = N1e0 

Suất điện động trên cuộn thứ cấp: e2 = N2e0 

Suy ra, tỉ số điện áp 2 đầu cuộn thứ cấp bằng tỉ số vòng dây của 2 cuộn tương ứng 
1

2

1

2

N

N

e

e
=  

Tỉ số e2/e1 không đổi theo thời gian nên ta có thể thay bằng giá trị hiệu dụng ta được 
1

2

1

2

N

N

E

E
= (1) 

Điện trở thuần của cuộn sơ cấp rất nhỏ nên U1 = E1, khi mạch thứ cấp hở nên U2 = E2, (2) 

Từ (1) và (2) ta được 
1

2

1

2

U

U

N

N
= , (*)  

* Nếu N2 > N1 U2 > U1 : gọi là máy tăng áp. 

* Nếu N2 < N1 U2 < U1 : gọi là máy hạ áp. 

Vì hao phí ở máy biến áp rất nhỏ, coi như công suất ở 2 đầu cuộn thứ cấp và sơ cấp như nhau. 

  P1 = P2  U1I1 = U2I2 (**) 
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 Từ (*) và (**) ta có 
1

2

2

1

2

1

I

I

N

N

U

U
==  

Kết luận: Dùng máy biến áp tăng điện áp bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện giảm bấy nhiêu lần và 

ngược lại.  

Chú ý: Công thức (*) luôn được áp dụng cho máy biến áp, còn công thức (**) chỉ được áp dụng khi hao 

phí không đáng kể hoặc hai đầu cuộn thứ cấp để hở. 

VI. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA 

1. Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều 

a) Nguyên tắc hoạt động 

 Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ: khi từ thông qua một vòng dây biến thiên điều hòa, trong vòng 

dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng xoay chiều. 

 Biểu thức của từ thông  = NBScos(ωt) Wb. 

 Biểu thức của suất điện động cảm ứng e = – ’ = NBSsin(ωt) 

 Đặt E0 = ωNBS = ω0 ta được, e = E0sin(ωt) = E0cos(ωt – π/2) V 

b) Có hai cách tạo ra suất điện động xoay chiều thường dùng trong các máy điện: 

 - Từ trường cố định, các vòng dây quay trong từ trường. 

 - Từ trường quay, các vòng dây đặt cố định. 

2. Máy phát điện xoay chiều một pha 

a) Cấu tạo 

 Máy phát điện xoay chiều 1 pha (còn gọi là máy dao điện) gồm 2 phần chính: 

  + Phần cảm: Là nam châm dùng để tạo ra từ trường. Nam châm của phần 

cảm có thể là nam châm vĩnh cữu hoặc nam châm điện. 

  + Phần ứng: Là khung dây dẫn dùng để tạo ra dòng điện.  

 Một trong hai phần cảm và phần ứng đứng yên, phần còn lại quay, bộ phận đứng 

yên gọi là stato, bộ phận quay gọi là rôto. 

 Từ thông qua mỗi cuộn dây biến thiên tuần hoàn với tần số f = np trong đó: n 

(vòng/s), p: số cặp cực. 

  Nếu N(vòng/phút) thì tần số f  = 
Np

60
  

b) Hoạt động 

 Các máy phát điện xoay chiều một pha có thể hoạt động theo hai cách: 

  - Cách thứ nhất: phần ứng quay, phần cảm cố định. 

  - Cách thứ hai: phần cảm quay, phần ứng cố định. 

 Các máy hoạt động theo cách thứ nhất có stato là nam châm đặt cố định, rôto là khung dây quay quanh 

một trục trong từ trường tạo bởi stato. 

 Để dẫn dòng điện ra mạch ngoài, người ta dùng hai vành khuyên đặt đồng trục và cùng quay với khung 

dây. Mỗi vành khuyên có một thanh quét tì vào. Khi khung dây quay, hai vành khuyên trượt trên hai thanh 

quét, dòng điện truyền từ khung dây qua hai thanh quét ra ngoài. Các máy hoạt động theo cách thứ hai có 

rôto là nam châm, thường là nam châm điện được nuôi bỏi dòng điện một chiều; stato gồm nhiều cuộn dây 

có lõi sắt, xếp thành một vòng tròn. Các cuộn dây của rôto cũng có lõi sắt và xếp thành vòng tròn, quay 

quanh trục qua tâm vòng tròn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng quay, phần cảm cố định 
 

BÀI TẬP 
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Câu 1. Dòng điện xoay chiều là dòng điện 

 A. tạo ra từ trường biến thiên tuần hoàn.            B. có chiều thay đổi liên tục.  

C. có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm sin hay côsin.  D. có trị số biến thiên tuần hoàn 

theo thời gian.  

Câu 2. Phát biểu nào sau đây về dòng điện xoay chiều không đúng ? 

Trong đời sống và trong kỹ thuật, dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hơn dòng điện một chiều vì dòng điện 

xoay chiều 

 A. có thể chỉnh lưu thành dòng điện một chiều khi cần thiết.              B. truyền tải đi xa ít hao phí nhờ dùng máy biến 

áp.  

 C. có đủ mọi tính chất của dòng điện một chiều.                                   D. dễ sản xuất với công suất lớn.  

Câu  3. Để tạo ra suất điện động xoay chiều, ta cần phải cho một khung dây dẫn 

 A. dao động điều hòa trong từ trường đều song song với mặt phẳng khung.    

B. quay đều trong một từ trường biến thiên đều hòa.  

 C. quay đều trong từ trường đều, trục quay vuông góc với đuờng sức từ trường.             

     D. quay đều trong một từ trường đều, trục quay song song đường sức từ trường.  

Câu 4. Trong mạch điện xoay chiều, điện áp hiệu dụng                

A. là đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian.  B. đo được bằng vôn kế nhiệt.         

 C. là trị trung bình của điện áp tức thời trong một chu kỳ.            D. lớn hơn biên độ 2  lần.  

Câu 5. Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức )()120cos(4 Ati = . Dòng điện này 

 A. có giá trị trung bình trong một chu kỳ bằng 2A.  B. có tần số bằng 50 Hz.  

 C. có chiều thay đổi 120 lần trong 1s. D. có giá trị hiệu dụng bằng 2A. 

Câu 6. Đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần,  

A. cường độ dòng điện hiệu dụng phụ thuộc vào tần số của điện áp.  

 B. hệ số công suất của dòng điện bằng không.        C. cường độ dòng điện và điện áp tức thời biến thiên đồng pha.  

 D. pha của dòng điện tức thời luôn luôn bằng không.  

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm? 

 A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc 2/  B. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc 2/  

 C. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc 4/  D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc 4/  

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng đối với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần ? 

 A. Tần số của điện áp càng lớn thì dòng điện càng khó đi qua cuộn dây.   B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 

không.  

 C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch được tính bằng công thức: LUI .= .  

 D. Điện áp tức thời ở hai đầu đoan mạch luôn sớm pha 2/  so với cường độ dòng điện.  

Câu 9. Cuộn cảm mắc trong mạch xoay chiều 

 A. làm cho dòng điện trễ pha so với điện áp.         B. có tác dụng cản trở dòng điện càng yếu chu kỳ dòng điện càng 

nhỏ.  

 C. có độ tự cảm càng lớn thì nhiệt độ tỏa ra trên nó càng lớn.                    D. không cản trở dòng điện xoay chiều qua 

nó.  

Câu 10. Trong mạch điện xoay chiều, năng lượng từ trường trong cuộn cảm cực đại khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm 

bằng 

 A. không.            B. giá trị cực đại chia cho 2 .  C. một nửa giá trị cực đại. D. giá trị cực đại.  

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện? 

 A. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc 4/  B. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc 4/  

 C. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc 2/  D. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc 2/  

Câu 12. Nếu đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ chứa tụ điện thì 

 A. cường độ dòng điện có pha ban đầu bằng pha ban đầu của điện áp.              B. hệ số công suất của điện mạch bằng 0.  

 C. cường độ dòng điện có pha ban đầu bằng 2/ .  D. cường độ dòng điện hiệu dụng của đoạn mạch tăng nếu tần số 

điện áp giảm.  
Câu 13. Một tụ điện được nối với nguồn điện xoay chiều. Điện tích trên một bản tụ điện đạt cực đại khi 

 A. điện áp giữa hai bản tụ cực đại còn cường độ dòng điện qua nó bằng không.  

 B. điện áp giữa hai bản tụ bằng không còn cường độ dòng điện qua nó cực đại.  

 C. cường độ dòng điện qua tụ điện và điện áp giữa hai bản tụ đều bằng không.  

 D. cường độ dòng điện qua tụ điện và điện áp giữa hai bản tụ đều đạt cực đại.  

Câu 14. Phát biểu nào nêu dưới đây không đúng ? 

Dòng điện xoay chiều chạy trên đoạn mạch có tụ điện có đặc điểm là 

 A. Đi qua được tụ điện.   B. biến thiên cùng tần số với điện áp.  

 C. không sinh ra điện từ trường. D. không bị tiêu hao điện năng do tỏa nhiệt. 

Câu 15. Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, A. điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn sớm pha π/2 so với 

dòng điện.  
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 B. điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn trễ pha π/2 so với dòng điện.  

 C. dung kháng của tụ điện tỉ lệ với tần số của dòng điện.   D. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức 

U
I

C
= .  

Câu 16. Để làm giảm dung kháng của một tụ điện phẳng không khí mắc vào một mạch điện xoay chiều ta sử dụng cách 

nào sau đây ? 

 A. Giảm điện tích đối diện giữa hai bản tụ điện.        B. Đưa một điện môi có hằng số điện môi lớn vào trong lòng tụ 

điện.  

 C. Giảm tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.           D. Tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.  

Câu 17. Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz, muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn 

hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc 2/ ,        A. người ta phải thay điện trở nói trên bằng một cuộn cảm.  

 B. ngươi ta phải mắc thêm vào mạch một cuộn cảm nối tiếp với điện trở.  C. người ta phải thay điện trở nói trên bằng 

một tụ điện.  

 D. người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở.  

Câu 18. Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là 

 A. 
fC2

1
Zc


=  B. fC2Zc =  C. 

fC

1
Zc


=  D. fCZc =  

Câu 19. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện 

 A. giảm đi 2 lần.  B. tăng lên 4 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 4 lần. 

Câu 20. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn 

cảm 

 A. giảm đi 2 lần. B. giảm đi 4 lần.  C. tăng lên 2 lần. D. tăng lên 4 lần. 

Câu 21. Cách phát biểu nào sau đây là không đúng ? 

 A. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên chậm pha 2/ so với điện áp 

 B. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha 2/ so với điện áp 

 C. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, điện áp biến thiên sớm pha 2/ so với dòng điện trong mạch.  

 D. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha 2/ so với điện áp.  

Câu 22. Khi mắc một tụ điện vào mạch điện xoay chiều, nó có khả năng       A. cản trở dòng điện xoay chiều.  B. ngăn 

cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.         C. cho dòng điện xoay chiều đi qua một cách dễ dàng.  

 D. cho dòng điện xoay chiều đi qua, đồng thời cũng có tác dụng cản trở dòng điện 

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm? 

 A. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/2.  B. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/4.  

 C. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/2.  D. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/4.  

Câu 24. Trên đoạn mạch chỉ có điên trở và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp, 

 A. cường độ dòng điện luôn trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu mạch.  

 B. độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai đầu mạch tăng khi tần số tăng.  

 C. công suất tỏa nhiệt trên điện trở nhỏ hơn công suất tỏa nhiệt của cả đoạn mạch.  

 D. điện áp giữa hai đầu điện trở trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu cuộn cảm một góc nhỏ hơn π/2.  

Câu 25. Trong mạch R,L,C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào 

 A. cách chọn gốc tính thời gian.  B. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. 

 C. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch.  D. tính chất của mạch điện. 

Câu 26. Phát biểu nào sao đây là không đúng ?    Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ 

điện thay đổi và thỏa mãn điều kiện 
LC

1
=  thì        A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đại cực đại.  

 B. công suất tiêu thụ trong mạch đạt cực đại.  C. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại.  

 D. cường độ dòng điện dao động cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.  

Câu 27. Phát biểu nào sao đây là không đúng ?       Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ 

điện thay đổi và thỏa mãn điều kiện 
LC

1
=  thì           A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.  

 B. tổng trở của mạch điện đạt giá trị lớn nhất.          C. cường độ dòng điện dao động cùng pha với điện áp hai đầu đoạn 

mạch.  

 D. điện áp giữa hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng nhau.  

Câu 28. Phát biểu nào sao đây là không đúng ? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra điện áp 

hiệu dụng 

 A. giữa hai đầu tụ điện bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm.     B. giữa hai đầu cuộn cảm lớn hơn điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.          C. giữa hai đầu tụ điện lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.  

 D. giữa hai đầu điện trở lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.  

Câu 29. Công thức nào sau đây không đúng đối với mạch R LC nối tiếp ? 
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 A. R L CU U U U= + + . B. R L Cu u u u= + + .  C. 2 2( )R L CU U U U= + − .  D. R L CU U U U= + + . 

Câu 30. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là: 

 A. 22 )( CL ZZRZ ++= . B. 22 )( CL ZZRZ +−= . C. 22 )( CL ZZRZ −+= . D. CL ZZRZ ++= .  

Câu 31. Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và điện trở r và tụ điện có điện dung C 

được mắc nối tiếp vào điện áp 0 os .u U c t=  Tổng trở của đoạn mạch tính theo công thức: 

 A. 2 2 21
( ) .Z R r L

C



= + + −                                        B. 2 21

( ) .Z R L
C




= + −   

C. 2 2 21
( ) ( ) .Z R L r

C



= + + +  D. 2 21

( ) ( ) .Z R r L
C




= + + −  

Câu 32. Một đoạn mạch R,L,C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều tUu cos0= . Biểu thức nào sau 

đây cho trường hợp có cộng hưởng điện ?        A. =RLC .                   B. 12 =LC .            C. 
C

L
R = . D. 

2RLC = . 

Câu 33. Công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây? 

 A. = sin.I.UP
.  B. = cos.i.uP

. C. = sin.i.uP
. D. = cos.I.UP

. 

Câu 34. Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án nào tối ưu ? 

 A. Dùng đường dây tải điện có tiết diện lớn.  B. Dùng dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn.  

 C. Dùng điện áp khi truyền đi có giá trị lớn.  D. Dùng đường dây tải điện có điện trở nhỏ.  

Câu 35. Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng? 

 A. Máy biến áp có thể giảm điện áp.                                    B. Máy biến áp có thể tăng điện áp.  

 C. Máy biến áp có thể thay đổi tần số đòng điện xoay chiều.   D. Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.  

Câu 36. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha dựa trên 

 A. hiện tượng tự cảm.  B. tác dụng của dòng điện trong từ trường.  C. tác dụng của từ trường quay. D. hiện tượng 

cảm ứng điện từ. 

Câu 37. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều 

ba pha đi vào động cơ có hướng quay đều.             B. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ 

không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có độ lớn không đổi.             C. Cảm ứng từ do 

cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động 

cơ có phương không đổi.         D. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, 

khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có tần số quay bằng tần số dòng điện.  

Câu 38. Ưu điểm của động cơ không đồng bộ ba pha so với động cơ điện một chiều là 

 A. có tốc độ quay không phụ thuộc vào tải.  B. có chiều quay không phụ thuộc vào tần số dòng điện.  

 C. có hiệu suất cao hơn.                                             D. có khả năng biến điện năng thành cơ năng.  

Câu 39. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là 220cos100 ( )u t V= . Điện áp hiệu dụng là 

 A. 220 V. B. 110 2  V. C. 110 V.  D. 220 2  V. 

Câu 40. Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos 100πt (V). Cường độ hiệu dụng là 

 A. 
1

2
A  B. 

2

2
A  C. 2 A  D. 1 A 

Câu 41. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là 220cos120 ( )u t V= . Tần số dòng điện là 

 A. 120 Hz. B. 60 Hz. C. 100 Hz.  D. 120π Hz. 

Câu 42. Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 0,5 2 cos 100πt (V). Chu kì của dòng điện là 

 A. 0,02 s. B. 0,01 s. C. 0,2 s.  D. 50 s. 

Câu 43. Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật gồm 200 vòng dây quay trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T 

với tốc độ góc không đổi 40 rad/s, diện tích của khung dây S = 400cm2, trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. 

Giá trị cực đại của suất điện động trong khung dây bằng  A. 402 V. B. 64 V. C. 32 2 V.

 D. 201 2  V.  

Câu 44. Một khung dây quay đều quanh một trục trong từ trường đều với tốc độ góc  = 150 rad/s. Trục quay vuông góc 

với các đường sức từ. Từ thông cực đại gửi qua khung là 0,5Wb. Suất điện động hiệu dụng trong khung có già trị bằng 

 A. 65 V. B. 75 2  V.  C. 37,5 2  V. D. 75 V. 

Câu 45. Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos 120πt (V). Dòng điện này 

 A. có chiều thay đổi 120 lần trong 1 s.     B. có tần số bằng 50 Hz.   C. có giá trị hiệu dụng bằng 2A  D. có giá trị cực 

đại bằng 2 2 A  
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Câu 46. Đặt một điện áp xoay chiều có 120 2 cos100 ( )u t V=  vào hai đầu một mạch điện gồm một điện trở R nối 

tiếp với một bóng đèn 100 V- 100 W. Muốn đèn sáng bình thường thì R có giá trị là bao nhiêu? 

 A. 20 Ω. B. 100 Ω. C. 10 Ω.  D. 120 Ω. 

Câu 47. Cho điện áp hai đầu một mạch điện là u = 110 2 cos 100πt (V). Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời biết 

cường độ hiệu dụng là 4 A và điện áp sớm pha 
4


với cường độ dòng điện:             A. i = 4 2 cos ( 100πt - 

4


) (A).                                                      

B. i = 4cos ( 100πt + 
4


) (A).             C. i = 4cos ( 100πt - 

4


) (A).  D. i = 4 2 cos ( 100πt + π/4) 

(A).  

Câu 48. Cho dòng điện i = 2 2 cos ( 100πt + 
6


) (A) chạy qua một đoạn mạch điện. Viết biểu thức điện áp ở hai đầu 

mạch biết điện áp cực đại là 120 V và điện áp trễ pha 
3


với cường độ dòng điện qua mạch:A. u = 120 2 cos (100πt +

3


 ) (V).                                    B. u = 120 cos (100πt - 

3


) (V).                 C. u = 120 cos (100πt 

- 
6


) (V)                     D. u = 120 cos (100πt + 

6


) (V).  

Câu 49. Điện áp tức thời giữa hai đầu một điện trở R = 100 Ω là u = 180 cos (100πt)(V). Biểu thức cường độ dòng điên 

qua điện trở là 

 A. i = 1. 8 cos (100πt + 
2


)(A). B. i = 1. 8 2 cos (100πt)(A).  C. i = 1. 8 2  cos (100πt - 

2


)(A).     D. i = 1. 8 cos (100πt)(A). 

Câu 50. Cho dòng điện i = 1,2 2 cos ( 100πt + 
6


) (A) chạy qua một điện trở R = 5 Ω. Biểu thức điệp áp tức thời ở hai 

đầu R là 

 A. u = 6 2 cos ( 100πt) (V).  B. u = 6cos ( 100πt + 
6


) (V).  C. u = 6 2 cos ( 100πt + 

6


) (A). D. u = 6cos ( 100πt) (V). 

Câu 51. Ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm L = 
0,3


 H có một điện áp xoay chiều u = 60 2 cos (100πt) (V). Biểu thức 

cường độ dòng điên qua mạch là 

 A. i = 2 cos (100πt + 
2


)(A). B. i = 2 2 cos (100πt )(A).  C. i = 2 2 cos (100πt - 

2


)(A). D. i = 2 2 cos (100πt 

+ 
2


)(A).  

Câu 52. Cho dòng điện i = 4 cos ( 120πt + 
6


) (A) chạy qua một cuộn dây thuần cảm L = 

1

3
 H. Biểu thức điệp áp tức 

thời ở hai đầu cuộn dây là A. u = 160 cos ( 120πt + 
2

3


) (V).       B. u = 160 2 cos ( 120πt +

2

3


 ) (V).  

 C. u = 160 2 cos ( 120πt + 
6


) (V). D. u = 160 cos ( 120πt - 

2

3


) (V). 

Câu 53. Ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm L = 
0,6


 H có một điện áp xoay chiều u = 120 2 cos (100πt + 

2


) (V). Biểu 

thức cường độ dòng điên qua cuộn cảm là                         A. i = 2 2 cos (100πt )(A).  B. i = 2 2 cos (100πt - 
2



)(A). 

 C. i = 2 cos (120πt + 
2


)(A). D. i = 2 2 cos (100πt + 

2


)(A).  

Câu 54. Mắc tụ điện có điện dung C = 
310

4

−
F vào điệp áp u = 40 2 cos (100πt )(V). Biểu thức cường độ dòng điên qua 

tụ C là 

 A. i = 2 cos (100πt + 
2


)(A). B. i = 2 cos (100πt + 

2


)(A).  C. i = 2 cos (100πt - 

2


)(A). D. i = 2 cos (100πt 

)(A).  
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Câu 55. Cho dòng điện i = 2 cos ( 120πt + 
4


) (A) chạy qua một tu điện có C = 

410

12
 μF. Biểu thức điện áp tức thời ở 

hai đầu tụ C là       A. u = 10 cos ( 120πt + 
4


) (V).  B. u = 10 2 cos ( 120πt ) (V).  

 C. u = 10 2 cos ( 120πt - 
4


) (V). D. u = 10 cos ( 120πt - 

4


) (V). 

Câu 56. Cho dòng điện i = 4 cos ( 100πt + 
6


) (A) chạy qua một điện trở R = 20 Ω. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở 

R trong thời gian 10 phút ?             A. 96 KJ. B. 480 J. C. 4,8 KJ. D. 960 J.  

Câu 57. Một đoạn mạch X chỉ chứa một trong ba phần tử: hoặc R hoặc L hoặc C. Biết biểu thức điện áp ở hai đầu mạch 

và cường độ dòng điện qua mạch là u = 100 2  cos (100πt )(V), i = 2,5 2  cos (100πt + 
2


)(A). Phần tử X là gì và có 

giá trị là bao nhiêu ? 

 A. R, 40 Ω. B. L, 
0,4


H.  C. C, 

310

4

−
F. D. L, 

1

40
H 

Câu 58. Một đoạn mạch X chỉ chứa một trong ba phần tử: hoặc R hoặc L hoặc C. Biết biểu thức điện áp ở hai đầu mạch 

và cường độ dòng điện qua mạch là u = 100 2  cos (100πt +  )(V), i = 2,5 2  cos (100πt + 
2


)(A). Phần tử X là gì và 

có giá trị là bao nhiêu ? 

 A. R, 40 Ω. B. C, 
310

4

−
F. C. L, 

1

40
H D. L, 

0,4


H.  

Câu 59. Hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức: 100 2 cos120u t= (V). Tần số của HĐT là 

 A. 120 (Hz). B. 60(Hz). C. 100 (Hz). D. 50(Hz). 

Câu 60. Cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều có dạng 2 2 os100 ti c = (A). Cường độ hiệu dụng trong 

mạch là 

 A. 2,83A. B. 2A. C. 4A. D. 1,41A. 

Câu 61. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức: i = 5 2 sin(100πt + π/6) (A). Ở thời điểm t = 
1

50
(s), 

CĐDĐ trong mạch có giá trị          A. -5 2 A.            B. 2,5 2 A. C. 0. D. 5 2 A. 

Câu 62. Một thiết bị điện xoay chiều có ghi trên thiết bị là 100 V. Thiết bị đó chịu được HĐT tức thời tối đa là 

 A. 100 2 V. B. 100 V. C. 200 V. D. 50 2 V. 

Câu 63. Trong 2s, CĐDĐ xoay chiều có tần số f = 50 Hz đổi chiều mấy lần? 

 A. 100 lần. B. 50 lần. C. 200 lần. D. 25 lần. 

Câu 64. Một khung dây dẫn quay đều trong một từ trường đều có cảm ứng từ 
→

B vuông góc trục quay của khung với vận 

tốc 150 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là 
10


 (Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung là 

 A. 25V. B. 25 2 V. C. 50 V. D. 50 2 V. 

Câu 65. Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f1 thì cường 

độ hiệu dụng qua tụ là I1. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng I2 thì tần số của CĐDĐ phải bằng 

 A. 
1

2 1

2

.
I

f f
I

= . B. 
2

2 1

1

.=
I

f I
f

. C. 
2

2

1 1

=
I

f
I f

. D. 
2

2 1

1

.=
I

f f
I

. 

Câu 66. Mạch điện nối tiếp gồm R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm L = 0.159 H. Hai đầu mạch có HĐT là u =141sin314 t 

(V). Tổng trở của mạch     A. 50 2 Ω. B. 100 Ω. C. 200 Ω. D. 50 Ω. 

Câu 67. Cho một đoạn mạch điện AB gồm R nối tiếp với cuộn L thuần cảm. Hiệu điện thế hiệu dụng UR = 30V, UL = 

40V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là      A. AB
U = 50V.    B. AB

U = 35V.             C. AB
U = 10V.

 D. AB
U = 70V. 

Câu 68. Mạch điện nối tiếp gồm R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm L = 0.159 H. Cường độ dòng điện chạy trong mạch có 

biểu thức: i = 2cos(314 t - π/3(A). Biểu thức u là          A. u = 100 2 cos(314 t - π/12 ) (V).            B. u = 100 2 cos(314 

t - π/3 ) (V). 

 C. u = 100 cos(314 t + π/12) (V).           D. u = 100 cos(314 t - π/12) (V). 

Câu 69. Cho một đoạn mạch điện AB gồm R nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện thế hiệu dụng UAB = 200V, UR = 160V. 

Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện là        A. C
U =180V.        B. C

U =40V. C. C
U = 360V. D. 

C
U =120V. 
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Câu 70. Đặt một HĐT u = 120 2 cos(100 t - 
5

18


) (V) vào hai đầu mạch điện gồm điện trở R = 30Ω và tụ điện có điện 

dung C = 
310

4
F


 mắc nối tiếp. Biểu thức CĐDĐ qua mạch là         A. i = 2,4 2 cos

53
100

180
t




 
− 

 
(A).        

B. i = 2,4 2 cos 100
60

t



 

+ 
 

(A).      C. i = 0,24 10 cos
53

100
180

t



 

− 
 

(A).    D. i = 0,24 10 cos
53

100
180

t



 

+ 
 

(A). 

Câu 71. Mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm L = 0.318 H và tụ điện C = 63,6μF nối tiếp. HĐT hai đầu mạch có tần số f = 

50Hz. Tổng trở         A. 141 Ω. B. 50 Ω.  C. 100 Ω. D. 50 2 Ω. 

Câu 72. Mạch R,L,C gồm R = 40 Ω, L =
0,7


 H, C = 31,8μF. Hiệu điện thế hai đầu mạch U = 100 V, f = 50Hz. Tổng trở 

 A. 50Ω. B. 70Ω. C. 50 2 Ω. D. 100 Ω. 

Câu 73. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100  , tụ điện C = 
410



−

F và cuộn cảm L = 
2


H mắc nối tiếp. Đặt 

vào hai đầu mạch một HĐT xoay chiều 200cos100u t= (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 

 A. 0,5A. B. 2A. C. 1,4A. D. 1A. 

Câu 74. Đoạn mạch xoay chiều gồm R = 40Ω, ZL = 20Ω, ZC = 60Ω mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một HĐT u 

= 240 2 cos100πt (V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là 

 A. i = 3 2 cos100πt (A). B. i = 6cos(100πt + π/4) (A). C. i = 6cos(100πt - π/4) (A). D. i = 3 2 cos(100πt - π/4) 

(A). 

Câu 75. Mạch điện nối tiếp gồm R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm L = 0.159 H. Hai đầu mạch có HĐT là u = 141sin314 t 

(V). Công suất tiêu thụ       A. 100 2 W. B. 100 J. C. 200W. D. 100W. 

Câu 76. Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu mạch điện là u = 200 2 cos(100πt - 
6


) (V) và CĐDĐ qua mạch là i = 2

2 cos(100πt + 
6


) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao nhiêu?        A. 800 W.           B. 400 W. C. 100 

W. D. 200 W. 

Câu 77. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm R,L,C mắc nối tiếp. Biết HĐT hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch 

là UAB = 220 2 V, R = 100Ω và ω thay đổi được. Khi ω thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là 

 A. 200 W. B. 968 W. C. 100 2 W. D. 100W. 

Câu 78. Một đoạn mạch X chỉ chứa một trong ba phần tử: hoặc R hoặc L hoặc C. Biết biểu thức điện áp ở hai đầu mạch 

và cường độ dòng điện qua mạch là u = 100 2  cos (100πt + π/3)(V), i=2,5 2 cos(100πt+ π/3)(A). Phần tử X là gì và có 

giá trị là bao nhiêu ? 

 A. R, 40 Ω. B. L, 
0,4


H.  C. C, 

310

4

−
F. D. L, 

1

40
H 

Câu 79. Đoạn mạch gồm điện trở R = 200 Ω nối tiếp với cuộn thuần cảm L = 
2


 H, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 

400 2  cos (100πt ) (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và hai đầu cuộn cảm là         A. UR = 400 V, UL = 400 V.

 B. UR = 400 2  V, UL = 400 2  V.                     C. UR = 200 2 V, UL = 200 2  V.                      D. UR = 200 V, 

UL = 200 V.  

Câu 80. Đặt một điện áp xoay chiều u = 220 2 cos (100πt)(V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R = 40 Ω nối tiếp với 

một cuộn dây thuần cảm L = 
0,4


H. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch là    A. i = 5,5 2  cos ( 100πt ) 

(A).                                               B. i = 5,5 cos ( 100πt - 
4


) (A).                    C. i = 5,5 2  

cos ( 100πt + 
4


) (A).        D. i = 5,5 2  cos ( 100πt - 

4


) (A).  

Câu 81. Đoạn mạch gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với tụ điện C = 
1

3000
 F, đặt vào hai đầu mạch điện áp u=120 cos 

(100πt ) (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và hai đầu tụ C là                   A. UR = 30 V, UC = 30 V. B. UR 

= 30 2 V, UC = 30 2  V.  C. UR = 60 V, UC = 60V. D. UR = 60 2 V, UC =60 2 V.  
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Câu 82. Đoạn mạch gồm tụ C = 
1

5000
 F nối tiếp với cuộn thuần cảm L = 

0,2


 H, dòng điện tức thời qua mạch có dạng 

i = 0,5 cos 100 πt (A). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ C và hai đầu cuộn cảm là 

 A. UC = 12,5 V, UL = 5 V.  B. UC = 25 V, UL = 10V. C. UC = 12,5 2 V, UL = 5 2  V. D. UC = 25 2 V, UL = 

10 2  V.  

Câu 83. Đoạn mạch gồm tụ C = 
1

5000
 F nối tiếp với cuộn thuần cảm L = 

0,2


 H, dòng điện tức thời qua mạch có dạng 

i = 0,5 cos 100 πt (A). Biểu thức điện áp tức thời ở hai đầu mạch điện là      A. u = 15 cos (100πt + 
2


) (V).  B. u = 15 

2 cos (100πt +
2


) (V). 

 C. u = 15 2 cos (100πt - 
2


) (V). D. u = 15 cos (100πt - 

2


) (V).  

Câu 84. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều 15V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5A. 

Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế xoay chiều có có giá trị hiệu dụng là 15V thì cường độ hiệu dụng của 

dòng điện qua cuộn dây là 0,3A. Điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây có giá trị là: 

 A. R = 30 Ω, ZL = 50 Ω. B. R = 7,5 Ω, ZL = 50 Ω. C. R = 30 Ω, ZL = 40 Ω. D. R = 30 Ω, ZL = 24 Ω.  

Câu 85. Cho đoạn mạch xoay chiều R, C mắc nối tiếp. 100R =  , 1,5C RU U= , tần số của dòng điện xoay chiều f = 

50Hz. Tổng trở của mạch và điện dung của tụ có giá trị nào sau đây? 

 A. 

310
; 180

15
C F Z



−

= =  .  B. 

410
; 141C F Z



−

= =  .  C. 

210
; 101

15
C F Z



−

= =  . D. 

310
; 112

5
C F Z



−

= =  . 

Câu 86. Mạch RLC nối tiếp. Biết UR = 60 V, UL = 100V, UC = 20V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu toàn mạch là: 

 A. 100V. B. 180V. C. 140V. D. 20V.  

Câu 237. Trong đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp, tần số dòng điện bằng 50Hz, cuộn dây thuần cảm có L=0,2H.  

Muốn có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra trong đoạn mạch thì điện dung của tụ là 

 A. 
42.10

2

−
F. B. C = 

32.10

2

−
F. C. C = 

410

2

−
F. D. C = 

310

22

−
F.  

Câu 88. Đoạn mạch nối tiếp có R = 50 Ω, L = 
0,4


 H, C = 

310



−
 F. Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng 

điện thì tần số của dòng điện phải có giá trị là          A. 25 Hz.  B. 100 Hz. C. 75 Hz. D. 50 Hz. 

Câu 89. Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là u = 200 2 cos (100πt -  π/3) (V) và cường độ dòng điện qua 

đoạn mạch là i = 2 cos 100πt (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng       A. 100 W.           B. 141 W.  C. 143 

W. D. 200 W. 

Câu 90. Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng trên 

các phần tử nói trên lần lượt là: 40V, 80V, 50V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 

 A. 0,8. B. 0,6. C. 0,85 D. 0,71.  

Câu 91. Mạch điện nối tiếp gồm R = 100 Ω, cuộn thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Mắc mạch điện vào 

nguồn 220 V - 50Hz. Điều chỉnh C để cường độ hiệu dụng có giá trị cực đại. Công suất của mạch là 

 A. 220 W. B. 242 W.  C. 440 W. D. 484 W. 

Câu 92. Mạch điện RLC nối tiếp được mắc vào mạng điện 100 V - 50 Hz. Cho biết công suất của mạch điện là 30 W và 

hệ số công suất là 0,6. Giá trị của R là      A. 120 Ω.           B. 330 Ω. C. 60 Ω. D. 100 Ω.  

Câu 93. Cho dòng điện xoay chiều i = 2 2 cos2πft (A) qua một đoạn mạch AB gồm R = 10 Ω, L, C nối tiếp. Công suất 

tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng    A. 20 W. B. 80 W. C. 200 W.  D. 40 W. 

Câu 94. Cho dòng điện i = 2 cos 100πt (A) chạy qua một đoạn mạch gồm cuộn thuần cảm L = 
0,4


 H và tụ điện C =

310



−
F mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng       A. 50 W.  B. 100 W. C. 200 W.

 D. 0. 

Câu 95. Máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 500 vòng, cuộn thứ cấp 250 vòng, điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuôn 

sơ cấp là 110 V. Hỏi điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp để hở là bao nhiêu ? 

 A. 2200 V. B. 5,5 V. C. 220 V.  D. 55 V. 

Câu 96. Máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 250 vòng, cuộn thứ cấp 5000 vòng, cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ 

cấp là 4A. Hỏi cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu ? A. 0,8A            B. 8A C. 0,2A D. 

0,02A 

Câu 97. Máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 2000 vòng được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50 Hz. 

Cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là 2 A và cuộn thứ cấp là 10A. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là 
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 A. 200 vòng.  B. 4000 vòng. C. 400 vòng. D. 10000 vòng. 

Câu 98. Một máy tăng thế có số vòng dây của hai cuộn dây là 1000 vòng và 500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện 

110 V - 50 Hz. Điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng và tần số là 

 A. 55 V ; 25 Hz. B. 220 V; 50 Hz. C. 55 V; 50 Hz.  D. 220 V; 100 Hz. 

Câu 99. Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng thế lên 110kV được 

truyền đi xa bằng một dây dẫn có điện trở 20Ω. Điện năng hao phí trên đường dây là: 

 A. 6050W. B. 5500W. C. 2420W. D. 1653W.  

Câu 100. Điện năng được truyền từ một máy biến thế ở A tới máy hạ thế ở B (nơi tiêu thụ) bằng hai dây đồng có điện trở 

tổng cộng là 50Ω. Dòng điện trên đường dây là I = 40A. Công suất tiêu hao trên đường dây bằng 10% công suất tiêu thụ 

ở B. Công suất tiêu thụ ở B là:     A. PB = 8kW. B. PB = 80kW. C. PB = 800W. D. PB = 

800kW.  
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 CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ 

CHỦ ĐỀ 1: MẠCH DAO ĐỘNG 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 

1. Mạch dao động: gồm cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C thành mạch điện kín. 

Mạch dao động lý tưởng là mạch dao động có điện trở bằng không 

2. Các biểu thức:  

❖ Biểu thức điện tích Giả sử trong mạch dao động có điện tích ở bản tụ điện biến thiên theo biểu 

thức: ( ) = +
0

cos ( )q Q t C          ( 4 1)−   

❖ Biểu thức điện áp giữa hai tụ điện:  

( ) ( )   = = + = +0

0
cos cos

Qq
u t U t

C C

(V) với = =0

0 0 0

Q
U hay Q CU

C

     ( 4 2 )−  

❖ Cường độ dòng điện qua mạch là: 
0'( ) cos( )

2
i q t I t


 = = + + (A) (( 4 3 )−  

   Với: 
0 0.I Q= ;  

LC

1
=  gọi là tần số góc của mạch dao động. 

➢ Nhận xét: Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i qua mạch dao động biến thiên điều hòa theo 

thời gian; i sớm pha 
2

 so với q và u; q cùng pha với u 

❖ Định nghĩa dao động điện từ tự do : Sự biến thiên điều hòa của cường độ điện trường 
→

E và cảm ứng từ 
→

B  ( hoặc 

của điện tích q và cường độ dòng điện i ) gọi là dao động điện từ tự do trong mạch dao động  

❖ Chu kỳ và tần số riêng của mạch dao động :  

Tần số góc     
1

LC
 =            chu kỳ riêng:   2T LC=   ;     tần số riêng:     

1

2
f

LC
=  ( 4 4 )−  

3. Năng lượng điện từ : Tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm gọi là 

năng lượng điện từ 

- Năng lượng điện trường(tập trung ở tụ điện)          . 

- Năng lượng từ trường(tập trung ở cuộn cảm)                          . 

- Năng lượng điện từ của mạch LC lí tưởng luôn bảo toàn. 

❖ Tổng năng lượng điện trường và từ trường  của mạch dao động là một số không đổi. Nếu không có sự tiêu hao 

năng lượng thì năng lượng điên từ trong mạch sẽ được bảo toàn. 

Năng lượng dao động điện từ: 
C L

E E E= +  

a. Năng lượng điện trường: 

22

2 20
1 1

cos ( ) cos ( )

2 2
C

Qq
E t E t

C C

   = = + = +  

 

b. Năng lượng từ trường: 
2 2 2 2 2 2

0

1 1 1
sin ( ) sin ( );  

2 2
L
E Li L Q t E t L

C

     = = + = + =  

Chú ý: 






= = =




=



=


2

2 2 0

0

2

0 0

2 2 2

0 0

1 1

2 2

1
=  Ñieän theá cöïc ñaïi  

2 2

1 1
= : Cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi

2 2

CM

LM

Q
E L Q const

C

Q CU
E

C

E L Q LI

 

Năng lượng điện và năng lượng từ  của mạch biến thiên tuần hoàn với ff 2=  
2

T
T =   2=   của dao động. 

Mạch dao động LC lí tưởng thực hiện dao động điện từ. Khoảng thời gian, giữa hai lần liên tiếp, năng lượng điện trường 

trên tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây. 

Khi năng lượng điện trường trên tụ bằng năng lượng từ trường trong cuộn cảm, ta có: 

W
2

1
WW tđ ==  hay

2

2
Qq

C

Q

2

1

2

1

C

q

2

1
0

2

0

2

=












=  
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Với hai vị trí li độ 
2

2
Qq 0=  trên trục Oq, tương ứng với 4 vị trí trên 

đường tròn, các vị trí này cách đều nhau bởi các cung 
2


.  

Có nghĩa là, sau hai lần liên tiếp 
ñ t

W  = W  , pha dao động đã biến thiên 

được một lượng là 
4

T

4

2

2



=

 : Pha dao động biến thiên được 2 sau 

thời gian một chu kì T. 

Tóm lại, cứ sau thời gian 
4

T  năng lượng điện lại bằng năng lượng từ. 

❖  

B. CÔNG THỨC MỞ RỘNG-PHƯƠNG PHÁP: 

a) 0 0
0 0 0

Q I L
U LI I

C C C



= = = = hay 

0 0I L U C=  

( 4 5 )−  

b) Ghép phần tử:  

• Mạch dao động gồm 
1 1

2 1

→


→

LC f

LC f
 nếu ( )1 2L C nt C  thì :  

1 2

1 2 1 2

2 2 2 1 2
1 2 2 2 2 2 2

1 2 1 2

1 1 1

1 1 1

nt

nt

nt nt

nt

C C
C

C C C C C

f f f
T T T

 


 

= +  =
+

= +  = +  =
+

( 4 6 )−  

• Mạch dao động gồm 
1 1

2 1

→


→

LC f

LC f
 nếu ( )1 2/ /L C C  thì :  

/ / 1 2

2 2 2 2 2

/ / 1 2 / / 1 22 2 2

/ / 1 2

1 1 1

C C C

T T T
f f f

  

= +

= +  = +  = +
( 4 7 )−  

c) Có thể sử dụng các công thức độc lập với thời gian: 
2 2 2 2

2 2 2 2

0 0 0 0

1 1;
i u i q

hay
I U I q

+ = + = ( 4 8 )−  

• Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 
4

T  

• Thời gian từ lúc Imax đến lúc điện áp đạt cực đại là 
4

T   

C. BÀI TẬP: 

BÀI TẬP TỰ LUẬN : 

Ví dụ 1 : cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t (A) .tụ điện có điện dung                

5 F .Tìm độ tự cảm của cuộn dây . 

 Bài giải :  Tần số góc của mạch dao động là 
3 12

1 1
2516460,605

2 2 2.10 .2.10
f Hz

LC  − −
= = =  

Ví dụ 2 : Mét khung dao ®éng cã cuén d©y cã hÖ sè tù c¶m L = 5 H vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 5.10-6 F. §iÖn ¸p cùc ®¹i 
trªn hai b¶n cña tô ®iÖn lµ 10 V. H·y t×m: 

a/ Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ trong khung. 
b/ N¨ng lîng cña khung dao ®éng.                                                           

Bài giải :  a/ Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ trong khung  :  

                                       
6 22 2 5.5.10 .10T LC s  − −= = =  

            b/ N¨ng lîng cña khung dao ®éng:  

                             
2 6 2 4

0

1 1
W 5.10 .10 2,5.10 ( )

2 2
CU J− −= = =  

Ví dụ 3 : Cuén c¶m cña mét m¹ch dao ®éng cã ®é tù c¶m 3mH. Tô ®iÖn trong m¹ch lµ tô ®iÖn xoay cã ®iÖn dung cã thÓ 
biÕn thiªn tõ 12pF ®Õn 1200pF. Hái tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch cã thÓ thay ®æi trong kho¶ng nµo? 

q -Q0 Q0 O 

2

2
Q0

 
2

2
Q0−  

4



 

4

3

 

4

3
−

 

4


−
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KIẾN THỨC CƠ BẢN: 

Câu 1. Mạch dao động điện từ điều hòa LC có chu kỳ 

 A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C. B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L. 

 C. phụ thuộc vào cả L và C.  D. Không phụ thuộc vào L và C. 

Câu 2. Gọi 0I  là giá trị dòng điện cực đại, 0U  là giá trị hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ trong một mạch dao động 

LC. Chọn công thức đúng liên hệ giữa  0I  và 0U : 

 A. 0 0U I LC=  B. 0 0

C
U I

L
=  C. 0 0

C
I U

L
=  D. 0 0I U LC=  

Câu 3. Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên hai lần và 

giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch 

 A. không đổi. B. tăng 2 lần. C. giảm hai lần. D. tăng 4 lần 

Câu 4. Người ta dùng cách nào sau đây để duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số riêng của nó ? 

 A. Đặt vào mạch một điện áp thế xoay chiều. B. Đặt vào mạch một hiệu điện thế không đổi. 

 C. Dùng máy phát dao động điện từ điều hòa với các thông số phù hợp. 

 D. Tăng thêm điện trở của mạch dao động. 

Câu 5. Độ lệch pha giữa dòng điện xoay chiều trong mạch LC và điện tích biến thiên trên tụ là: 

 A. 
3

  B.  
2

  C.  
6

  D. 
4

  

Câu 6. Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu 

thức : 

 A. LC



1

= . B. 
LC

1
= . C. 

LC


2

1
= . D. 

LC




2
=  . 

Câu 7. Chọn phát biểu đúng về mạch dao động. 

 A. Mạch dao động gồm một cuộn cảm, một điện trở mắc song song với một tụ điện. 

 B. Năng lượng điện từ toàn phần của mạch dao động biến thiên điều hòa. 

 C. Nếu điện dung của tụ điện trong mạch càng nhỏ thì tần số dao động điện từ càng lớn. 

 D. Nếu độ tự cảm của cuộn dẩy trong m,ạch càng nhỏ thì chu kì dao động điện từ càng lớn. 

Câu 8. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điiện dung 0,1 F. Dao 

động điện từ riên của mạch có tần số góc 

 A. 3.105 rad/s. B. 2.105 rad/s. C. 105 rad/s. D. 4.105 rad/s. 

Câu 9. Trong mạch dao động LC, nếu tăng điện dung của tụ điện lên 12 lần và giảm độ tự cảm của cuộn cảm thuần 

xuống 3 lần thì tần số dao động của mạch 

 A. Giảm 4 lần.                  B. Tăng 4 lần.  C. Giảm 2 lần.                  D. Tăng 2 lần. 

Câu 10.  Tụ điện của một mạch dao động là một tụ điện phẳng.Khi khoảng cách giữua các bản tụ tăng lên 2 lần thì tần số 

dao động riêng của mạch 

 A. Tămg 2 lần.                     B. Tăng 2  lần.   C.  Giảm 2 lần.                   D.   Giảm 2 lần. 

Câu 11. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần L và một tụ điện có điện dung C. Nếu mắc thêm một tụ điện có 

điện dung 3C song song với tụ điện trong mạch thì chu kì dao động của mạch sẽ 

 A. Tăng 2 lần                   B. Tăng 4 lần. C. Giảm 2 lần.                      D. Giảm 4 lần. 

Câu 12. Một mạch dao động gồm tụ điện mắc với cuộn dây có lõi sắt. Nếu rút lõi sắt ra khỏi cuộn dây thì tần số dao động 

điện từ trong mạch sẽ   A. Không đổi.                          B. Giảm. C. Tăng.                                   D. Không xác định được. 

Câu 13. Phát biểu nào dưới đây đúng ? Trong mạch LC, đại lượng biến thiên tuần hoàn với chu kì =T LC  là  

 A. Điện tích q của một bản tụ điện. B. Cường độ dòng điện trong mạch. 

 C. Hiệu điên thế giữa hai đầu cuộn cảm. D. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm thuần. 

Câu 14.  Trong mạch dao động điện từ, các đại lượng dao động điều hòa đồng pha với nhau là 

 A. Điện tích của một bản tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện. 

 B. Cường độ dòng điện trong mạch và điện tích của bản tụ điện. 

 C. Năng lượng điện trường trong tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch. 

 D. Năng lượng từ trường của cuộn cảm và năng lượng điện trường trong tụ điện. 

Câu 15.  Mạch dao động gồm cuộn cảm L = 2 mH và một tụ xoay CX . Tìm giá trị  của CX để chu kỳ riêng của mạch là 

1T s= . 

 A. 12,66mF  B. 12,66 F  C. 12,66 pF  D. 12,66F  

Câu 16. Tìm câu phát biểu sai về mạch dao động LC. 

 A. Tại mọi thời điểm, tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi. 

 B. Tần số dao động của mạch chỉ phụ thuộc đặc tính của mạch dao động. 

 C. Năng lượng điện từ toàn phần gồm năng lượng điện truờng ở tụ điện và năng lượng từ trường ở cuộn cảm. 
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 D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trườg ở cuộn cảm biến thiên tuần hoàn cùng tần số với dòng điện trong 

mạch. 

Câu 17.  Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động là hai động điều hòa. 

 A. Cùng pha.                        B. Ngược pha. C. Lệch pha  nhau 
2

 .       D. Lệch pha nhau 
4

 . 

Câu 18.  Chọn phát biểu sai về năng lượng điện từ trường tronh mạch dao động LC. 

 A. Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu giữa hai bản tụ điện. 

 B. Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu bên trong cuộn cảm. 

 C. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên đồng pha. 

 D. Năng lượng điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn với cùng tần số. 

Câu 19. Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch LC đựợc xác định bởi biểu thức nào sau đây ? 

 A. 
C

L
T 2=  B. 

L

C
T =  C. 

LC
T

2


=  D. LCT 2=  

Câu 20. Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu 

kỳ dao động của mạch 

 A. tăng lên 4 lần. B. tăng lên 2 lần C. giảm đi 4 lần D. giảm đi 2 lần. 

Câu 21. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 2 pF, (lấy 102 = ). Tần 

số dao động của mạch là: 

 A. f = 2,5 Hz B. f = 2,5 MHz C. f = 1 Hz D. f = 1 MHz 

Câu 22. Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hòa theo phương trình Ctq  )10.2cos(4 4=  

Tần số dao động của mạch là: 

 A. f = 10 Hz B. f = 10 KHz C. f = 2 Hz D. f = 2  KHz 

Câu 23. Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16 nF và cuộn cảm L = 25 mH. Tần số góc dao động của mạch là: 

 A. Hz200=  B. srad /200=  C. Hz510.5 −=  D. srad /10.5 4=  

Câu 24. Tần số riêng của mạch dao động gồm cuộn cảm 
2

L mH


=  và tụ 
0,8

C F


=  là: 

 A. 25 kHz B. 15 kHz C. 7,5 kHz D. 12,5 kHz 

Câu 25. Một mạch dao động gồm một tụ điện có tụ điện C biến thiên và một cuộn cảm có độ tự cảm L cũng biến thiên. 

Điều chỉnh cho L = 15 mH và C = 300pF. Tần số dao động của mạch nhận giá trị nào trong các giá trị sau ? 

 A. f  = 7,5026 kHz B. f  = 57,026 kHz C. f  = 75,026 kHz D. f  = 750,26 kHz 

Câu 26. Mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 1,76 mH và một tụ 

điện có điện dung C = 10pF. Mạch dao động trên bắt được sóng có tần số dao động là bao nhiêu ? 

 A. 
60,8.10 Hz  B. 

610 Hz  C. 
61,2.10 Hz  D. 

61,4.10 Hz  

Câu 27. Mạch dao động gồm một tụ điện và một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,1 mH . Biểu thứchiệu điện thế, 

giữa hai đầu tụ điện là ( )( )616cos 2.10u t V= . Biểu thức của dòng điện trong mạch là: 

 A. ( )( )60,4 os 2.10
2

i c t A= −                       B. ( )( )60,4 os 2.10 .i c t A=−  

 C. ( )( )60,08 os 2.10 .i c t A=   D. ( )( )60,08 os 2.10 .
2

i c t A= +  

Câu 28. Cường độ dòng điện trong một mạch dao động biến đổi với tần số là f. Năng lượng điện truờng trong tụ điện 

biến thiên tuần hoàn với tần số       A. f/2.           B. f.                 C. 2f.                          D. 4f. 

Câu 29. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng I = 0,02 sin 2000t (A). Tụ điện trong mạch có 

điện dung 5 F . Độ tự cảm của cuộn cảm là 

 A. L = 50 mH. B. L = 50 H. C. L = 5.10 – 6 H. D. L = 5.10 – 8 H. 

Câu 30. Một mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện 0,2C F= . Mạch có tần số dao động riêng 500Hz, hệ số tự 

cảm L có giá trị:         A. 0,3 H B. 0,4 H C. 0,5 H D. 1 H 

Câu 31. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C 

thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá 

trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong 

mạch là :                                                                  A. f2 = 4f1.        B. f2 = f1/2. C. f2 = 2f1. D. f2 = f1/4. 

Câu 32. Muốn tăng tần số dao động riêng mạch LC lên gấp 4 lần thì: 

 A. Ta tăng điện dung C lên gấp 4 lần. B. Ta giảm độ tự cảm L còn L
16

.  

 C. Ta giảm độ tự cảm L còn L
4

. D. Ta giảm độ tự cảm L còn L
2

.  
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Câu 33. Cường độ dòng điện tức thời của một mạch dao động là ( ) 65sin(2500 ) ( )
3

i t t mA= + . Tụ điện trong mạch 

có điện dung C = 750 nF. Độ tự cảm của cuộn cảm là bao nhiêu ? 

 A. 213 mH  B. 548 mH C.125 mH  D. 374 mH 

Câu 34. Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 
 
và cường độ dòng điện cực đại trong 

mạch là 0I  
 
thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là  

 A. 
0 0T 2 Q I= . B. 0

0

2 Q
T

I


= . C. 0

0

2 I
T

Q


= . D. T 2 LC=  

CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG+ SÓNG ĐIỆN TỪ+ NGUYÊN TẮC THÔNG TIN VÔ TUYẾN 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 

I. Điện từ trường 

1. Điện trường xoáy: có các đường sức là các đường cong kín, bao quanh các đường sức của từ trường (các đường 

sức không có điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc: Khác với đường sức của điện trường tỉnh)  

  Tại bất cứ nơi nào, khi có sự biến thiên của điện trường thì đều xuất hiện từ trường và ngược lại.  

2. Từ trường xoáy có đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín 

❖ Chú ý:  

- Dòng điện dẫn là dòng điện do các hạt mang điện chuyển động sinh ra, dòng điện dẫn làm xuất hiện xung quanh 

nó một từ trường. 

- Xung quanh một tụ điện C có điện áp giữa hai bản tụ điện thay đổi, tức trong lòng tụ điện có điện trường ( E


 ) 

thay đổi, dẫn đến xung quanh tụ điện có một từ trường ( B


 ) thay đổi tươg ứng trong lòng tụ điện có một dòng 

điện. Người ta gọi dòng điện tường ứng ấy là dòng điện dịch, nên có thể nói dòng điện dịch do điện truờng  ( E


 ) 

biến thiên sinh ra. Không thể đo trực tiếp dòng điện dịch bằng Ampe kế như dòng điện dẫn. 

II. Sóng điện từ 

1. Định nghĩa: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến 

thiên trong không gian. Nó là sóng ngang, có mang năng lượng.  

2. Đặc điểm: Sóng điện từ có đầy đủ mọi tính chất của sóng như mọi loại 

sóng khác: Phản xạ, giao thoa, nhiễu xạ, … 

- Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. Tốc độ trong chân không 

là lớn nhất bằng v=c  3.108 m/s 

- Sóng điện từ là sóng ngang ( Vectơ cường độ điện trường 
→

E và 

vectơ cảm ứng từ 
→

B vuông góc nhau và vuông góc với phương 

truyền sóng ). 

-  Dao động của điện trường và từ trường tại 1 điểm luôn đồng pha 

-  Sóng điện từ cũng phản xạ và khúc xạ như ánh sáng 

- Sóng điện từ mang năng lượng 

- Sóng điện từ bước sóng từ vài m đến vài km dùng trong thông tin 

vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 

3. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển : 

- Các phân tử không khí hấp thụ mạnh sóng dài, sóng trung, sóng cực ngắn 

- Sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li, trên mặt đất và mặt nước biển nên sóng ngắn truyền đi rất xa. 

- Sóng cực ngắn xuyên qua được tầng điện li, ứng dụng liên lạc trong vũ trụ. 

- Sóng trung ban đêm phản xạ tốt ở tầng điện li so với ban ngày nên ban đêm nghe đài (Radio) rõ hơn. 

- Sóng dài ít bị nước hấp thụ nên liên lạc dưới nước. 

- Sóng truyền hình là sóng cực ngắn, sóng truyền thanh gồm đủ bước sóng khác nhau. 

-  Nguyên tắc thu sóng điện từ là dựa vào hiện tượng cộng hưởng trong mạch LC. 

Tên sóng Bước sóng  Tần số f 

Sóng dài Trên 3000 m Dưới 0,1 MHz 

Sóng trung 3000 m  200 m 0,1 MHz  1,5 MHz 

Sóng ngắn 200 m  10 m 1,5 MHz  30 MHz 

Sóng cực ngắn 10 m  0,01 m 30 MHz  30000 MHz 

4. Bước sóng của sóng điện từ :   . 2
c

c T c LC
f

 = = =  ( c  3.108 m/s ) 

❖ Lưu ý:  Mạch dao động có L biến đổi từ LMin → LMax và C biến đổi từ CMin → CMax thì bước sóng  của sóng điện 

từ phát (hoặc thu) 

+ Min tương ứng với LMin và CMin 

                     E     

 

                             phương truyền       v                                               

 

 

     B 
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 + Max tương ứng với LMax và CMax   

+ Tụ xoay: += 0CC  

5. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến: 

a) Nguyên tắc chung : 

- Phải dùng sóng điện từ cao tần để tải thông tin gọi là sóng mang 

- Phải biến điệu các sóng mang : “ trộn ” sóng âm tần với sóng mang 

- Ở nơi thu phải tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa 

- Khuếch đại tín hiệu trước khi phát ở máy phát và sau khi chọn được ở máy thu. 

b) Sơ đồ khối một máy phát thanh và một máy thu thanh : 

BÀI TẬP: 

 

BÀI TẬP TỰ LUẬN : 

Bµi 1: Mét khung d©y gåm cã ®iÖn dung C = 50 pF vµ cuén d©y cã L = 5 mH. Hái khung dao ®éng nµy cã thÓ thu ®îc 

sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng b»ng bao nhiªu? 

§/s: 942m 

Bµi 2: Khung dao ®éng gåm mét cuén d©y L vµ tô ®iÖn C thùc hiÖn dao ®éng ®iÖn tõ tù do. §iÖn tÝch cùc ®¹i trªn mét b¶n 

lµ Q0  = 10-6 C vµ cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i trong khung lµ I0 = 10 A. 
1. T×m bíc sãng cña dao ®éng tù do trong khung. 
2. NÕu thay tô ®iÖn C b»ng tô ®iÖn C’ th× bíc sãng cña khung dao ®éng t¨ng lªn 2 lÇn. Hái bíc sãng cña khung lµ 

bao nhiªu nÕu m¾c C’ song song víi C; C’ nèi tiÕp víi C. 

§/s: 1. 188,4m; 2. C’ song song C: 421,3m; C’ nèi tiÕp  C: 168,5m 

Bµi 3: Tô ®iÖn xoay cã tÊt c¶ 19 tÊm nh«m cã diÖn tÝch ®èi diÖn S = 3,14 cm2, kho¶ng c¸ch cña hai tÊm liªn tiÕp lµ d = 

1mm. 
1. T×m ®iÖn dung cña tô ®iÖn xoay. cho k = 9.109 Nm2/C2. 
2. m¾c hai ®Çu tô ®iÖn xoay víi cuén c¶m L = 5mH. Hái khung nµy dao ®éng th× cã thÓ thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã 

bíc sãng b»ng bao nhiªu? 

§/s:1. C = 50pF; 2. 942 m 

Bµi 4: Mét m¹ch dao ®éng ®Ó chän sãng cña mét m¸y thu thanh gåm mét cuén d©y cã hÖ sè tù c¶m  

L = 17,6 µH vµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 1000pF; c¸c d©y nèi vµ ®iÖn dung kh«ng ®¸ng kÓ. 
1. M¹ch dao ®éng nãi trªn cã thÓ b¾t ®îc sãng cã tÇn sè bao nhiªu? 
2. §Ó m¸y n¾t ®îc sãng cã d¶i sãng tõ 10m ®Õn 50m, ngêi ta ghÐp thªm mét tô biÕn ®æi víi tô trªn. Hái tô biÕn 

®æi ph¶i ghÐp nh thÕ nµo vµ cã ®iÖn dung trong kho¶ng nµo? 
3. Khi ®ã, ®Ó b¾t ®îc bíc sãng 25m ph¶i ®Æt tô biÕn ®æi ë vÞ trÝ cã ®iÖn dung b»ng bao nhiªu? 

§/s: 1. f = 1,2MHz, 250m = ; 2. C’ ghÐp  nèi tiÕp víi C, 1,6 ' 41,6pF C pF  ; 3. C” = 10pF 

Bµi 5: Khi khung dao ®éng dïng tô ®iÖn C1 th× tÇn sè dao ®éng riªng cña khung lµ 30 KHz, cßn khi thay C1 b»ng C2 th× 

tÇn sè dao ®éng riªng cña khung lµ 40KHz. 
a. Hái tÇn sè dao ®éng riªng cña khung lµ b»ng bao nhiªu khi C2 ®îc nèi song song víi C1? 
b. Cßn nÕu C2 nèi tiÕp víi C1 th× tÇn sè dao ®éng riªng cña khung lµ b»ng bao nhiªu? 

§/s: a. f = 24 KHz; b. f = 50 KHz 

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN: 

Câu 1. Chọn câu phát biểu đúng. Một dòng điện một chiều không đổi chạy trong một dây kim loại thẳng. Xung quanh 

dây dẫn 

 A. có điện trường. B. có từ trường.  C. có điện từ trường D. không có trường nào cả 

Câu 2. Tìm câu phát biểu sai. 

 A. Điện trường và từ trường đều tác dụng lên điện tích đứng yên. 

 B. Điện trường và từ trường đều tác dụng lên điện tích chuyển động. 

 C. Điện từ trường tác dụng lên điện tích đứng yên. D. Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động. 

Câu 3. Chỉ ra câu phát biểu sai. Xung quanh một điện tích dao động 
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 A. có điện trường. B. có từ trường. C. điện từ trường D. không có trường nào cả. 

Câu 4. Khi phân tích thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ, ta phát hiện ra: 

 A. điện trường. B. từ trường. C. điện trường xoáy. D. điện từ trường. 

Câu 5. Điện từ trường xuất hiện trong vùng không gian nào dưới đây ? 

 A. Xung quanh một quả cầu tích điện. B. Xung quanh một hệ hai quả cầu tích điện trái dấu. 

 C. Xung quanh một ống dây điện. D. Xung quanh một tia lửa điện. 

Câu 6. Thuyết điện từ Mắc – xoen đề cập đến vấn đề gì ? 

 A. Tương tác của điện trường với điện tích. B. Tương tác của từ trường với dòng điện. 

 C. Tương tác của điện từ trường với các điện tích. D. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường. 

Câu 7. Trong trường hợp nào sau đây xuất hiện điện từ trường ? 

 A. Êlectron chuyển động trong dây dẫn thẳng. B. Êlectron chuyển động trong dây dẫn tròn. 

 C. Êlectron chuyển động trong ống dây điện. 

 D. Êlectron trong đèn hình vô tuyến đến va chạm vào màn hình. 

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường. 

 A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường. 

 B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong không khép kín. 

 C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. 

 D. Điện từ trường có các đường từ bao quanh các đường sức điện.  

Câu 9. Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ ? 

 A. Mang năng lượng.  B. Là sóng ngang. 

 C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản.                                              D. Truyền được trong chân 

không. 

Câu 10. Chọn câu phát biểu đúng. 

 A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường sớm pha 
2

  so với dao động của từ trường. 

 B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha 
2

  so với dao động của điện trường. 

 C. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha   so với dao động của điện trường. 

 D. Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng thì dao động của cường độ điện trường E


 đồng pha với dao động của 

cảm ứng từ B


 

Câu 3. Hãy chọn câu đúng. Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ 

 A. vài nghìn mét. B.  vài trăm mét. C. vài chục mét. D. vài mét  

Câu 4. Sóng điện từ có bước sóng 21 m thuộc loại sóng nào dưới đây ? 

 A. Sóng dài B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 5.  Một máy hồ quang hoạt động gần nhà bạn là cho tivi trong nhà bạn bị nhiễu. Vì sao ? 

 A. Hồ quang điện làm thay đổi cường độ dòng điện trong tivi. 

 B. Hồ quang điện làm thay đổi điện áp trên lưới điện.     C. Hồ quang điện phát ra sóng điện từ lan tới an ten của tivi. 

 D. Một nguyên nhân khác. 

Câu 6. Chỉ ra ý sai. Sóng điện từ truyền từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh có thể là 

 A. Sóng truyền thẳng từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh. B. Sóng phản xạ một lần trên tầng ion. 

 C. Sóng phản xạ hai lần trên tầng ion. D. Sóng phản xạ nhiều lần trên tầng ion. 

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các loại sóng vô tuyến ? 

 A. Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin với nước. B. Sóng trung có thể truyền đi rất xa vào ban ngày. 

 C. Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng dài và sóng trung. 

 D. A, B và C đều đúng. 

 Câu 8. Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tần điện li? 

 A. Sóng dài B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 9. Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li? 

 A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 10. Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin trong nước? 

 A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 11.  Nhận xét nào sau đây là đúng ? 

 A. Sóng điện từ là sóng cơ học. 

 B. Sóng điện từ cũng là sóng âm, là sóng dọc nhưng có thể truyền được trong chân không. 

 C. Sóng điện từ là sóng ngang có thể lan truyền trong mọi môi trường, kể cả chân không. 

 D. Sóng điên từ chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại. 

Câu 12. Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện. 

 A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 13. Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin. 

 A. Nói chuyện bằng điện thoại để bàn. B. Xem truyền hình cáp. 

 C. Xem Video.  D. Điều khiển tivi từ xa. 
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Câu 14. Trong thiết bị nào dưới đây có một máy thu và một máy phát sóng vô tuyến. 

 A. Máy vi tính. B. Máy điện thoại để bàn. C. Máy điên thoại di động. D. Cái điều khiển tivi.  

Câu 15. Hãy chọn câu đúng. Trong việc truyền thanh vô tuyến trên những khoảng cách hàng nghìn Km, người ta thường 

dùng  các có bước sóng vào cỡ 

 A. vài mét. B. vài chục mét.  C. vài trăm mét. D. vài nghìn mét. 

Câu 16. Hãy chọn câu đúng. Để truyền các tín hiệu truyền hình vô tuyến, người ta thường dùng các sóng điện từ có tần 

số vào khoảng 

 A. vài kHz B. vài MHz C. vài chục MHz D. vài nghìn MHz  

Câu 17. Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ? 

 A. Mạch phát sóng điện từ. B. Mạch biến điệu. C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuếch đại. 

Câu 18. Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây ? 

 A. Mạch phát sóng điện từ. B. Mạch biến điệu. C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuếch đại. 

Câu 19. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào: 

 A. Hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC.               B. Hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở. 

 C. Hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường. D. Hiện tượng giao thoa sóng điện từ. 

Câu 20. Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150 kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là 

 A. 2000=  m. B. 2000=  km. C. 1000=  m. D. 1000=  km. 

Câu 21. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880 pF và  cuộn cảm L = 20 H . Bước sóng điện 

từ mà mạch thu được là 

 A. 100=  m.      B. 150=  m. C. 250=  m. D. 500=  m. 

Câu 22. Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100 H (lấy

 =2

10).  Bước sóng điện từ mà mạch thu được là. 

 A. 300=  m. B. 600=  m. C. 300=  km. D. 1000=  m. 

Câu 23. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 F . Mạch 

thu được sóng điện từ có tần số nàosau đây? 

 A. 31830,9 Hz. B. 15915,5 Hz. C. 503,292 Hz. D. 15,9155 Hz. 

Câu 24. Một chương trình đài tiếng nói Việt Nam trên sóng FM với tần số 100 MHz. Bước sóng tương ứng của sóng này 

là:    

A. 10 m B. 3 m C. 5 m D. 2 m 

Câu 25. Một chương trình của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trên sóng FM có bước sóng 
10

3
m = . Tần số 

tương ứng của sóng này là: 

 A. 90 MHz B. 100 MHz C. 80 MHz D. 60 MHz 

Câu 26. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung 0,1nF và cuộn cảm có độ tự cảm 

30  H. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến thuộc dải  

A. sóng trung          B. sóng dài          C. sóng ngắn   D. sóng cực ngắn 

Câu 27. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm L = 25 F. Để thu được sóng vô tuyến có bước 

sóng 100m thì điện dung của tụ điện có giá trị là         

 A. 112,6pF. B. 1,126nF.    C. 1126.10-10F. D. 1,126pF 

                                                              CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG(3 tiết) 

  

A. Lý thuyết 

I. Hiện tượng tán sắc ánh sáng 

1. Sự tán sắc ánh sáng 

- Khi một chùm ánh sáng đi qua lăng kính không những bị lệch về phía đáy lăng kính mà còn bị tách ra thành nhiều chùm 

sáng có màu sắc khác nhau. Có dãy như cầu vồng biến đổi từ đỏ cho đến tím, tia màu đỏ bị lệch ít nhất còn tia màu tím bị 

lệch nhiều nhất. Hiện tượng này gọi là hiện tán sắc ánh sáng. 

- Dải có màu như cầu vồng gọi là quang phổ của ánh sáng trắng. Trong quang phổ của ánh sáng trắng có 7 màu chính: đỏ, 

da cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. 

2. Ánh sáng đơn sắc 

- Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Mỗi ánh sáng đớn sắc có một máu nhất định gọi là 

một màu đơn sắc ( có một bước sóng xác định). 

3. Ánh sáng trắng 

- Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 

4. Sự phụ thuộc của chiết suất của một môi trường trong suốt vào màu màu sắc ánh sáng 

- Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. 

- Chiết suất đối với ánh sáng đỏ thì nhỏ nhất và đối với ánh sáng tìm thì lớn nhất. 

* lưu ý: nt > nđ và ngược lại t  <  đ 
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5. Công thức về lằn kính 

sini1 = n sinr1 

 sini2 = n sinr2 

 A = r1 + r2  

 D = i1 + i2 – A 

 

+ n: Chiết suất tỉ đối của chất làm lăng kính đối với môi trường trong đó đặt lăng kính 

+ A: Góc chiết quang của lăng kính (góc tạo bởi hai mặt bên của lăng kính) 

+ D: Góc lệch là góc lệch giữa tia ló và tia tới 

* Nếu góc chiết quang A < 10o:  D = (n – 1)A 

* Góc lệch cực tiểu: Để Dmin thì i1 = i2 và r1 = r2 

 sin
2

sin
2

min A
n

AD
=

+
 

6. Công thức giữa chiết suất và vận tốc của môi trường trong suốt 

- Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất của nó đối với chân không. 

- Hệ thức giữa chiết suất tuyệt đối và chiết suất tỉ đối của hai môi trường đó:n21 = 
1

2

n

n
 

- Chiết suất tuyệt đối của các môi trường trong suốt tỉ lệ nghịch với vận tốc truyền ánh sáng trong các môi trường đó. 

  
2

1

1

2

v

v

n

n
=  

+ Nếu môi trường 1 là chân không thì ta có: n1 = 1 và v1 = c = 3.108m/s: n2 = 
2v

c
    v2 = 

2n

c
 

* Vậy chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường đó nhỏ hơn vận 

tốc truyền ánh sáng trong chân không bao nhiêu lần. 

* Lưu ý: Khi ánh sáng truyền từ môi trường mày sang môi trường khác thì tần số không thay đổi 

* Vú dụ: 

- Vd1: Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5o, được coi là nhỏ, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng 

tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Cho một chùm sáng trắng hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính, dưới góc tới i 

nhỏ. Tính góc giữa tia tím và tia đỏ sau khi ló ra khỏi lăng kính. 

Giải 

- Góc lệch của tia đỏ: Dđ = (nđ – 1)A = (1,643 – 1)5 = 3,215o 

- Góc lệch của tia tím: Dt = (nt – 1)A = (1,685 – 1)5 = 3,425o 

- Góc giữa tia tim và đỏ là:  D = Dt – Dđ = 0.21o  

- Vd2: AÙnh saùng ñi töø khoâng khí vaøo moät chaát loûng trong suoát vôùi goùc tôùi i = 60o thì tia khuùc xaï öùng 
vôùi goùc khuùc xaï r = 30o. Cho vaän toác aùnh saùng trong khoâng khí laø c = 3.108m/s. Vaän toác cuûa aùnh saùng 
trong chaát loûng ñoù laø bao nhieâu? 

Giải 

- Theo định luật khúc xạ ánh sáng: n1sini = n2sinr  1sin60o = nsin30o   n = 3  

- Ta có: 

8
83.10

3.10
3

c
v

n
= = = m/s 

- Vdụ3: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng 

trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất 

gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn ảnh E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng 

phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là 

nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là 

Giải 

- Góc lệch của tia đỏ và tia tím: Dđ = (nđ – 1)A, Dt = (nt – 1)A 

- Khoảng cách từ các vết đỏ và vết tím đến điểm H trên màn:  

+ HĐ = AH.tanDđ = AH.tanA(nđ – 1) 

+ HT = AH.tanDt = AH.tanA(nt – 1) 

- Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục trên màn: ĐT = HT – HĐ 

  ĐT = AH[tanA(nt – 1) – tanA(nđ – 1)] = 1,2[tan6o(1,865 – 1) – tan6o(1,642 – 1)] = 5,4.10-3m = 5,4mm 

II. Hiện tương giao thoa ánh sáng 

- Khi hai sóng kết hợp gặp nhau sẽ gây ra hiện tượng giao thoa. Thí ngiệm của Iâng thực hiện được sự giao thoa ánh sáng. 

Như vậy ánh sáng có tính chất sóng. 

- Khi thực hiện với ánh sáng đơn sắc thì xuất hiện những vạch sáng và nhưng vạch tối xen kẻ lẫn nhau một cách đều đặn. 

i1 I2 
r1 r2 

A 

D 

n 
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+ Những vạch tối ứng với chổ hai sóng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau. 

+ Những vạch sáng ứng với chổ hai sóng gặp nhau và tăng cường lẫn nhau. 

+ Những vạch sáng, vạch tối này gọi là những vân giao thoa. 

-Khi thực hiện với ánh sáng trắng thì ở chính giữa có một vạch sáng, hai bên có những dải màu như cầu vồng: tím ở giữa 

và đỏ ở ngoài. 

1. Hiệu quang trình 

- Ta có: F1 và F2 là hai nguồn kết hợp 

- Gọi  F1F2 = a: khoảng cách giữa 2 nguồn kết hợp 

          OI = D : khoảng cách từ 2 nguồn kết hợp đến màn M 

 AS1 = d1, AS2 = d2  

 
1 2d d = − : hiệu quang trình ( hiệu đường đi của sóng ánh sáng) 

 OA = x: khoảng cách từ điểm A đến vân sáng chính giữaO 

 2 1

ax
d d

D
 = − =  

2. Vị trí vân sáng 

- 2 1d d k− =  với k =  1;  2… 

x = 
a

D
k


      k   Z 

+ k = 0: Vân sáng chính giữa (O) 

+ k =  1: Vân sáng bậc 1 

+ k =  2: Vân sáng bậc 2 …  

3. Vị trí vân tối 

- 2 1

1
( )

2
d d k − = +  với k =  1;  2… 

x = 
a

D
k


)

2

1
( +    k   Z 

4. Khoảng cách vân i: là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp  

 i = 
a

D
 

- Vdụ1 Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Iângcách nhau 1,2mm, có khoảng vân i= 1mm.Dịch chuyển màn quan 

sát ra xa thêm 50cm thì khoảng vân là 1,25cm. Hỏi bước sóng dùng trong thí nghiệm trên là bao nhiêu? 

Giải 

- Trược khi dịch chuyển: 
D

i
a


=  

- Sau khi dịch chuyển: 
, ( 0,5) 0,5D D

i
a a a

  +
= = +  

  
,( )

0,5

a
i i = − = 0,6.10-6m = 0,6 m  

- Vdụ2: Trong thí nghiện về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở 

cùng phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến 

màn là là 1m. Tính bước sóng của ánh sáng. 

Giải 

- Khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 tạo nên 6i: 6i = 2,4mm   i= 0,4mm 

- Ta có: 
D

i
a


=    

3 3. 0, 4.10 .10

1

i a

D


− −

= = = 0,4.10-6m = 0,4 m  

5. Tìm tính chất vân tại điểm cách vân sáng chính giữa một khoảng x cho trước 

- Lập tỉ số: n
i

x
=  

 

+ Nếu n   N: ta có vân sáng 

+ Nếu n = N + 
2

1
: ta có vân tối 

- Vdụ: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5

m , khoảng cách giữa hai khe là 0,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 80cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,7cm 

có vân sáng hay vân tối bậc mấy hay thứ máy? 

O 

M 

A 

x 

D 

d1 

d2 
a I 

F1 

F2 

H 
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Giải 

- Khoảng vân: 

6 2

3

0,5.10 .80.10

0,2.10

D
i

a

 − −

−
= = = 2.10-3m = 2mm 

- Lập tỉ số: 
7

2

L

i
= = 3,5 = 3 + 0,5 

- Vậy tại M có vân tối thứ 4 

6. Tìm số vân sáng, vân tối trong giao thoa trường: 

- Gọi L là bề rộng của giao thoa trường ( L = 2x ) 

- Lập tỉ số: xn
i

L
+=

2
 

+n: phần nguyên, x: phần thập phân 

* Số vân sáng = 2n +1  ( 1
L

N
i

= + ) 

* Số vân tối =  n

n

2

)1(2 +  0,5x      (
1

L
N = ) 

* Lưu ý: Số vân sáng luôn luôn là số lẻ, số vân tối luôn luôn là số chẳn. 

- Vdụ: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5

m , khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn đo 

được là 26mm. Hỏi trong vùng giao thoa có bao nhiêu vân sáng và bao nhiêu vân tối. 

Giải 

- Khoảng vân: 

6

3

0,5.10 .2

0,5.10

D
i

a

 −

−
= = = 2.10-3m = 2mm 

- Lập tỉ số: 
26

2 2.2

L

i
= = 6,5 

- Số vân sáng: Ns = 6.2 + 1 = 13 

- Số vân tối: Nt = 2(6+1) = 14 

7. Giao thoa với ánh sáng trắng 

a. Bề rộng của quang phổ 

- Bề rộng của quang phổ bậc k: x  = xđ - xt 

- Với  x = 
a

D
k


      k   Z 

- Vdụ: Trong thí nghiệm Iâng các khe sáng được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa 2 khe là 0,3mm, 

khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là 2m.Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 của màu đỏ và vân sáng bậc 2 của màu 

tím. Cho biết md  76,0=  và mt  4,0=  

Giải 

- Ta có: x  = xđ - xt = 
6 6

3

2.2
( ) (0,76.10 0,4.10 )

0,3.10

d t
d t

D D kD
k k

a a a

 
  −

−
− = − = − = 4,8.10-3m = 4,8mm 

b. Xác định số các bức xạ cho vân sáng hay vân tối tại một vị trí trên màn. 

 Biết điểm cách trung tâm một khoảng xM và ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng biến thiên từ 1  đến 

2 . Ta hãy xác định số các bức xạ cho vân sáng hay vận tối tại M. 

* Tại M là vân sáng: M

D
x k

a


=    

. Ma x

kD
 =  

- Vì 1 2     nên: 1 2

. Ma x

kD
     2 1

. .M Ma x a x
k

D D

k Z

 


 


 

   k = ... 

* Tại M là vân tối: 
1

( )
2

M

D
x k

a


= +    

.

1
( )

2

Ma x

k D

 =

+
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- Vì 
1 2     nên: 1 2

.

1
( )

2

Ma x

k D

  

+

  2 1

. .1 1

2 2

M Ma x a x
k

D D

k Z

 


−   −


 

   k = ... 

 - Vdụ: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe bằng 2mm, khoảng cách từ hai khe đến 

màn bằng 2m. Nếu dùng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m  đến 0,76 m  để chiếu sáng các khe thì tại M cách vân 

sáng chính giữa 4mm có những bức xạ nào cho vân sáng? 

Giải 

- Ta có: M

D
x k

a


=    

3 3 6. 2.10 .4.10 4.10 4
( )

.2

Ma x
m

kD k k k
 

− − −

= = = =  

- Mà 0,38 m     0,76 m  

- Do đó: 0,38 m 
4

k
  0,76 m   5,26   k   10,52 

- Vậy: k = 6,7,8,9 và 10 có 5 bức xạ cho vân sáng tại M 

c. Vị trí các bức xạ cho vân sáng hay vân tối trùng nhau 

* Vị trí của các bức xạ cho vân sáng trùng nhau 

- Ta có: xs = xs1 = xs2 = ... = xsn : 
1 2

1 2s

D D
x k k

a a

 
= = = ... = n

n

D
k

a


 

 1 1 2 2k k = = .... = n nk   

* Vị trí của các bức xạ cho vân tối trùng nhau 

- Ta có: xt = xt1 = xt2 = ... = xtn : 
1 2

1 2

1 1
( ) ( )

2 2
s

D D
x k k

a a

 
= + = + = ... = 

1
( )

2

n
n

D
k

a


+  

 1 1 2 2

1 1
( ) ( )

2 2
k k + = + = .... = 

1
( )

2
n nk +  

- Vdụ: : Trong thì nghiệm Y-âng, hai khe sáng cách nhau một khoảng 2mm,  cách màn một khoảng 1,2m. Nguồn điểm 

phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 
1 0,66 m =  và 

2 0,55 m =  

a. Tính khoảng vân của bức xạ đơn sắc 1  và của bức xạ đơn sắc 2  

b. Tính khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên trên màn cùng màu với nó. 

Giải 

a. Khoảng vân của bức xạ đơn sắc 1 : 1Di
a


=  = 0,396mm 

 Khoảng vân của bức xạ đơn sắc 2 : 2D
i

a


=  = 0,33mm 

b. Vân sáng đầu tiên cùng màu với vân sáng chính giữa, cách vân sáng chính giữa một đoạn x sao cho: 

x = k1i1 = k2i2  0,396k1 = 0,33k2, với k1 và k2 là hai số nguyên 

 6k1 = 5k2 

- Vân sáng đầu tiên cùng màu với vân sáng trung tâm thì k1 và k2 nhận giá trị nhỏ nhất 

  k1 = 5, k2 = 6 

- Vân sáng đầu tiên cách vân sáng trung tâm: x = 0,396.5 = 0,33.6 = 1,98mm 

III. Máy quang phổ 

1. Máy quang phổ: là dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc 

2. Cấu tạo: có ba bộ phận chính 

- Ống chuẩn trực(C): Tạo ra chùm sáng song song 

- Hệ tán sắc (P) : Tán sắc chùm sáng song song 

- Buồng tối: ghi lại quang phổ của nguồn sáng 

IV. Các loại quang phổ 

 

 Quang phổ liên tục (phát xạ) Quang phổ vạch 

Phát xạ Hấp thụ 

 

Định 

nghĩa 

- Là một dải sáng có màu biến đổi 

liên tục từ đỏ đến tím (quang phổ của 

ánh sáng trắng là quang phổ liên tục). 

 

- Là quang phổ chỉ chứa các vạch 

màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng 

những khoảng tối 

- Là quang phổ liên tục, thiếu 

đi một số vạch màu do bị chất 

khí (hay hơi kim loại) hấp thụ 

 

Nguồn 

- Quang phổ của chất rắn, chất lỏng 

và chất khí có áp suất lớn khi bị nung 

- Chất khí hay hơi ở áp suất thấp 

khi bị nung nóng phát ra  

- Nguồn sáng trắng, một đám 

khí hay hơi đặt trên đường đi 
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phát nóng phát ra  

 

 của chùm sáng trắng 

 

 

 

 

 

Đặc 

điểm 

- Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất 

phát xạ mà không phụ thuộc vào 

thành phần cấu tạo của nguồn phát xạ 

- Nhiệt độ càng cao miền phát sáng 

của vật càng rộng về phía ánh sáng có 

bước sóng càng ngắn của quang phổ 

liên tục. 

 

 

 

 

 

- phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn 

sáng 

+ Quang phổ vạch của mỗi nguyên 

tố thì đặc trưng cho nguyên tố đó 

- Ví dụ:  

+ Hơi Natri: có 2 vạch rất sáng nằm 

sát cạnh nhau (vạch kép), có bước 

sóng 0,5890 m  và 0,5896 m . 

+ Hiđrô: có 4 vạch:  

Đỏ: H  ( m 6563,0= ) 

Lam: H ( m 4861,0= ) 

Chàm: H ( m 04340= )  

Tím H  ( m 4102,0= ) 

 

- phụ thuộc vào đám khí hay 

hơi 

- Quang phổ hấp thụ của các 

chất khí chứa các vạch hấp thụ 

và là đặc trưng cho chất khí đó 

+ Để có quang phổ vạch hấp 

thụ thì nhiệt độ của đám khí 

hay hơi phải thấp hơn nhiệt độ 

của nguồn sáng trắng 

Công 

dụng 

- Đo các nhiệt độ cao và đo nhiệt độ 

của các nguồn sáng ở rất xa 

- Nhận biết sự có mặt của các 

nguyên tố 

- Nhận biết sự có mặt của các 

nguyên tố 

 V. Các bức xạ (các tia) 

 Tia hồng ngoại Tia tử ngoại Tia x (Rơn-ghen) 

 

Định 

nghĩa 

là bức xạ không nhìn thấy ở ngoài 

vùng màu đỏ của quang phổ, có bước 

sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng 

đỏ (từ 760nm đến vài milimét) 

là bức xạ không nhìn thấy ở ngoài 

vùng màu tím của quang phổ, có 

bước sóng nhỏ hơn bước sóng của 

ánh sáng tím (từ 380nm đến vài 

nm) 

-  là bức xạ không nhìn thấy 

có bước sóng từ 10-11m đến 

10-8m 

 

 

Bản chất 

có cùng bản chất với ánh sáng (là 

sóng điện từ) 

có cùng bản chất với ánh sáng (là 

sóng điện từ) 

 Có cùng bản chất với ánh 

sáng (là sóng điện từ ) 

 

 

 

Nguồn 

phát 

mọi vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ 

môi trường (về lí thuyết mọi vật có 

nhiệt độ cao hơn 0K) 

Các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao 

(trên 2000oC) 

+ Khi chùm electrôn nhanh 

(có năng lượng lớn) đập vào 

một vật rắn (có nguyên tử 

lượng lớn) thì vật đó phát ra 

tia X 

+ Để tạo ra tia X người ta 

dùng ống cu-lit-giơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính 

chất 

- Tác dụng nhiệt rất mạnh, dễ bị các 

vật hấp thu 

- Có khả năng gây một số phản ứng 

hoá học 

- Có thể biến điệu được (như sóng 

điện từ cao tần) 

- Tác dụng lên phim ảnh 

- Kích thích nhiều phản ứng hoá 

học 

- Làm ion hoá không khí và chiều 

chất khí khác, gây ra hiện tượng 

quang điện 

- Kích thích sự phát quang của 

nhiều chất 

- Có tác dụng sinh học: huỷ diệt tế 

bào da 

- Có khả năng làm phát quang một 

số chất 

- Bị nước và thuỷ tinh hấp thụ mạnh 

nhưng có thể truyền qua thạch anh 

- Có khả năng đâm xuyên 

mạnh 

- Tác dụng làm đen kính ảnh 

- Làm phát quang một số chất 

- Làm ion hoá không khí và 

huỷ diệt tế bào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công 

dụng 

- dùng để sưởi hoặc sấy,… trong đời 

sống và sản xuất công nghiệp 

- chế tạo phim ảnh nhạy với tia hồng 

ngoại, dùng để chụp ảnh ban đêm, 

chụp ảnh hồng ngoại của các thiên thể 

- chế tạo các dụng cụ điều khiển từ xa 

+ trong quân sự, người ta chế tạo ống 

nhòm hồng ngoại để quan sát và lái 

xe ban đêm, camera hồng ngoại để 

chụp ảnh, quay phim ban đêm, tên lửa 

- để nghiên cứu tia hồng ngoại 

người ta thường dùng phim ảnh 

- sử dụng trong công nghiệp để tổng 

hợp hiđrô và clo… 

- ứng dụng trong đèn huỳnh quang 

- dùng để chửa bệnh coi xương, tiệt 

trùng… 

- kiểm tra các vết xước, vết nứt trên 

trên bề mặt sản phẩm đúc (Xoa một 

lớp dung dịch phát quang lên bề 

- Tia X dùng để tìm khuyết 

tật trong các vật đúc bằng kim 

loại, trong các tinh thể, dùng 

để chửa bệnh ung thư nông… 
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tụ động tìm mục tiêu dựa vào tia hồng 

ngoại do mục tiêu phát ra 

mặt vật, cho nó ngâm vào vết nứt, 

khi chiếu tia tử ngoại vào những 

chỗ ấy sẽ sáng lên) 

 

VI. Thang sóng điện từ 

- Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử  ngoại và tia X đều có bản chất là sóng điện từ, nhưng chúng có 

những tính chất và tác dụng khác nhau 

- Nếu chia theo bước sóng từ nhỏ đến lớn thì ta có thang sóng điện từ: Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng 

ngoại và các sóng vô tuyến 

* Lưu ý:  

- Định lý về động năng: 

 Wđ2 – Wđ1 = A 

 
2 2

2 1

1 1

2 2
mv mv A− =  

- Công của lực điện trường: 

 A = qU 

- Vdụ: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống cu-lít-giơ là 9,1kV, cho biết khối lượng và điện tích của của electron 

me = 9,1.10-31kg, e = -1,6.10-19C. Cho biết vận tốc của electron bật ra khỏi catôt bằng không. Vận tốc của các electron khi 

đập vào anôt là bao nhiêu? 

Giải 

- Ta có: Wđ2 – Wđ1 = A 
2 21 1

2 2
omv mv eU− = , mà vo = 0 

  

19 3

31

2 2.1,6.10 .9,1.10
4 2

9,1.10e

eU
v

m

−

−
= = = .107m/s 

B. BÀI TẬP 

Câu 1: [TN 2009] Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Tia Rơn-ghen và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy 

B. Sóng ánh sáng là sóng ngang       

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ 

D. Các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi nung nóng phát ra quang phổ vạch 

Câu 2: [TN 2009] Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt 

phẳng chứa hai khe đến màn quang sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55 m . Hệ vân trên 

màn có khoảng vân là 

A. 1,0mm   B. 1,3mm  C. 1,2mm  D. 1,1mm 

Câu 3: [TN 2009] Trong chân không, bước sóng của một ánh sáng màu lục là 

A. 0,55mm   B. 0,55pm  C. 0,55 m .  D. 0,55nm 

Câu 4:Trong thí nghiệm tán sác ánh sáng của NiuTơn, lăng kính thuỷ tinh đã  

A.làm thay đổi màu sắc của chùm ánh sáng đi qua nó.  

B.tạo màu cho ánh sáng trắng 

C.bẻ cong các tia sáng và tạo màu cho các tia sáng   

D.phân tích chùm sáng ánh sáng thành các chùm sáng đơn sắc 

Câu 5: Khi chiếu một tia sáng qua một lăng kính ,tia sáng sẽ tách ra thành nhiều chùm tia sáng khác nhau .Hiện tượng 

náy gọi là hiện tượng  

A.nhiễu xạ ánh sáng  B.tán sắc ánh sáng C.khúc xạ ánh sáng D.phản xạ ánh sáng 

Câu 6: Một chùm ánh sáng đơn sắc đi qua lăng kính thuỷ tinh ,thì  

A.vừa bị lệch ,vừa đổi màu. B.không bị lệch ,không đổi màu  

C.chỉ bị đổi màu mà không bị lệch D.chỉ bị lệch mà không đổi màu  

Câu 7: Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra một màu duy nhất không phải là màu trắng thì đó là  

A.ánh sáng bị tán sắc  B.ánh sáng đa sắc C.ánh sáng đơn sắc D.ánh sáng bị nhiễu xạ. 

Câu 8:Hiện tượng tán sắc xảy ra  

A.chỉ với lăng kính thuỷ tinh  

B.chỉ với các lăng kính chất rắn hay chất lỏng.  

C.ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng   

D.chỉ với mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau 

Câu 9:Phát biểu nào sau đây là đúng  

A.Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có màu khác nhau    

B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có màu như nhau    

C.Chiết suất có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng tím   

D.Chiết suất có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đỏ. 
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Câu 10:Khi một sóng ánh sáng đang truyền trong một môi trường mà qua mặt phân cách ,rồi truyền trong một môi 

trường khác thì 

A.tần số không đổi  B.bước sóng không đổi  

C.tần số thay đổi  D.tốc độ không đổi nhưng bước sóng thay đổi 

Câu 11: Quang phổ liên tục được phát ra khi nung nóng  

A.chất rắn và chất lỏng  B.chất lỏng và chất khí  

C.chất rắn ,chất lỏng và chất khí D. chất rắn ,chất lỏng và chất khí có áp suất lớn 

Câu 11:Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng thì  

A.góc lệch của tia màu đỏ lớn hơn góc lệch của tia màu tím            

B.tốc độ truyền của tia màu tím lớn hơn tốc độ truyền của tia màu đỏ        

C.tốc độ truyền của ánh sáng đơn sắc khi qua lăng kính như nhau  

D.chiết suất của môi trường trong suốt có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ và có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng tím. 

 Câu 12: Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc là do  

A.chiết suất của chất làm lăng kính là không đổi  

B.Chiết suất của lăng kính biến thiên theo màu sắc ánh sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím  

C.tốc độ truyền trong lăng kính của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau    

D.ánh sáng trắng gồm nhiều ánh sáng đơn sắc tập hợp lại. 

Câu 13: [TN 2009] Tia hồng ngoại 

A. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng B. được ứng dụng để sưởi ấm 

C. không phải là sóng điện từ D. không truyền được trong chân không 

Câu 14: [TN 2009] Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định 

B. Trong chân không bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím 

C. Trong ánh sáng trắng có vô số các ánh sáng đơn sắc 

D. Trong chân không các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ 

Câu 15:Trong thí nghiệm giao thoa với hai khe Y-âng ,hai khe cách nhau 0,5mm ,ánh sáng đơn sắc dùng trong thí 

nghiệm có bước sóng 0,5 m = .Khoảng cách từ hai khe đến màn E là D = 2m.Vị trí vân sáng bậc 4 là  

A.5mm B.6mm C.7mm D.8mm 

Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa với hai khe Y-âng ,hai khe cách nhau 0,5mm ,ánh sáng đơn sắc dùng trong thí 

nghiệm có bước sóng 0,5 m = .Khoảng cách từ hai khe đến màn E là D = 2m.Vị trí vân tối thứ 3 là 

A.5mm B.2,5mm C.3,5mm D.4mm 

Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa với hai khe Y-âng ,hai khe cách nhau 0,5mm ,ánh sáng đơn sắc dùng trong thí 

nghiệm có bước sóng 0,5 m = .Khoảng cách từ hai khe đến màn E là D = 2m.Tại điểm M cách vân trung tâm 10mm 

là vân loại gì? 

A.vân sáng bậc 3 B.vân tối thứ 4 C.vân sáng bậc 5 D.vân sáng bậc 4 

Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa với hai khe Y-âng ,hai khe cách nhau 0,5mm ,ánh sáng đơn sắc dùng trong thí 

nghiệm có bước sóng 0,5 m = .Khoảng cách từ hai khe đến màn E là D = 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 7 mm 

là vân loại gì? 

A.vân sáng bậc 3 B.vân tối thứ 4 C.vân sáng bậc 5 D.vân sáng bậc 4 

Câu 19:Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng găp vật cản gọi là hiện tượng 

A.giao thoa ánh sáng         B.tán sắc ánh sáng         C.nhiễu xạ ánh sáng        D.khúc xạ ánh sáng   

Câu 20:Hai sóng cùng tần số và cùng phương truyền ,được gọi là hai sóng kết hợp nếu có  

A.hiệu số pha không đổi theo thời gian          B.hiệu số pha và hiệu số biên độ không đổi theo thời gian  

C.cùng biên độ và cùng pha     D.cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian  

Câu 21:Trong thí nghiệm giao thoa về ánh sáng đơn sắc của Y-âng trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa gồm  

A.chính giữa là vân sáng đơn sắc,hai bên là vạch sáng tối xen kẻ nhau đều đặn    

B.chính giữa là vạch sáng trắng ,hai bên có dải màu  

C.chính giữa là vạch sáng trắng ,hai bên có những dải màu  

D.một dải màu cầu vòng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím 

Câu 22: [ĐH 2010]Tính chất sóng của ánh sáng được thể hiện qua 

A. hiện tượng giao thoa ánh sáng  B. hiện tượng quang điện 

C. hiện tượng quang – phát quang  D. hiện tượng quang dẫn 

Câu 23:Hiện tượng giao thoa được ứng dụng để đo  

A.vận tốc ánh sáng   B.khoảng cách giữa hai khe hẹp 

C.cường độ ánh sáng  D.bước sóng của ánh sáng đơn sắc. 

Câu 24:Màu sắc của ánh sáng phụ thuộc vào  

A.bước sóng của nó   B.tần số của sóng ánh sáng  

C.môi trường truyền ánh sáng  D.bước sóng ánh sáng và môi trường truyền. 

Câu 25:Gọi nl,nv và nt lần lượt là chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng lục ,vàng và tím. Sắp sếp nào sau đây là đúng? 

A.nl >nv >nt B. nl <nv <nt C. nt >nl >nv D. nt >nv >nl 
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Câu 26:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vân sáng trung tâm trong thí nghiệm Y-âng  

A.Vân sáng trung tâm luôn nằm cách đều hai khe sáng F1F2 

B.tại vân trung tâm O ,ánh sáng từ hai khe truyền đến đều là cùng pha.  

C.vân sáng trung tâm O luôn nằm giữa miền có vân giao thoa.  

D.Thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1  bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2 thì các vị trí vân giao thoa xê dịch 

nhưng vân trung tâm không dịch chuyển. 

Câu 27:Trong thí nghiệm giao thoa với hai khe Y-âng ,hai khe cách nhau 2mm ,ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm 

có bước sóng 0,6 m = .Khoảng cách từ hai khe đến màn E là D = 1,2m..Khoảng vân i là 

A.0,18mm B.0,36mm C.0,18m D.0,36m 

Câu 28:Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 là  

A.x = 2i B.x = 5i C.x = 3,5i D.x = 4i 

Câu 29:Trong thí nghiệm Y- âng ,a = 0,5mm , D = 2m,nguồn sáng chiếu hai khe là ánh sáng trắng có bước sóng từ 

400nm đến 760nm .Chiều rộng quang phổ bậc 2 trên màn quan sát là  

A.1,44mm B.2,88mm C.0,36mm D.0,72mm 

Câu 30:Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc ,ta thu được khoảng vân i= 1,5mm.Vị trí của một vân giao thoa 

cách vân trung tâm có giá trị là x = 2,25 mm.Vân này là ? 

A.vân sáng bậc 1 B.vân sáng bậc 2 C.vân tối thứ nhất D.vân tối thứ 2  

Câu 31: Trong thí nghiệm Y- âng ,a = 3,0mm ,D = 3m,nguồn sáng chiếu hai khe là ánh sáng trắng có bước sóng từ 

410nm đến 650nm.Số bức xạ cho vân tối tại điểm M cách vân trung tâm 3mm là  

A.1 B.2 C.3 D.4 

Câu 32:Trong một thí nghiệm Y- âng ,khoảng cách hai khe a = 1,2mm ,khoảng vân i = 1mm.Nếu dịch chuyển màn ra xa 

hai khe thêm 50cm thì khoảng vân là 1,25mm .Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm trên là : 

A.0,2 m  B.0,4 m  C.0,54 m  D.0,6 m  

Câu 33:Trong thí nghiệm Y-âng ,ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là  .Vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm 

là 4,8mm .Vân tối thứ tư cách vân trung tâm  

A.3,6mm B.4,2mm C.4,4mm D.4,6mm 

Câu 34:Trong thí nghiệm Y-âng ,a = 1mm,D = 2m ,  =460nm.Bề rộng trường giao thoa 4,2cm .Số vân sáng trên màn là  

A.20vân B.23vân C.45vân D.44vân 

Câu 35:Trong thí nghiệm Y-âng trong không khí ,a = 3mm,D = 2m ,   = 600nm ..Nếu đặt toàn bộ thí nghiệm trên trong 

môi trường nước có chiết suất là n= 4/3 ,khoảng vân trong môi trường nước là  

A.0,3mm B.0,4mm C.0,6mm D.0,7mm 

Câu 36: Trong thí nghiệm Y-âng trong không khí ,a = 1mm,D = 2m ,   = 550nm.Tại điểm M cách vân trung tâm một 

khoảng x = 3,85mm.Tại M là vân sáng hay vân tối thứ bao nhiêu? 

A.Vân tối thứ 4 B.vân sáng bậc 4 C.vân tối thứ 3 D.vân sáng bậc 3 

Câu 37:Tia tử ngoại  

A. không có tác dụng nhiệt.              B.cũng có tác dụng nhiệt. 

C. không làm đen kính ảnh.              D.làm đen phim ảnh nhưng không làm đen bằng ánh sáng nhìn thấy. 

Câu 38:Tia X có bước sóng  

A.lớn hơn tia hồng ngoại. B.lớn hơn tia tử ngoại. C.nhỏ hơn tia tử ngoại .  D.không thể đo đựoc. 

Câu 39:Tia hồng ngoại có  

A.bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấy B. bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấy 

C. bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại D.tần số lớn hơn so với tia tử ngoại. 

Câu 40:Quang phổ vạch là quang phổ 

A.chưa một số rất ít vạch sáng.                       

B.gồm toàn các vạch sáng ,đặt nối tiếp nhau trên quang phổ.  

C.gồm các vạch màu riêng lẽ ,ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.  

D.có dải màu từ đỏ đến tím nhưng khô liên tục. 

Câu 41:quang phổ hấp thụ là  

A.các vạch màu riêng rẽ trên nền của một quang phổ liên tục 

B.các vạch hay đám vạch tối trên nền của một quang phổ liên tục   

C. các vạch hay đám vạch tối trên nền của một quang phổ vạch phát xạ  

D. các vạch màu riêng rẽ trên nền một  quang phổ vạch phát xạ 

Câu 42: [ĐH 2010]Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đơn sắc có bước sóng  , M là một điểm 

thuộc hệ vân giao thoa trên màn có hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1 và S2 đén nó bằng 4 . Tại M có 

A. vân sáng bậc 4  B. vân sáng bậc 3  C. vân sáng bậc 2  D. vân sáng bậc 5 

Câu 43: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên 

màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm vẫn giữ 

nguyên thì 

A. khoảng vân giảm xuống.   B. vị trí vân trung tâm thay đổi. 

C. khoảng vân tăng lên.    D. khoảng vân không thay đổi. 
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Câu 44:[ĐH 2010] Tia hồng ngoại 

A. bị lệch trong điện trường   B. không truyền được trong chân không 

C. có bản chất là sóng điện từ   D. bị lệch trong từ trường 

Câu 45:[ĐH 2010] Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì khoảng 

vân trên màn bằng 0,3mm, khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm thì khoảng vân trên màn bằng 

A. 0,6mm  B. 0,45mm  C. 0,3mm  D. 0,24mm 

Câu 46: [ĐH 2010]Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,75mm, khoảng cách từ 

mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,6 m . Hệ vân giao 

thoa trên nàm có khoảng vân là 

A. 0,8mm  B. 1,2mm  C. 1,5mm  D. 1,0mm 

Câu 47:[ĐH 2009] Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục. 

B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch. 

C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 

D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 

Câu 48:[ĐH2009] Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì 

A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.        

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam. 

C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần. 

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng. 

Câu 49:[ĐH 2009] Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: 

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.    

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. 

C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.    

D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại. 

Câu 50:[ĐH 2009] Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 

từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn có bao nhiêu vân sáng 

nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 

A. 3.   B. 8.   C. 7.   D. 4. 

CHƯƠNG VI : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG(2 tiết) 

I. THUYẾT LƯỢNG TỬ 

1. Nội dung thuyết lượng tử: 

Các nguyên tử hay phân tử vật chất hấp thụ hay bức xạ ánh sáng thành từng phần riêng biệt đứt quãng; mỗi phần đó mang 

một năng lượng hoàn toàn xác định gọi là lượng tử năng lượng: 
34

;  6,625.10 :  Haèng soá Planck
hc

hf h Js


−= = = . 

Chùm ánh sáng là chùm các hạt (photon); mỗi photon mang năng lượng hoàn toàn xác định bằng lượng tử năng lượng (lượng 

tử ánh sáng). 

Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số photon có trong chùm sáng. 

2. Các định luật quang điện: 

a. Định luật 1 quang điện: Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng ánh sáng kích thích (  ) phải nhỏ hơn bằng giới 

hạn quang điện (
0

 ) của kim loại đó: 
0

  . 

b. Định luật 2 quang điện: Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích: ~
qñ askt
I I . 

c. Định luật 3 quang điện: Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện chỉ phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng 

kích thích và bản chất của kim loại, không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích: 
0 0

0

( , )
ñM

ñM askt

W

W I

 



. 

3. Phương trình Einstein: 

a. Giới hạn quang điện: 
19

0
;  1 1,6.10

( )

hc
eV J

A J

 −= =  

b. Động năng: 
2

0 0

1
 ( )

2
ñM M

W mv J=  

c. Phương trình Einstein: 
2

0 0

0

1
 hay 

2
ñM M

hc
A W mv 


= + = +  

Chú ý: Phương trình Einstein giải thích định luật 1; định luật 3; thuyết lượng tử giải thích định luật 2. 

4. Điều kiện để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện: 
0

0  ;  0
qñ ñM h h
I W eU U=  =   
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5. Dòng quang điện bão hòa:   
bh

bh

I tn q
I n

t q


=  =

 
: Số electron bứt ra 

6. Năng lượng chùm photon:   
E

E N N


=  = : Số photon đập vào 

7. Công suất bức xạ của nguồn:  ( )
E

P W

t

=


 

8. Hiệu suất lượng tử: .100%
n

H

N

=  

9. Định lí động năng: 
0

  vôùi

cos

ñ ñ ñ

ñ F

F

W W W

W A
A Fs 

 = −
 = 

=
 

10. Năng lượng tia Röentgen: 
X X

X

X ñ AK

hc
hf

W eU







= =


 =  =

 

 

 

II. MẪU NGUYÊN TỬ BOHR 

1. Tiên đề Bohr:  

a. Tiên đề 1: Nguyên tử chỉ tồn tại ở những trạng thái có năng lượng hoàn toàn xác định gọi là trạng thái dừng. Ở trạng thái 

dừng nguyên tử không bức xạ năng lượng. 

b. Tiên đề 2: Nguyên tử ở thái thái có mức năng lượng 
m
E  cao hơn khi chuyển về trạng thái dừng có mức năng lượng 

n
E  thấp 

hơn sẽ giải phóng một năng lượng    
mn mn m n

mn

hc
hf E E


= = = −  và ngược lại. 

c. Hệ quả: Ở những trạng thái dừng các electron trong nguyên tử chỉ chuyển động trên quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định 

gọi là quỹ đạo dừng: 
2 0

0 0
;  vôùi 0,53

n
r n r r A= = . 

Chú ý: Trong nguyên tử Hiđrô, trạng thái dừng là trạng thái có mức năng lượng thấp nhất (ứng với quỹ đạo K), các trạng thái 

có mức năng lượng cao hơn gọi là trạng thái kích thích (thời gian tồn tại 
810 s−

).  

Nguyên tử (electron) chỉ hấp thụ hoặc bức xạ năng lượng đúng bằng hiệu năng lượng giữa hai mức. 

2. Năng lượng ở trạng thái dừng: 
02

13,6
 ( ); 13,6 

n
E eV E eV

n

= − =  

3. Bước sóng: 


−= − = − 19

2 2

1 1
13,6.( ).1,6.10  (J)

m n

hc
E E

n m

  

hay: 
−

= −

=

2 2

7 1

1 1 1
( ) 

vôùi 1,09.10  :  Haèng soá Ritber

H

H

R

n m

R m

 

4. Quang phổ nguyên tử Hiđrô: Các electron ở trạng thái kích 

thích tồn tại khoảng 
8

10 s
−

 nên giải phóng năng lượng dưới 

dạng phôtôn để trở về các trạng thái có mức năng lượng thấp 

hơn. 

a. Dãy Lynam: Các electron chuyển từ trạng thái có mức năng 

lượng cao hơn về trạng thái có mức năng lượng ứng với quỹ 

đạo K (thuộc vùng tử ngoại). 

b. Dãy Balmer: Các electron chuyển từ trạng thái có mức năng 

lượng cao hơn về trạng thái có mức năng lượng ứng với quỹ 

đạo L (thuộc vùng tử ngoại và vùng nhìn thấy).  

c. Dãy Paschen: Các electron chuyển từ trạng thái có mức năng 

lượng cao hơn về trạng thái có mức năng lượng ứng với quỹ 

đạo M (thuộc vùng hồng ngoại). 

Chú ý: Bước sóng càng ngắn năng lượng càng lớn. 

III. HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG         

1. Hấp thụ ánh sáng:  

Hấp thụ ánh sáng là hiện tượng môi trường vật chất làm giảm 

cường độ của chùm sáng truyền qua nó. 

a. Định luật về hấp thụ ánh sáng: 

Laiman 

K 

M 

N 

O 

L 

P 

Banme 

Pasen 

H H H H 

n=1 

n=2 

n=3 

n=4 

n=5 

n=6 
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Cường độ của chùm sáng đơn sắc khi truyền môi trường hấp thụ, giảm theo định luật hàm mũ của độ dài đường truyền tia sáng: 
−=

0

d

I I e .  

 

Trong đó: 







0
         

        

       

I laø cöôøng ñoä cuûa chuøm saùng tôùi moâi tröôøng

laø heä soá haáp thuï cuûa moâi tröôøng

d ñoä daøi cuûa ñöôøng truyeàn tia saùng

 

b. Hấp thụ lọc lựa:  

Vật trong suốt (vật không màu) là vật không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ. 

Vật có màu đen là vật hấp thụ hoàn toàn ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ. 

Vật trong suốt có màu là vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ. 

2. Phản xạ (tán sắc) lọc lựa ánh sáng:  

Các vật có thể hấp thụ lọc lựa một số ánh sáng đơn sắc, như vậy các vật cũng có thể phản xạ (tán sắc) một số ánh sáng đơn sắc. 

Hiện tượng đó được gọi là phản xạ (tán sắc) lọc lựa ánh sáng. 

Chú ý: Yếu tố quyết định đến việc hấp thụ, phản xạ (tán sắc) ánh sáng đó là bước sóng của ánh sáng. 

IV. LASER 

1. Hiện tượng phát quang:  

a. Sự phát quang: Có một số chất ở thể rắn, lỏng, khí khi hấp thụ một năng lượng dưới dạng nào đó thì có khả năng phát ra một 

bức xạ điện từ. Nếu bức xạ đó có bước sóng nằm trong giới hạn của ánh sáng nhìn thấy thì được gọi là sự phát quang. 

 

Đặc điểm 

Mỗi chất phát quang có một quang phổ đặc trưng riêng cho nó. 

Sau khi ngừng kích thích, sự phát quang của một số chất còn được duy trì trong một khoảng thời 

gian nào đó. 

Thời gian phát quang là khoảng thời gian kể từ lúc ngừng kích thích cho đến lúc ngừng phát quang: Thời gian phát quang có thể 

kéo dài từ 
−10

10 s  đến vài ngày. 

Hiện tượng phát quang là hiện tượng khi vật hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng 

khác. 

b. Các dạng phát quang: 

Huỳnh quang là sự phát quang có thời gian ngắn dưới 
−8

10 s , thường xảy ra với chất lỏng và khí. 

Lân quang là sự phát quang có thời gian dài trên 
−8

10 s , thường xảy ra với chất rắn. 

Chú ý: Thực tế trong khoảng 
− − 8 6

10 10s t s  không xác định được lân quang hay huỳnh quang. 

c. Định luật Xtốc về sự phát quang: Ánh sáng phát quang có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích: 

       
aspq askt aspq askt

. 

2. Laser:  

a. Đặc điểm: 

Tia Laser  có tính đơn sắc cao. Độ sai lệch 
−

 15

10
f

f

. 

Tia Laser là chùm sáng kết hợp, các photon trong chùm sáng có cùng tần số và cùng pha. 

Tia Laser là chùm sáng song song, có tính định hướng cao. 

Tia Laser có cường độ lớn 
6 2

~10 W/cmI . 

b. Các loại Laser: Laser hồng ngọc, Laser thủy tinh pha nêođim, Lasre khí He – He, Laser 
2

CO , Laser bán dẫn, …  

c. Ứng dụng:  

Trong thông tin liên lạc: cáp quang, vô tuyến định vị, … 

Trong y học: làm dao mổ, chữa một số bệnh ngoài da nhờ tác dụng nhiệt, … 

Trong đầu đọc đĩa: CD, VCD, DVD, …  

Trong công nghiệp: khoan, cắt, tôi, … với độ chính xác cao. 

 

BÀI TẬP :LÖÔÏNG TÖÛ AÙNH SAÙNG( 2 tiết) 

1. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng? 

 A. Hieän töôïng quang ñieän laø hieän töôïng eâlectron bò böùt ra khoûi kim loaïi khi chieáu vaøo kim loaïi aùnh saùng thích hôïp. 

 B. Hieän töôïng quang ñieän laø hieän töôïng eâlectron bò böùt ra khoûi kim loaïi khi noù bò nung noùng. 

 C. Hieän töôïng quang ñieän laø hieän töôïng eâlectron bò böùt ra khoûi kim loaïi khi ñaët taám kim loaïi vaøo trong moät ñieän 

tröôøng maïnh. 

 D. Hieän töôïng quang ñieän laø hieän eâlectron bò böùt ra khoûi kim loaïi khi nhuùng taám kim loaïi vaøo trong moät dung dòch.  
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2. Chieáu moät chuøm böùc xaï ñôn saéc vaøo moät taám keõm coù giôùi haïn quang ñieän 0,35 m . Hieän töôïng quang ñieän seõ 

khoâng xaûy ra khi chuøm böùc xaï coù böôùc soùng laø A. 0,1 m      B. 0,2 m     C. 0,3 m     D. 0,4 m  

3. Giôùi haïn quang ñieän cuûa moãi kim loaïi laø 

 A. Böôùc soùng daøi nhaát cuûa böùc xaï chieáu vaøo kim loaïi ñoù maø gaây ra ñöôïc hieän töôïng quang ñieän. 

 B. Böôùc soùng ngaén nhaát cuûa böùc xaï chieáu vaøo kim loaïi ñoù maø gaây ra ñöôïc hieän töôïng quang ñieän. 

 C. Coâng nhoû nhaát duøng ñeå böùt eâlectron ra khoûi beà maët kim loaïi ñoù. 

 D. Coâng lôùn nhaát duøng ñeå böùt eâlectron ra khoûi beà maët kim loaïi ñoù. 

4. Doøng quang ñieän ñaït ñeán giaù trò baõo hoaø khi 

 A. Taát caû caùc eâlectron baät ra töø catoât khi catoát ñöôïc chieáu saùng ñeàu veà ñöôïc anoât. 

 B. Taát caû caùc eâlectron baät ra töø cotoât ñöôïc chieáu saùng ñeàu quay trôû veà ñöôïc catoât. 

 C. Coù söï caân baèng giöõa soá eâlectron baät ra töø catoât vaø soá eâlectron bò huùt quay trôû laïi catoât. 

 D. Soá eâlectron töø catoât veà anoát khoâng ñoåi theo thôøi gian. 

5. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? 

 A. Ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa kim loaïi. 

 B. Ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän phuï thuoäc böôùc soùng cuûa chuøm aùnh saùng kích thích. 

 C. Ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän phuï thuoäc taàn soá cuûa chuøm aùnh saùng kích thích. 

 D. Ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän phuï thuoäc cöôøng ñoä cuûa chuøm aùnh saù̀ ng kích thích. 

6. Choïn caâu ñuùng. 

 A. Khi taêng cöôøng ñoä cuûa chuøm aùnh saùng kích thích keân hai laàn thì cöôøng ñoä doøng quang ñieän taêng leân hai laàn. 

 B. Khi taêng böôùc soùng cuûa chuøm aùnh saùng kích thích leân hai laàn thì cöôøng ñoä doøng quang ñieän taêng leân hai laàn. 

 C. Khi giaûm böôùc soùng cuûa chuøm aùnh saùng kích thích xuoáng hai laàn thì cöôøng ñoä doøng quang ñieän taêng leân hai laàn. 

 D. Khi aùnh saùng kích thích gaây ra ñöôïc hieän töôïng quang ñieän. Neáu giaûm böôùc soùng cuûa chuøm böùc xaï thì ñoäng 

naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän taêng leân. 

7 theo quang ñieåm cuûa thuyeát löôïng töû phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? 

 A. Chuøm aùnh saùng laø moät doøng haït, moãi haït laø moät phoâtoân mang naêng löôïng. 

 B. Cöôøng ñoä chuøm saùng tæ leä thuaän vôùi soá phoâtoân trong chuøm. 

 C. Khi aùnh saùng truyeàn ñi caùc phoâtoân aùnh saùng khoâng ñoåi, khoâng phuï thuoäc khoaûng caùch ñeán nguoàn saùng. 

 D. Caùc phoâtoân coù naêng löôïng baèng nhau vì chuùng lan truyeàn vôùi vaän toác baèng nhau. 

8. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? 

 A. Ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän  khoâng phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä cuûa chuøm aùnh saùng kích 

thích. 

 B. Ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän  phuï thuoäc vaøo baûn chaát kim loaïi duøng laøm catoât. 

 C. Ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän khoâng phuï thuoäc vaøo böôùc soùng cuûa chuøm aùnh saùng kích 

thích. 

 D. Ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän phuï thuoäc vaøo böôùc soùng cuûa chuøm aùnh saùng kích thích. 

9. Chieáu moät chuøm böùc xaï ñôn saéc vaøo catoát cuûa teá baøo quang ñieän ñeå trieät tieâu doøng quang ñieän thì hieäu ñieän theá 

haõm coù giaù trò tuyeät ñoái laø 1,9V. vaän toác ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa quang eâlectron laø bao nhieâu? 

 A. 5,2 . 10
5
 m/s. B. 6,2 . 10 

5
 m/s.  C. 7,2 . 10

5
 m/s. D. 8,2 . 10

5
 m/s. 

10. Chieáu moät chuøm aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng 400 nm vaøo catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän, ñöôïc laøm baèng Na. 

Giôùi haïn quang ñieän cuûa Na laø 0,50 m . Vaän toác ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän laø 

 A. 3,28 . 10
5
 m/s. B. 4,67 . 10 

5
 m/s. C. 5,45 . 10

5
 m/s. D. 6,33 . 10

5
 m/s. 

11. Chieáu vaøo catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän moät chuøm böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng 0,330 m . Ñeå trieät tieâu doøng 

quang ñieän caàn moät hieäu ñieän theá haõm coù giaù trò tuyeät ñoái laø 1,38V. Coâng thoaùt cuûa kim loaïi duøng laøm catoât laø

 A. 1,16 eV B. 1,94 eV C. 2,38 eV D. 2,72 eV 

12. Chieáu vaøo catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän moät chuøm böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng 0,330 m . Ñeå trieät tieâu quang 

ñieän caàn moät hieäu ñieän theá haõm coù giaù trò tuyeät ñoái laø 1,38 V. Giôùi haïn quang ñieän cuûa kim loaïi duøng laøm catoât laø 

 A. 0,521 m  B. 0,442 m  C. 0,440 m  D. 0,385 m  

13. Chieáu moät chuøm böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng 0,276 m  vaøo catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän thì hieäu ñieän haõm 

coù giaù trò tuyeät ñoái baèng 2 V. Coâng thoaùt cuûa kim loaïi duøng laøm catoât laø 

 A. 2,5eV.     B. 2,0eV.      C. 1,5eV.      D. 0,5eV. 

14. Chieáu moät chuøm böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng 0,5 m . Giới hạn quang điện của kim loại đó 0,6598 m    Vaän toác 

ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectronquang ñieän laø  A. 2,5 . 10
5
 m/s.B. 3,7 . 10

5
 m/s.C. 4,6 . 10

5
 m/s. D. 5,2 . 10

5
 m/s. 
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15. Chieáu moät chuøm böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng 0,20 m vaøo moät quûa caàu baèng ñoàng, ñaët coâ laäp veà ñieän. Giôùi haïn 

quang ñieän cuûa ñoàng laø 0,30 m . Ñieän theá cöïc ñaïi maø quaû caàu ñaït ñöôïc so vôùi ñaát laø 

 A. 1,34 V.      B. 2,07 V.      C. 3,12 V.       D. 4,26 V. 

16 Chieáu moät chuøm böùc xaï coù böôùc soùng 18,0= m . Giới hạn quang điện của kim loại đó 0,2999 m   Vaän toác ban 

ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quan ñieän laø A. 9,85 . 10
5
 m/s.B. 8,36 .10

6
 m/s. C. 7,56 . 10

5
 m/s.C. 6,54 .10

6
 m/s. 

17. Chieáu moät chuøm böùc xaï coù böôùc soùng 18,0= m . Vaøo catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän. Giôùi haïn quang ñieän 

cuûa kim loaïi duøng laøm catoât laø ( )0 0,299 m = Hieäu ñieän theá haõm ñeå trieät tieâu doøng quang ñieän laø 

 A. .V85,1Uh −=  B. .V76,2Uh −=  C. .V20,3Uh −=  D. .V25,4Uh −=  

18. Kim loaïi duøng laøm catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän coù coâng thoaùt laø 2,2 eV. Chieáu vaøo catoât böùc xaï ñieän töø coù 

böôùc soùng  . Ñeå trieät tieâu doøng quang ñieän caàn ñaët moät hieäu ñieän theá haõm Uh = UKA = 0,4 V. Giôùi haïn quang ñieän 

cuûa kim loaïi duøng laøm catoât laø  A. 0,4342 . 10
 – 6

 m.  B. 0,4824 . 10
 – 6

 m. C. 0,5236 . 10
 – 6

 m. D. 0,5646 . 10
 – 

6
 m. 

19. Kim loaïi duøng laøm catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän coù coâng thoaùt laø 2,2 eV. Chieáu vaøo catoât böùc xaï ñieän töø coù 

böôùc soùng  . Ñeå trieät tieâu doøng quang ñieän caàn ñaët moät heäu ñieän theá haõm Uh = UKA = 0,4 V. taàn soá cuûa böùc xaï ñieän 

töø laø A. 3,75 . 10
14

 Hz. B. 4,58 . 10
14

 Hz. C. 5,83 . 10
14

 Hz. D. 6,28 . 10
14

 Hz. 

20. Coâng thoaùt cuûa kim loaïi Na laø 2,48 eV. Chieáu moät chuøm böùc xaï coù böôùc soùng 0,36 m vaøo teá baøo quang ñieän coù 

catoât laøm baèng Na. Vaän toác ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron quang ñieän laø 

 A. 5,84 . 10
5
 m/s. B. 6,24 .10

5
 m/s.  C. 5,84 . 10

6
 m/s. C. 6,24 .10

6
 m/s. 

21. Coâng thoaùt cuûa kim loaïi Na laø 2,48 eV. Chieáu moät chuøm böùc xaï coù böôùc soùng 0,36 m vaøo teá baøo quang ñieän coù 

catoât laøm baèng Nathì cöôøng ñoä doøng quang ñieän baõo hoaø laø 3 .A Sôù eâlectron bò böùt ra khoûi catoât trong moãi giaây laø

 A. 1,875 . 10
13

  B. 2,544 .10
13

   C. 3,263 . 10
12

  D. 4,827 .10
12

  

22. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng?  A. Hieän töôïng quang ñieän trong laø hieän töôïng böùt eâlectron ra khoûi beà maët kim 

loaïi khi chieáu vaøo kim loaïi aùnh saùng coù böôùc soùng thích hôïp. 

B. Hieän töôïng quang ñieän trong laø hieän töôïng eâlectron bò baén ra khoûi kim loaïi khi kim loaïi bò ñoát noùng 

C. Hieän töôïng quang ñieän trong laø hieän töôïng eâlectron lieân keát ñöôïc giaûi phoùng thaønh eâlectron daãn khi chaát baùn daãn 

ñöôïc chieáu baèng böùc xaï thích hôïp. 

D. Hieän töôïng quang ñieän trong laø hieän töôïng ñieän trôû cuûa vaät daãn kim loaïi taêng leân khi chieáu aùnh saùng vaøo kim loaïi. 

23. Moät chaát quang daãn coù giôùi haïn quang daãn laø 0,62 m . Chieáu vaøo chaát baùn daãn ñoù laàn löôït caùc chuøm böùc xaï ñôn 

saéc coù taàn soá f1 = 4,5 . 10
14

 Hz; f4 = 5,0.10
14

 Hz  ; f4 = 3,5 . 10
14

 Hz ; f4 = 6,0 . 10
14

 Hz; thì hieän töôïng quang daãn seõ xaûy 

ra vôùi A. Chuøm böùc xaï 1. B. Chuøm böùc xaï 2. C. Chuøm böùc xaï 3. D. Chuøm böùc xaï 4. 

24. Maãu nguyeân töû Bo khaùc maãu nguyeân töû Rô-dô-pho ôû ñieåm naøo döôùi ñaây?  

 A. Hình daïng quyõ ñaïo cuûa caùc eâlectron. B. Löïc töông taùc giöõa eâlectron vaø haït nhaân nguyeân töû. 

 C. Traïng thaùi coù naêng löôïng oån ñònh. D. Moâ hình nguyeân töû coù haït nhaân. 

25. Böôùc soùng daøi nhaát trong daõy Banme laø 0,6560 m . Böôùc soùng daøi nhaát trong daõy Laiman laø 0,1220 m . Böôùc 

soùng daøi thöù hai cuûa daõy Laiman laø  A. 0,0528 m  B. 0,1029 m  C. 0,1112 m  D. 0,1211 m  

26. Böôùc soùng cuûa vaïch quang phoå thöù nhaát trong daõy Laiman laø 1220 nm, böôùc soùng cuûa vaïch quang phoå thöù nhaát vaø 

thöù hai cuûa daõy Banme laø 0,656 m vaø 0,4860 m vaø Bước sóng dài nhất của dãy Pasen là . 

 A. 1,8754 m  B. 1,3627 m   C. 0,9672 m   D.0,7645 m  

27. Naêng löôïng ion hoaù nguyeân töû hiñroâ laø 13,6 eV. Böôùc soùng ngaén nhaát cuûa böùc xaï maø nguyeân töû coù theå phaùt ra laø

 A. 0,1220 m  B. 0,0913 m   C.0,0656 m   D. 0,5672 m  

28. Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa moät oáng Rôn-gen laø 15kV. Giaû söû eâlectron baät ra töø catoât coù vaän toác ban ñaàu baèng 

khoâng thì böôùc soùng ngaén nhaát cuûa tia X maø oáng coù theå phaùt ra laø 

 A. 75,5 . 10
 -12 

m.   B. 82,8 . 10
 -12

 m. C. 75,5 . 10
 -10 

m.   D. 82,8 . 10
 -10

 m. 

 

CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (2 Tiết) 

A. CỦNG CỐ LÝ THUYẾT 

I..Tính chất và cấu tạo hạt nhân 

Năng lượng E và khối lượng m tương ứng của cùng một vật luôn tồn tại đồng thời và tỉ lệ với nhau, hệ số tỉ lệ là c2 (c 

là tốc độ ánh sáng trong chân không). 
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Hệ thức Anh-xtanh: E = mc2. 

• Năng lượng (tính ra đơn vị eV) tương ứng với khối lượng 1u là 1uc2 = 931,5 MeV. 

Đơn vị khối lượng nguyên tử u, có giá trị bằng 
1

12
 khối lượng nguyên tử của đồng vị

12

6
C , cụ thể là: 

1 u = 1,66055.10-27 kg. 

II. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân 

Các nuclôn trong hạt nhân hút nhau bằng các lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Lực hút đó gọi là lực hạt nhân. 

• Đặc điểm của lực hạt nhân 

- Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện và lực hấp dẫn. Nó là một loại lực truyền tương tác giữa các 

nuclôn trong hạt nhân (còn được gọi là lực tương tác mạnh). 

- Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân, cỡ nhỏ hơn 10-15m. 

Khối lượng m của một hạt nhân 
A
ZX  luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn  tạo thành hạt nhân đó. Đại lượng 

Dm = Z.mp + (A – Z).mn – m gọi là độ hụt khối của hạt nhân 
A
ZX .  

• Năng lượng liên kết của hạt nhân: Wlk  = Dm.c2 

Năng lượng liên kết hạt nhân được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với thừa số c2. 

Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của các hạt nhân. Phản ứng hạt nhân chia thành hai loại 

- Phản ứng hạt nhân tự phát là quá trình tự phân rã của một  hạt nhân không bền vững thành các hạt  nhân khác :  

A  →  C  +  D 

Trong đó, A là hạt nhân mẹ, C là hạt nhân con, D là tia phóng xạ (, …). 

- Phản ứng hạt nhân kích thích là quá trình các hạt tương tác với nhau thành các hạt khác 

A   +   B  →  C   +   D 

Các hạt trước và sau phản ứng có thể nhiều hoặc ít hơn 2. Các hạt có thể là hạt nhân hay các hạt sơ cấp êlectron, 

pôzitron, nơtrôn… 

•  Định luật bảo toàn điện tích: Tổng đại số các điện tích của các hạt tương tác bằng tổng đại số các điện tích của các 

hạt sản phẩm. 

•  Định luật bảo toàn số nuclôn (bảo toàn số A): Tổng số nuclôn của các hạt tương tác bằng tổng số nuclôn của các hạt 

sản phẩm. 

•  Định luật bảo toàn năng lượng: Tổng năng lượng toàn phần của các hạt tương tác bằng tổng năng lượng toàn phần 

của các hạt sản phẩm. 

•  Định luật bảo toàn động lượng: Vectơ tổng động lượng của các hạt tương tác bằng vectơ tổng động lượng của các 

hạt sản phẩm. 

III. Phóng xạ 

Phóng xạ là quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững (tự nhiên hay nhân tạo).  

Quá trình phân rã này kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phát ra các bức xạ điện từ. Hạt nhân tự phân rã 

gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành sau phân rã gọi là hạt nhân con. 

Tia : thực chất là dòng các hạt 
4
2He  chuyển động với tốc độ cỡ 20 000 km/s. Quãng đường đi được của tia  trong 

không khí chừng vài xentimét và trong vật rắn chừng vài micrômét.  

• Tia  thực chất là dòng các hạt êlectron hay dòng các hạt pôzitron  

- Phóng xạ - là quá trình phân rã phát ra tia -. Tia - là dòng các êlectron (
0
1e− ) chuyển động với tốc độ rất lớn, xấp xỉ 

tốc độ ánh sáng. Tia - truyền đi được vài mét trong không khí và vài milimét trong kim loại. 

- Phóng xạ + là quá trình phân rã phát ra tia +. Tia + là dòng các pôzitron (
0
1e ) chuyển động với tốc độ xấp xỉ tốc độ 

ánh sáng. Pôzitron có điện tích +e và khối lượng bằng khối lượng êlectron. Tia + truyền đi được vài mét trong không 

khí và vài milimét trong kim loại. 

• Tia : có bản chất là sóng điện từ.  Các tia  có thể đi qua được vài mét trong bê tông và vài xen-ti-mét trong chì. 
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Hệ thức của định luật phóng xạ: N = N0e-t 

Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ của một nguồn giảm theo quy luật hàm số mũ. Trong đó, N0 là số 

nguyên tử ban đầu của chất phóng xạ, N  là số nguyên tử  chất ấy ở thời điểm t ,    là hằng số phóng xạ. 

Chu kì bán rã  T là đại lượng đặc trưng cho chất phóng xạ, được đo bằng thời gian qua đó số lượng hạt nhân còn lại là 

50% (nghĩa là phân rã 50%), được xác định bởi: 

ln 2 0,693
T = =

 
 

Ngoài các đồng vị có sẵn trong thiên nhiên gọi là các đồng vị phóng xạ tự nhiên, người ta còn tạo ra được nhiều đồng 

vị phóng xạ khác, gọi là các đồng vị phóng xạ nhân tạo. 

• Các đồng vị phóng xạ nhân tạo có nhiều ứng dụng trong sinh học, hoá học, y học... Trong y học, người ta đưa các 

đồng vị khác nhau vào cơ thể  để theo dõi sự xâm nhập và di chuyển của nguyên tố nhất định trong cơ thể người. Đây 

là phương pháp nguyên tử đánh dấu, có thể dùng để theo dõi được tình trạng bệnh lí. Trong ngành khảo cổ học, người 

ta sử dụng phương pháp cacbon 
14
6C , để xác định niên đại của các cổ vật. 

IV. Phản ứng phân hạch 

Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn (có khối lượng cùng cỡ). Hai 

mảnh này gọi là sản phẩm phân hạch hay “mảnh vỡ” của phân hạch. 

Sự phân hạch của 
235U  có kèm theo sự giải phóng 2,5 nơtron (tính trung bình) với năng lượng lớn. Các nơtron này 

kích thích hạt nhân khác của chất phân hạch tạo nên những phản ứng phân hạch mới. Kết quả là các phản ứng phân 

hạch xảy ra liên tiếp tạo thành một phản ứng dây chuyền. 

• Điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra: 

- Khối lượng tối thiểu của chất phân hạch để phản ứng phân hạch dây chuyền duy trì được trong đó gọi là khối lượng 

tới hạn. 

- Giả sử sau một lần phân hạch, có k nơtron được giải phóng đến kích thích các hạt nhân 
235U  khác tạo nên những 

phân hạch mới. 

+ Khi k < 1, phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra. 

+ Khi k = 1, phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, năng lượng phát ra không đổi theo thời gian. Phản ứng hạt 

nhân có thể kiểm soát được. 

+ Khi k > 1, phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, số nơtron tăng nhanh, số phản ứng tăng nhanh, nên năng lượng 

toả ra tăng nhanh và có thể gây nên bùng nổ. 

V. Phản ứng nhiệt hạch 

- Phản ứng nhiệt hạch là những phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ, kết hợp lại thành một hạt nhân nặng 

hơn.  

• Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra là: 

- Mật độ hạt nhân trong plasma (n) phải đủ lớn. 

- Thời gian duy trì trạng thái plasma () ở nhiệt độ cao (từ 50 đến 100 triệu độ) phải đủ lớn. 

Ưu điểm của việc sản xuất năng lượng do phản ứng nhiệt hạch toả ra là: 

- Năng lượng toả ra trong phản ứng nhiệt hạch rất lớn. 

- Nguồn nhiên liệu nhiệt hạch có trong thiên nhiên dồi dào gần như là vô tận. 

- Chất thải từ phản ứng nhiệt hạch không làm ô nhiễm môi trường. 

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP 
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*Dạng: Cho tổng số hạt cơ bản và hiệu số hạt mang điện trong nguyên tử 

( Hạt mang điện gồm Prôtôn và Electrôn). 

Gọi tổng số hạt mang điện là S, hiệu là a, ta dễ dàng có công thức sau: Z = (S + a) : 4 

Căn cứ vào Z ta sẽ xác định được nguyên tử đó là thuộc nguyên tố hóa học nào  

   

  VD1: Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 82, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 

22. Vậy X là 

  Lời giải:     Ta có: Z = (82 + 22) : 4 = 26 =>  Sắt  (Fe) 

  VD2: Tổng số hạt cơ bản trong  nguyên tử Y là 52, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 

16. Y là 

   Lời giải:   Ta có: Z = (52 + 16) : 4 = 17 => Y là Clo (Cl) 

  VD3: Tổng số hạt cơ bản trong  nguyên tử Y là 18, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 

6. Y là 

   Lời giải:   Ta có: Z = (18 + 6) :   4 = 6 => Y là Cacbon  (C) 

 

Các trường hợp đặc biệt, học sinh cần nhớ để giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm: 

t 
Còn lại    N= N0 2

t

T
−

 Tỉ số N/N0   hay (%) 

 Bị phân rã N0 – N  (%) Tỉ số  

(N0- 

N)/N0 

Tỉ số  

(N0- N)/N 

t =T 
N = N0

12−
 =

0 0

12 2

N N
=  

1/2 hay ( 50%)  N0/2 hay ( 50%) 1/2 1 

t =2T 
N = N0

22−
 =

0 0

22 4

N N
=  

1/4 hay (25%)  3N0/4 hay (75%) 3/4 3 

t =3T 
N = N0

32−
 =

0 0

32 8

N N
=  

1/8  hay (12,5%) 7N0/8 hay (87,5%) 7/8 7 

t =4T 
N = N0

42−
 =

0 0

42 16

N N
=  

1/16 hay (6,25%) 15N0/16 hay (93,75%) 15/16 15 

t =5T 
N = N0

52− = 0 0

52 32

N N
=  

1/32 hay (3,125%) 31N0/32 hay (96,875%) 31/32 31 

t =6T 
N = N0

62−
 =

0 0

62 64

N N
=  

1/64 hay (1,5625%) 63N0/64 hay (98,4375%) 63/64 63 

t =7T 
N = N0

72−
 =

0 0

72 128

N N
=  

1/128 hay (0,78125%) 127N0/128 hay (99,21875%) 127/128 127 

t =8T 
N = N0

82−  = 0 0

82 256

N N
=  

1/256 hay(0,390625%) 255N0/256 hay (99,609375%) 255/256 255 

t =9T ................. ----------- ---------- ------- ------- 

HOẶC  

Thời gian t T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 

Còn lại: N/N0 hay m/m0 ½ 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 

 Đã rã: (N0 – N)/N0  ½ 3/4 7/8 15/16 31/32 63/64 127/128 

Tỉ lệ %  đã rã  50% 75% 87,5% 93,75% 96,875% 98,4375% 99,21875

% 

 Tỉ lệ ( tỉ số) hạt đã rã và  còn lại  1 3 7 15 31 63 127 

Tỉ lệ ( tỉ số)  hạt còn lại và đã bị 

phân rã  

1 1/3 1/7 1/15 1/31 1/63 1/127 

Bài 1: Một mẫu chất phóng xạ rađôn chứa 1010 nguyên tử phóng xạ. Biết chu kỳ bán rã của rađôn là T = 3,8 ngày. Hỏi có 

bao nhiêu nguyên tử đã bị phân rã sau một ngày 

* Hướng dẫn: 
t

o o oN N N N N e − = − = −  

* ĐS: 1,67.109 nguyên tử/ngày 

Bài 2: Chu kỳ bán rã của một chất là 2,5 năm. Sau một năm tỉ số giữa hạt nhân còn lại và số hạt nhân ban đầu là bao 

nhiêu? 

* Hướng dẫn: 
t

o

N
e

N

−=  

* ĐS: 0,758 
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Bài 3: : 
24

11 Na là chất phóng xạ  −
với chu kỳ bán rã 15 giờ. Ban đầu có một lượng 

24

11 Na  thì sau một khoảng thời gian 

bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%? 

HD: 75%o

o

N N

N

−
=   1 0,75te −− =  0,25te − =  t =  

ĐS: 30 giờ 

Bài 4: Hạt nhân X phóng xạ anpha và biến thành hạt nhân Y bền vững, với chu kỳ bán rã T. Ban đầu có một lượng chất 

phóng xạ X. Sau bao lâu thì số nguyên tử chất Y được tạo thành bằng 15 lần số nguyên tử còn lại của chất X? 

HD: 15oN N N− =   No = 16N = 16 t

oN e −   
1

16

te − =  t =  

ĐS: 4T  

Bài 5: Tìm hằng số phóng xạ của rađôn nếu biết rằng sau thời gian t = 1 ngày đêm thì số hạt ban đầu bị giảm đi 18,2%. 

HD: 18, 2%o

o

N N

N

−
=  1 0,182te −− =  0,818te − =    =  

ĐS:   = 2,33.10-6/s  

Bài 6: Tính năng lượng liên kết của hạt nhân xênôn 
129

54 Xe nếu khối lượng của hạt nhân này bằng 128,9048u và khối lượng 

của prôtôn mp = 1,007276u, khối lượng nơtron mn = 1,008665u. 

HD: 
2 2( )p n xeE mc Zm A Z m m c =  = + − −   

ĐS: E = 1059MeV 

Bài 7: Tìm năng lượng của phản ứng hạt nhân 
9 2 10 1

4 1 5 0Be H B n+ → +  biết khối lượng các hạt nhân tương ứng là mBe = 

9,01219u, mH = 2,01410u, mB = 10,01294u và mn = 1,00867u. 

HD:  2 2W ( ) ( ) ( )t s Be H B nm m c m m m m c= − = + − +  

ĐS: W = 4,357MeV 

III. C©u hái vµ bµi tËp: 

Chñ ®Ò 1: CÊu t¹o h¹t nh©n nguyªn tö 

9.1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ cÊu t¹o cña h¹t nh©n nguyªn tö? 

A) H¹t nh©n ®îc cÊu t¹o tõ c¸c nucl«n. 
B) Cã hai lo¹i nucl«n lµ pr«t«n vµ n¬tron. 
C) Sè pr«t«n trong h¹t nh©n ®óng b»ng sè ªlectron trong nguyªn tö. 
D) C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng. 

9.2. Ph¸t biÓu mµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ cÊu t¹o cña h¹t nh©n nguyªn tö? 

A) Pr«t«n trong h¹t nh©n mang ®iÖn tÝch +e. 
B) N¬tron trong h¹t nh©n mang ®iÖn tÝch - e. 
C) Tæng sè c¸c pr«t«n vµ n¬tron gäi lµ sè khèi. 
D) A hoÆc B hoÆc C sai. 

9.3. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ khi nãi vÒ ®ång vÞ? 

A) C¸c h¹t nh©n ®ång vÞ cã cïng sè Z nhng kh¸c nhau sè  A. 
B) C¸c h¹t nh©n ®ång vÞ cã cïng sè A nhng kh¸c nhau sè  Z. 
C) C¸c h¹t nh©n ®ång vÞ cã cïng sè n¬tron. 
D) A, B vµ C ®Òu ®óng. 

9.4. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 

A. H¹t nh©n nguyªn tö XA

Z  ®îc cÊu t¹o gåm Z n¬tron vµ A pr«ton. 

B. H¹t nh©n nguyªn tö XA

Z  ®îc cÊu t¹o gåm Z pr«ton vµ A n¬tron. 

C. H¹t nh©n nguyªn tö XA

Z  ®îc cÊu t¹o gåm Z pr«ton vµ (A - Z) n¬tron. 

D. H¹t nh©n nguyªn tö XA

Z  ®îc cÊu t¹o gåm Z n¬tron vµ (A + Z) pr«ton. 

9.5. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 

A. H¹t nh©n nguyªn tö ®îc cÊu t¹o tõ c¸c pr«ton. 
B. H¹t nh©n nguyªn tö ®îc cÊu t¹o tõ c¸c n¬tron. 
C. H¹t nh©n nguyªn tö ®îc cÊu t¹o tõ c¸c pr«ton vµ c¸c n¬tron. 
D. H¹t nh©n nguyªn tö ®îc cÊu t¹o tõ c¸c pr«ton, n¬tron vµ electron . 

9.6. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 

A. §ång vÞ lµ c¸c nguyªn tö mµ h¹t nh©n cña chóng cã sè khèi A b»ng nhau. 
B. §ång vÞ lµ c¸c nguyªn tö mµ h¹t nh©n cña chóng cã sè pr«ton b»ng nhau, sè n¬tron kh¸c nhau. 
C. §ång vÞ lµ c¸c nguyªn tö mµ h¹t nh©n cña chóng cã sè n¬tron b»ng nhau, sè pr«ton kh¸c nhau. 
D. §ång vÞ lµ c¸c nguyªn tö mµ h¹t nh©n cña chóng cã khèi lîng b»ng nhau. 

9.7. §¬n vÞ nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ khèi lîng nguyªn tö? 
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A. Kg;   B. MeV/c;   C. MeV/c2;   D. u 

9.8. §Þnh nghÜa nµo sau ®©y vÒ ®¬n vÞ khèi lîng nguyªn tö u lµ ®óng? 

A. u b»ng khèi lîng cña mét nguyªn tö Hy®r« H1

1  

B. u b»ng khèi lîng cña mét h¹t nh©n nguyªn tö Cacbon H1

1  

C. u b»ng 
12

1
 khèi lîng cña mét h¹t nh©n nguyªn tö Cacbon C12

6
 

D. u b»ng 
12

1
 khèi lîng cña mét nguyªn tö Cacbon C12

6
 

9.9.  H¹t nh©n U238

92  cã cÊu t¹o gåm: 

A. 238p vµ 92n;   B. 92p vµ 238n;  C. 238p vµ 146n;   D. 92p vµ 146n 

9.10. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 

A. N¨ng lîng liªn kÕt lµ toµn bé n¨ng lîng cña nguyªn tö gåm ®éng n¨ng vµ n¨ng lîng nghØ. 
B. N¨ng lîng liªn kÕt lµ n¨ng lîng táa ra khi c¸c nuclon liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh h¹t nh©n. 
C. N¨ng lîng liªn kÕt lµ n¨ng lîng toµn phÇn cña nguyªn tö tÝnh trung b×nh trªn sè nuclon. 
D. N¨ng lîng liªn kÕt lµ n¨ng lîng liªn kÕt c¸c electron vµ h¹t nh©n nguyªn tö. 

9.11. H¹t nh©n ®¬teri D2

1
 cã khèi lîng 2,0136u. BiÕt khèi lîng cña pr«ton lµ 1,0073u vµ khèi lîng cña n¬tron lµ 

1,0087u. N¨ng lîng liªn kÕt cña h¹t nh©n D2

1
lµ 

A. 0,67MeV;  B.1,86MeV;   C. 2,02MeV;   D. 2,23MeV 

9.12. H¹t α cã khèi lîng 4,0015u, biÕt sè Av«ga®r« NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2. C¸c nucl«n kÕt hîp víi 

nhau t¹o thµnh h¹t α, n¨ng lîng táa ra khi t¹o thµnh 1mol khÝ Hªli lµ 
A. 2,7.1012J;   B. 3,5. 1012J;   C. 2,7.1010J;   D. 3,5. 1010J 

9.13. H¹t nh©n Co60

27  cã cÊu t¹o gåm: 

A. 33 pr«ton vµ 27 n¬tron ;   B. 27 pr«ton  vµ 60 n¬tron  
C. 27 pr«ton vµ 33 n¬tron ;   D. 33 pr«ton vµ 27 n¬tron  

9.14. H¹t nh©n Co60

27 cã khèi lîng lµ 55,940u. BiÕt khèi lîng cña pr«ton lµ 1,0073u vµ khèi lîng cña n¬tron lµ 1,0087u. 

§é hôt khèi cña h¹t nh©n Co60

27  lµ 

A. 4,544u;   B. 4,536u;   C. 3,154u;   D. 3,637u 

9.15. H¹t nh©n Co60

27 cã khèi lîng lµ 55,940u. BiÕt khèi lîng cña pr«ton lµ 1,0073u vµ khèi lîng cña n¬tron lµ 1,0087u. 

N¨ng lîng liªn kÕt riªng cña h¹t nh©n Co60

27  lµ 

A. 70,5MeV;   B. 70,4MeV;   C. 48,9MeV;   D. 54,4MeV 
 

Chñ ®Ò 2: Sù phãng x¹ 

9.16. Chän ph¸t biÓu nµo ®óng. Phãng x¹ lµ hiÖn tîng mét h¹t nh©n 

A) ph¸t ra mét bøc x¹ ®iÖn tõ 

B) tù ph¸t ra c¸c tia , , . 
C) tù ph¸t ra tia phãng x¹ vµ biÕn thµnh mét h¹t nh©n kh¸c. 
D) phãng ra c¸c tia phãng x¹, khi bÞ b¾n ph¸ b»ng nh÷ng h¹t chuyÓn ®éng nhanh. 

9.17. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ Sai khi nãi vÒ tia anpha? 

A) Tia anpha thùc chÊt lµ h¹t nh©n nguyªn tö hªli ( He4

2 ) 

B) Khi ®i qua ®iÖn trêng gi÷a hai b¶n tô ®iÖn, tia anpha bÞ lÖch vÒ phÝa b¶n ©m tô ®iÖn. 
C) Tia anpha phãng ra tõ h¹t nh©n víi vËn tèc b»ng vËn tèc ¸nh s¸ng. 
D) Khi ®i trong kh«ng khÝ, tia anpha lµm ion ho¸ kh«ng khÝ vµ mÊt dÇn n¨ng lîng. 

9.18. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ tia -? 

A) H¹t - thùc chÊt lµ ªlectron. 

B) Trong ®iÖn trêng, tia - bÞ lÖch vÒ phÝa b¶n d¬ng cña tô ®iÖn, lÖch nhiÒu h¬n so víi tia . 

C) Tia - cã thÓ xuyªn qua mét tÊm ch× dµy cì xentimet. 
D) A hoÆc B hoÆc C sai. 

9.19. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù phãng x¹? 

A) Phãng x¹ lµ hiÖn tîng mét h¹t nh©n tù ®éng phãng ra c¸c bøc x¹  vµ biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n kh¸c. 
B) Sù phãng x¹ tu©n theo ®Þnh luËt ph©n r· phãng x¹. 
C) Phãng x¹ lµ mét trêng hîp riªng cña ph¶n øng h¹t nh©n. 
D) A, B vµ C ®Òu ®óng. 

9.20. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ Sai khi nãi vÒ tia anpha? 

A) Tia anpha thùc chÊt lµ h¹t nh©n nguyªn tö hªli ( He4

2 ) 

B) Khi ®i qua ®iÖn trêng gi÷a hai b¶n tô ®iÖn, tia anpha bÞ lÖch vÒ phÝa b¶n ©m tô ®iÖn. 
C) Tia anpha phãng ra tõ h¹t nh©n víi vËn tèc b»ng vËn tèc ¸nh s¸ng. 
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D) Khi ®i trong kh«ng khÝ, tia anpha lµm ion ho¸ kh«ng khÝ vµ mÊt dÇn n¨ng lîng. 

9.21. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ tia -? 

A) H¹t - thùc chÊt lµ ªlectron. 

B) Trong ®iÖn trêng, tia - bÞ lÖch vÒ phÝa b¶n d¬ng cña tô ®iÖn, lÖch nhiÒu h¬n so víi tia . 

C) Tia - cã thÓ xuyªn qua mét tÊm ch× dµy cì xentimet. 
D) A hoÆc B hoÆc C sai. 

9.22. §iÒu kh¶ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ +? 

A) H¹t + cã cïng khèi lîng víi ªlectrron nhng mang ®iÖn tÝch nguyªn tè d¬ng. 

B) Tia + cã tÇm bay ng¾n h¬n so víi tia . 

C) Tia + cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn rÊt m¹nh, gièng nh tia r¬n ghen (tia X). 
D) A, B vµ C ®Òu ®óng. 

9.23. §iÒu kh¶ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ tia gamma? 

A) Tia gamma thùc chÊt lµ sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng rÊt ng¾n (díi 0,01nm). 
B) Tia gamma lµ chïm h¹t ph«t«n cã n¨ng lîng cao. 
C) Tia gamma kh«ng bÞ lÖch trong ®iÖn trêng. 
D) A, B vµ C ®Òu ®óng. 

9.24. Trong c¸c biÓu thøc sau ®©y, biÓu thøc nµo ®óng víi néi dung cña ®Þnh luËt phãng x¹? (víi m0 lµ khèi lîng cña 

chÊt phãng x¹ ban ®Çu, m lµ khèi lîng chÊt phãng x¹ cßn l¹i t¹i thêi ®iÓm t,  lµ h»ng sè phãng x¹). 

A) 
t

0 e.mm −= .  B) 
t

0 e.mm −= ;  C) 
t

0 e.mm = ; D) 
t

0 e.m
2

1
m −=  

9.25. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ®é phãng x¹ H? 

A) §é phãng x¹ H cña mét chÊt phãng x¹ lµ ®¹i lîng ®Æc trng cho tÝnh phãng x¹  m¹nh hay yÕu lµ lîng phãng x¹ ®ã. 
B) Víi mét chÊt phãng x¹ cho tríc, ®é phãng x¹ lu«n lµ mét h»ng sè. 
C) Víi mét chÊt phãng x¹ cho tríc, ®é phãng x¹ gi¶m dÇn theo quy luËt hµm sè mò theo thêi gian. 
D) A hoÆc B hoÆc C ®óng. 

9.26. §iÒu kh¶ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ phãng x¹ anpha () 

A) H¹t nh©n tù ®éng phãng x¹ ra h¹t nh©n hªli ( He4

2 ). 

B) Trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn, h¹t nh©n con lïi hai « so víi h¹t nh©n mÑ. 
C) Sè khèi cña h¹t nh©n con nhá h¬n sè khèi hat nh©n mÑ 4 ®¬n vÞ. 
D) A, B vµ C ®Òu ®óng. 

9.27. §iÒu kh¶ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ phãng x¹ -? 

A) H¹t nh©n mÑ phãng x¹ ra p«zitron. 
B) Trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn, h¹t nh©n con tiÕn mét « so víi h¹t nh©n mÑ. 
C) Sè khèi cña h¹t nh©n mÑ vµ h¹t nh©n con b»ng nhau. 
D) A hoÆc B hoÆc C ®óng. 

9.28. §iÒu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ phãng x¹ +? 

A) H¹t nh©n mÑ phãng x¹ ra p«zitron. 
B) Trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn, h¹t nh©n con lïi mét « so víi h¹t nh©n mÑ. 
C) Sè ®iÖn tÝch cña h¹t nh©n mÑ lín h¬n sè ®iÖn tÝch cña h¹t nh©n con mét ®¬n vÞ. 
D) A, B vµ C ®Òu ®óng. 

9.29. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 

A. Phãng x¹ lµ hiÖn tưîng h¹t nh©n nguyªn tö ph¸t ra sãng ®iÖn tõ. 

B. Phãng x¹ lµ hiÖn tưîng h¹t nh©n nguyªn tö ph¸t ra c¸c tia α, β, γ. 

C. Phãng x¹ lµ hiÖn tưîng h¹t nh©n nguyªn tö ph¸t ra c¸c tia kh«ng nh×n thÊy vµ biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n kh¸c. 

D. Phãng x¹ lµ hiÖn tưîng h¹t nh©n nguyªn tö nÆng bÞ ph¸ vì thµnh c¸c h¹t nh©n nhÑ khi hÊp thô n¬tron. 

9.30. KÕt luËn nµo vÒ b¶n chÊt cña c¸c tia phãng x¹ díi ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. Tia α, β, γ ®Òu cã chung b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ cã bưíc sãng kh¸c nhau. 

B. Tia α lµ dßng c¸c h¹t nh©n nguyªn tö. 

C. Tia β lµ dßng h¹t mang ®iÖn.          D. Tia γ lµ sãng ®iÖn tõ. 

931. KÕt luËn nµo dưíi ®©y kh«ng ®óng? 

A. §é phãng x¹ lµ ®¹i lưîng ®Æc trưng cho tÝnh phãng x¹ m¹nh hay yÕu cña mét lîng chÊt phãng x¹. 

B. §é phãng x¹ lµ ®¹i lưîng ®Æc trưng cho tÝnh phãng x¹ m¹nh hay yÕu cña mét chÊt phãng x¹. 
C. §é phãng x¹ phô thuéc vµo b¶n chÊt cña chÊt phãng x¹, tØ lÖ thuËn víi sè nguyªn tö cña chÊt phãng x¹. 

D. §é phãng x¹ cña mét lưîng chÊt phãng x¹ gi¶m dÇn theo thêi gian theo qui luËt qui luËt hµm sè mò. 

9.32. C«ng thøc nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng thøc tÝnh ®é phãng x¹? 

A. ( )
( )

dt

dN
H

t

t −= ;   B. ( )
( )

dt

dN
H

t

t = ;     C. ( ) ( )tt NH = ;  D. ( )
T

t

0t 2HH
−

=  

9.33. Chän ®¸p ¸n ®óng: Trong phãng x¹ 
−  h¹t nh©n XA

Z  biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n Y'A

'Z  th× 

A. Z' = (Z + 1); A' = A;    B. Z' = (Z - 1); A' = A 
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C. Z' = (Z + 1); A' = (A - 1);   D. Z' = (Z - 1); A' = (A + 1) 

9.34. Chän ®¸p ¸n ®óng: Trong phãng x¹ 
+  h¹t nh©n XA

Z  biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n YA

Z

'

'
 th× 

A. Z' = (Z - 1); A' = A;   B. Z' = (Z – 1); A' = (A + 1) 
C. Z' = (Z + 1); A' = A;   D. Z' = (Z + 1); A' = (A - 1) 

9.35. Trong phãng x¹ 
+  h¹t pr«ton biÕn ®æi theo ph¬ng tr×nh nµo díi ®©y? 

A. ++→ +enp ;  B. 
++→ enp ;  C. ++→ −epn ;  D. 

−+→ epn  

936. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. Tia α lµ dßng c¸c h¹t nh©n nguyªn tö Hªli He4

2 . 

B. Khi ®i qua ®iÖn trêng gi÷a hai b¶n cña tô ®iÖn tia α bÞ lÖch vÒ phÝa b¶n ©m. 

C. Tia α ion hãa kh«ng khÝ rÊt m¹nh. 

D. Tia α cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn m¹nh nªn ®ưîc sö dông ®Ó ch÷a bÖnh ung th. 
9.37. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. H¹t 
+  vµ h¹t 

−  cã khèi lưîng b»ng nhau. 

B. H¹t 
+  vµ h¹t 

−  ®ưîc phãng ra tõ cïng mét ®ång vÞ phãng x¹ 

C. Khi ®i qua ®iÖn trêng gi÷a hai b¶n tô h¹t 
+  vµ h¹t 

−  bÞ lÖch vÒ hai phÝa kh¸c nhau. 

D. H¹t 
+  vµ h¹t 

−  ®îc phãng ra cã vËn tèc b»ng nhau (gÇn b»ng vËn tèc ¸nh s¸ng). 

9.38. Mét lîng chÊt phãng x¹ cã khèi lưîng m0. Sau 5 chu kú b¸n r· khèi lưîng chÊt phãng x¹ cßn l¹i lµ 

A. m0/5;   B. m0/25;   C. m0/32;   D. m0/50 

9.39. Na24

11  lµ chÊt phãng x¹ 
−  víi chu kú b¸n r· 15 giê. Ban ®Çu cã mét lưîng Na24

11  th× sau mét kho¶ng thêi gian 

bao nhiªu lîng chÊt phãng x¹ trªn bÞ ph©n r· 75%? 
A. 7h30';   B. 15h00';   C. 22h30';   D. 30h00' 

9.40. §ång vÞ  Co60

27  lµ chÊt phãng x¹ 
−  víi chu kú b¸n r· T = 5,33 n¨m, ban ®Çu mét lîng Co cã khèi lîng m0. Sau 

mét n¨m lîng Co trªn bÞ ph©n r· bao nhiªu phÇn tr¨m? 
A. 12,2%;   B. 27,8%;   C. 30,2%;   D. 42,7% 

9.41. Mét lîng chÊt phãng x¹ Rn222

86  ban ®Çu cã khèi lîng 1mg. Sau 15,2 ngµy ®é phãng x¹ gi¶m 93,75%. Chu kú b¸n 

r· cña Rn lµ 
A. 4,0 ngµy;   B. 3,8 ngµy;   C. 3,5 ngµy;   D. 2,7 ngµy 

9.42. Mét lîng chÊt phãng x¹ Rn222

86  ban ®Çu cã khèi lưîng 1mg. Sau 15,2 ngµy ®é phãng x¹ gi¶m 93,75%. §é phãng 

x¹ cña lưîng Rn cßn l¹i lµ 
A. 3,40.1011Bq;   B. 3,88.1011Bq;  C. 3,58.1011Bq;  D. 5,03.1011Bq 

9.43. ChÊt phãng x¹ Po210

84  ph¸t ra tia α vµ biÕn ®æi thµnh Pb206

82 . Chu kú b¸n r· cña Po lµ 138 ngµy.  

Ban ®Çu cã 100g Po th× sau bao l©u lîng Po chØ cßn 1g? 
A. 916,85 ngµy;  B. 834,45 ngµy;   C. 653,28 ngµy;  D. 548,69 ngµy 

9.44. ChÊt phãng x¹ Po210

84  ph¸t ra tia α vµ biÕn ®æi thµnh Pb206

82 . BiÕt khèi lưîng c¸c h¹t lµ mPb = 205,9744u, mPo = 

209,9828u, mα = 4,0026u. N¨ng lưîng táa ra khi mét h¹t nh©n Po ph©n r· lµ 
A. 4,8MeV;   B. 5,4MeV;   C. 5,9MeV;   D. 6,2MeV 

9.45. ChÊt phãng x¹ Po210

84  ph¸t ra tia α vµ biÕn ®æi thµnh Pb206

82 . BiÕt khèi lưîng c¸c h¹t lµ mPb = 205,9744u, mPo = 

209,9828u, mα = 4,0026u. N¨ng lîng táa ra khi 10g Po ph©n r· hÕt lµ 
A. 2,2.1010J;  B. 2,5.1010J;   C. 2,7.1010J;   D. 2,8.1010J 

9.46. ChÊt phãng x¹ Po210

84  ph¸t ra tia α vµ biÕn ®æi thµnh Pb206

82 . BiÕt khèi lưîng c¸c h¹t lµ mPb = 205,9744u, mPo = 

209,9828u, mα = 4,0026u. Gi¶ sö h¹t nh©n mÑ ban ®Çu ®øng yªn vµ sù ph©n r· kh«ng ph¸t ra tia γ th× ®éng n¨ng cña h¹t α 
lµ 

A. 5,3MeV;   B. 4,7MeV;   C. 5,8MeV;   D. 6,0MeV 

9.47. ChÊt phãng x¹ Po210

84  ph¸t ra tia α vµ biÕn ®æi thµnh Pb206

82 . BiÕt khèi lưîng c¸c h¹t lµ mPb = 205,9744u, mPo = 

209,9828u, mα = 4,0026u. Gi¶ sö h¹t nh©n mÑ ban ®Çu ®øng yªn vµ sù ph©n r· kh«ng ph¸t ra tia γ th× ®éng n¨ng cña h¹t 
nh©n con lµ 

A. 0,1MeV;   B. 0,1MeV;   C. 0,1MeV;   D. 0,2MeV 

9.48. ChÊt phãng x¹ I131

53  cã chu kú b¸n r· 8 ngµy ®ªm. Ban ®Çu cã 1,00g chÊt nµy th× sau 1 ngµy ®ªm cßn l¹i bao 

nhiªu 
A. 0,92g;  B. 0,87g;   C. 0,78g;   D. 0,69g 

9.49. §ång vÞ U234

92  sau mét chuçi phãng x¹ α vµ 
−  biÕn ®æi thµnh Pb206

82 . Sè phãng x¹ α vµ 
−  trong chuçi lµ  

A. 7 phãng x¹ α, 4 phãng x¹ 
− ;    B. 5 phãng x¹ α, 5 phãng x¹ 

−  

C. 10 phãng x¹ α, 8 phãng x¹ 
− ;    D. 16 phãng x¹ α, 12 phãng x¹ 

−  
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